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“Sabbadanam dhammadanam jinãH `. 


Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. 


TÂM TỪ 


Dhammapa—qaakara 
Món Quà Pháp 


=<= 





Thành Kính Tri Ân 


Tất cả chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thuỷ Theravada là nhờ ơn Ngài Sư 
Tổ Hộ- Tông cùng với chư Trưởng-lão khác 
đã dày công đem Phát-giáo Nguyên-thủy 
Theraväda về truyền bá trên đất nước Việt- 
Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tấm lòng chân 
thành tôn kinh và trì ân sâu sắc của tất cả 


chúng con. 
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NamoTassa Bhagavafo Arahato Sanmmasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Ti hế- Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Buddhavandanäa 


Buddham dhammam samghañceva, 
Acariyañca vandiya. 
Mettabhãavanãvannanã, 

Dipayami yathasutam. 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức- Tăng-bảo, 
Cùng với các bậc Thầy Tổ khả kính. 

Con xin giảng giải pháp-hành Tám-từ, 

Tùy theo khả năng hiểu biết của con. 


Namo tassa Bhagavafo Arahato san=mnaäsambuddhassa. 
_ Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


TÂM-TỪ 


Soạn-gid T)-khưu Hộ-Pháp 
Dhammarakkhita Bhikkhu 
(Aggamahapangita) 


Lời nói đâu 


Tâm-từ, nói một cách nôm na là tình thương 
yêu, là một tình cảm thiêng liêng đổi với tát cả 
chúng-sinh dù nhỏ dù lớn, là một nhu câu thiết 
yêu trong đời sông của môi chúng-sinh. 

Tát cả sinh vật t? hiện hữu nói chung, tất cả 
mọi chúng-sinh nói riêng, thường có hai nhu câu 
thiết yếu: 

- Nhu câu về vật chất: như vật thực, y phục, 
chồ ở, thuốc trị bệnh, v.v... 

- Nhu cầu về tỉnh thân: ở đây chỉ muốn đề 
cập đên tình cảm thiêng liêng, tình thương 





! Sinh vật: vật có sự sống như tất cả chúng-sinh, các loại 
động vật, ... chúng có sự sinh, sự tăng trưởng, sự giả, sự 
chêt. 
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yêu đối với tất cả chúng-sinh gọi là tâm-từ, chỉ 
có trong thiện-tâm trong sảng mà thôi, là một 
món ăn tỉnh thân ngon lành bồ dưỡng không 
những nhất thời, mà còn nuôi dưỡng thiện-tâm 
tăng trưởng, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc frong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai, 
cả cho mình lẫn cho tất cả mọi chúng-sinh nữa; 
cho nên, tâm-từ là một nguồn sinh lực quỷ giá, 
một thứ bảo bối bảo vệ an toàn cho thân tâm. 


Để có được tâm-từ không phải là việc dễ 
dàng, mà đòi hỏi hành-giả cần phải có nên tảng 
vững chắc để tâm-từ phát sinh, có tâm tỉnh-tấn 
không ngừng, có đức nhấn-nại, kiên trì thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đúng theo 
phương pháp, thì tâm-từ mới có thể phát sinh và 
tăng trưởng, chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc cho mình và những người 
gân gũi thân cận cùng tất cả chúng-sinh, không 
ngoại trừ một ai. 

Bởi vì, hành-giả niệm rải tâm-từ rộng lớn vô 
lượng, vô biên đến tất cả chúng-sinh, hòa đồng 
giữa mình cùng với tất cả chúng-sinh; chan hoà 
cùng khắp, mọi sinh vật tiếp nhận sự an lành, 
mát mẻ trong một môi trường sinh khi phát xuất 
từ tâm-từ, làm cho các sinh vật được tươi tốt và 
tăng trưởng. 


Vậy tâm-từ là gì? 
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Tâm-từ chính là vô-sân tâm-sở động sinh 
trong đại-thiệnlâm có đối-tượng là tất cả 
chúng-sinh_ Hành-gid thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh, không 
ngoại trừ một chúng-sinh nào. Người có tâm-từ 
vô lượng vô biên rải khắp cùng mọi sinh vật; 
tâm-từ rải đến nơi nào, chúng-sinh muôn loài 
hưởng được an lành mát mẻ nơi ấy; tâm-từ rải 
khắp mọi nơi thì chúng-sinh muôn loài hưởng 
được an lành, mát mẻ khắp mọi HƠI. 

Ngược lại với tâm-từ là “tâm-từ giả”, cũng 
là tình thương yêu, nhưng lại phát sinh từ tâm- 
tham trong đồi-tượng . . nào đảng hài 
lòng, người nào đáng hài lòng, v.V.. 

Nếu đối-tượng chúng-sinh, con người ấy làm 
điểu gì không đáp ứng được tâm tham muốn, 
thì chủ thể, người mong muốn ấy cảm thấy bất 
mãn, thất vọng; nghĩa là tham mà không được 
như ý của mình, thì chính tâm-tham ấy làm 
nhân duyên phát sinh tâm-sân thù ghét, phá 
hoại đối- tượng chúng-sinh, con người ấy. Do 
đó, tình thương yêu phát sinh từ tâm-tham gọi 
là “tâm-từ giả `. 

“Tâm-từ giả” và tâm-từ thật khác nhau do 
tâm và đối-tượng. 

“Tâm-từ giả” đồng sinh với tâm-tham, có 
đối-tượng là chúng-sinh, con người đáng yêu 
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theo tâm-tham của mình; nếu đối-tượng chúng- 
sinh, con người ấy không còn thỏa mãn theo 
tâm-tham, thì làm nhân duyên phát sinh tâm- 
sân làm hại đối-tượng ấy. Đó là tính chất 
của “tâm-từ giả `. 

- Tâm-từ thật là vô-sân tâm-sở đông sinh với 
thiện-tâm, có đối-tượng là tất cả chúng-sinh, không 
ngoại trừ một ai, dầu trong số tất cả chúng-sinh 
ấy, biết có chúng-sinh là kẻ thù của mình thì 
thiện tâm vẫn không thay đổi, hành-giả vẫn 
niệm rải tâm-từ mong cho tất cả chúng-sinh: 


* Không oan trải lần nhau. 

* Không khô tâm. 

* Không khô thán. 

* Giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

Đó là tính chất đặc biệt của tâm-từ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ là người cân phải có tâm-từ trước tiên; cũng 
ví nhự người thí chủ muốn làm phước bô-thí thì 
cân phải hội đủ các điêu kiện: 

+ Tác-ý thiện-tâm bô-thi. 
*° Có vật thí đáy đủ săn sảng. 
*° Có người thọ thí xong. 


Khi ấy, người thí chủ mới thành tựu phước- 
thiện bô-thi. 
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Cũng như vậy, hành-giảd thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ, trước tiên phải có đây đủ 
tâm-từ, rồi mới niệm rải tâm-từ ấy đến tất cả 
chúng-sinh, không ngoại trừ chúng-sinh nào. 

Hànhgiả nên niệm rải tâm-từ bằng 
tiếng ai, lời giáo huấn của Đức-Phật, là một 
thứ tiếng phổ thông đối với các hàng chư-thiên, 
phạm-thiên, lại còn có năng lực đối với tất cả 
các loài chúng-sinh, dù nhỏ dù lớn; điều quan 
trọng, khi tâm niệm, hành-giả cần phải hiểu rõ ÿ 
nghĩa từng chữ, từng câu Päli ấy. 

Quyển sách nhỏ này bần sư đã dày công biên 
soạn, chỉ dẫn thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ theo nhiễu phương pháp như: 


- Phương pháp theo bài Kinh Tâm-từ 
(Meftasufta). 


- Phương pháp theo Bộ  Thanh-Tịnh-Đạo 
(Visuddhimagga). 


- Phương pháp theo bộ Patisambhidäa- 
mag9a, V.V... 

Để giúp cho quý hành-giả, độc giả tìm hiểu, 
nghiên cứu, chọn lựa phương pháp thực-hành 
pháp-hành niệm rải tâm-từ nào thích hợp với 
bản tính, với căn duyên của mỗi hành-giả, để 
cho sự thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đạt 
được hiệu quả tốt nhất. 
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Quyển sách nhỏ “Tâm-tỲ ” này, bắn sư đã cố 
găng sưu tâm gom nhặt nhiều nguồn tài liệu liên 
quan đến tâm-từ chỉ được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bần sư cố găng hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả tìn hiểu rõ tâm-từ, song vì khả 
năng có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi 
những điễu sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài 
khả năng hiểu biết của bắn sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thiện-trí có tâm-từ chỉ giáo, góp ÿ 
chán tình. 

Kính xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
có bồn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn 
phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự 
lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần 
động chúng ta. 

Bần sư kinh cần đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và 
kính xin quỷ Ngài ghỉ nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 

* Quyển sách nhỏ “Tâm-từ này được hoàn 
thành do nhờ nhiễu người giúp đỡ như là 
Dhammavara Samanera xem kỹ bản thảo, 
Dhammananda upasika đã tận tâm xem kỹ lại 
bản thảo, dàn trang, làm thành quyển sách và 
được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ấn hành. 
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Bần sư vô cùng hoan hỷ biết ơn tất cả quÿ vị. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (f)-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng 
phân pháp-thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Varmmsarakkhitamahathera 
là sư phụ của con, đông thời kính dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Tlrưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn (chùa Thiên- 
Lâm, Huê) cùng chư Đại-Trưởng-lão, đã dày 
công đem Phát-giáo Nguyên-thủy (Theravada) 
về fruyên bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xin kính dâng phân phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Ti rưởng-lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-học và pháp-hành. 


Con kính mong quỷ Ngài hoan hỷ. 


ldam no ñãHnam hotu, sukhitä hontu ñatayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, mong quỷ vị hoan hỷ nhận phân 
phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh 
khổ, được an-lạc láu đài. 
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lmam puñnabhagam  mãtä-DifI-äcariyd- 
ñati-miHananceva sesasabbasattnanca dema, 
sabbepi te puñfiapafttim laddhana sukhitã hontu, 
dukkha muccanfu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cối địa-ngục, q-su-ra, ngq-quỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận phân phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, mong cho quý vị 
thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 


lam me dhanunHadãng1y ñsavakkhayavaham 
hotu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dân dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niếễt-bàn, diệt 
tận được mọi phiên-não trâm-luân, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa điệt tận 
được mọi phiên- não trâm-luân, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
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cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cối ác-giới, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện- nghiệp cho quả tải-sinh trong 7 cối 
thiện-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đêu là Hgười có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh-pháp của bậc 
thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trí, 
cố găng tinh-tấn thực-hành theo lời giáo-huấn 
của bác thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
để mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này, mong cho mỗi người chúng con luôn 
luôn có duyên lành, tạo được nhân lốt sâu sắc 
trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở mỗi người chúng 
con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu 
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Ở cối người (manussasampafl), hưởng được mọi 
sự an-lạc như thế nào, cũng không đắm say trong 
cối người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở 
cối trời (devasampafti), hưởng được mọi an-lạc 
như thế nào, cũng không đắm say trong cối trời. 

Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có mong sớm được thành 
tựu quả báu chứng ngộ Niễt-bàn (Nibbãna- 
sampatti) mà thôi, để mong giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Tcchitam patthitam amha1m, 
khippameva samijjhafu. 


Điều mong ưóc, ý nguyện của chúng con 
Nguyện mong sớm được thành tựu như ÿ. 
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TÂM-TỪ 


Tâm-từ dịch nghĩa từ tiếng Päi: Mettãcitta. 

- Mettä: Từ, thương, tình thương. 

- Citta: Tâm, sự biết. 

Mettäcitta: Tâm-từ, biết thương, tình thương 
cao thượng, tình thương cả mình lẫn tất cả chúng- 
sinh; cầu mong sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc 
lâu dài cho mình và tất cả chúng-sinh đồng nhau 
cả thảy. 

Đối-tượng của tâm-từ là chúng-sinh đáng yêu, 
đáng mến, đáng kính (0iyamanãpasattapañfñawi) 
thuộc chế định pháp. 


Tâm-từ là tâm nào? 


Thật ra, tâm-từ không có tâm riêng biệt trong 
các loại tâm °”. Tâm-từ này là một trong những 
phận sự biệt đôi-tượng của vô-sân tâm-sở 


; Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm, và tâm-sở có 52 tâm-sở; trong 
sô tâm, tâm-sở nảy không có tâm nảo trực tiếp gọi là tâm-từ. 
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(adosacefasika), khi đôi-tượng là chúng-sinh đáng 
yêu, đáng mến, đáng kính, thuộc chế-định-pháp. 

Vô-sân tâm-sở thuộc loại tịnh-hảo tâm-sở 
(sobhanacefasika) đồng sinh với tất cả tịnh-hảo 
tâm t (sobhanacifa) có 6 đỗi-tượng: sắc, thanh 
hương, vị, xúc và pháp, gồm có đối-tượng chân- 
nghĩa-pháp và chế- định-pháp. 

Nếu vô-sân tâm-sở đồng sinh với tịnh-hảo- 
tâm không biết đến đối-tượng chúng-sinh đáng 
yêu, đáng mến, đáng kính thì vô-sân tâm-sở ấy 
không gọi là tâm-từ. 


Nếu vô-sân tâm-sở đồng sinh với tịnh-hảo-tâm- 
biệt đôi-tượng chúng-sinh đáng yêu, đáng mên, 
đáng kính thì vô-sân tâm-sở ây gọi là tâm-từ. 


Tâm-từ, tình thương là một trong 4 đức tính (từ, 
bị, hỷ, xả) trong tâm của người mẹ, người cha; nên 
thường gọi mẹ là từ mâu, gọi cha là từ phụ. 


Xét theo tâm, thì tâm-từ và tâm-bi không bao 
giờ đi đôi, không đồng sinh với nhau, bởi vì mỗi 
tâm có đối-tượng chúng-sinh khác nhau: 

- Tâm-từ có đối-tượng chúng-sinh đáng yêu, 
đáng mến, đáng kính (piyamanãpasatiapaññari), 
cầu mong tất cả chúng-sinh được sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu đài. 





! Tịnh-hảo-tâm gồm có 59 hoặc 91 tâm. 
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- Tâm-bi có đối-tượng chúng-sinh đang đau 
khổ (dukkhitasattapaññatti). Tâm-bi cảm thấy 
thương xót, mong cứu giúp chúng-sinh â ây thoát 
khỏi cảnh khổ ấy. 


Do đó, khi nào có tâm-từ thì khi ấy không có 
tâm-bI; và ngược lại khi nào có tâm-bi thì khi ây 
không có tâm-từ. 


Tâm-từ là tình thương 


Tình thương có 3 loại: 

- Tình thương với tâm tham-áI (anhãpema). 
- Tình thương trong gia đình (gehasifapema). 
- Tình thương với tâm-từ (mef1a-adosa). 


1- Tình thương với tâm tham-ái như thế nào? 


Tình thương với tâm tham-ái là tình thương 
giữa người nam với người nữ có quan hệ tình 
cảm yêu đương thắm thiết, gắn bó với nhau do 
tâm tham hài lòng với nhau; tình thương này 
thường có giới hạn giữa người nam với người nữ, 
mỗi người tự xem như thuộc sở hữu của nhau, 
do tâm tham ấy nên thường xảy ra khổ tâm. 

- Hai người nam và nữ sống chung hòa hợp 
với nhau, nếu người này bị bệnh tật ốm đau 
v.v... thì người kia cũng bị khổ tâm lo lắng, 
chăm sóc, chữa trị cho người này mau khỏi 
bệnh; nếu chữa trị bệnh không khỏi, người này 
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từ bỏ cõi đời thì làm cho người kia khổ tâm sâu 
não, thương tiếc đến người thương đã quá vãng. 

- Nếu người này nghỉ ngờ lòng chung thủy của 
người kia hoặc bị phụ bạc, phản bội, thì cảm 
thấy khổ tâm dẫn đến thù ghét, đành phải từ bỏ 
nhau, v.V... 


Đó là tình thương với tâm tham-áI giữa nam 
VỚI nữ. 
Đức-Phật dạy: “7ham-ái là nhân sinh khố-đề. ” 


Cho nên, khi tham mà được hài lòng thì sẽ 
làm nhân sinh khô lâu dài; khi tham mà không 
được hài lòng thì sẽ làm nhân sinh khô dữ dội. 


Tâm tham là nhân mà tâm sân là quả. Cho 
nên, thương bao nhiêu thì khô cũng bây nhiêu! 


2- Tình thương trong gia đình như thế nào? 


Tình thương trong gia đình là tình thương 
giữa những người trong gia đình, dòng họ có 
cùng huyết thống, và những người khác dòng họ 
như con dâu, con rÊ v.v... có mối liên quan mật 
thiết, đã trở thành những thành viên trong gia 
đình, dòng họ. Tình thương nảy cũng có giới 
hạn những người trong gia đình, dòng họ như: 
Ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em, chú bác, 
cô dì v.v... là những người thân quyến. 
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Tình thương của những người này luôn luôn 
mong muôn sự khỏe mạnh, sự lợi ích, sự tiền 
hóa, sự an-lạc lâu dài lẫn nhau. Nhưng nếu có 
người nào trong gia đình, dòng họ bị bệnh tật 
ốm đau thì những người thân cũng bị khổ tâm, 
lo chăm sóc, chữa trị người ấy, mong cho người 
ẫây mau lành bệnh; nếu chữa trị không được, 
người ấy phải từ bỏ cuộc đời (chết), thì những 
người thân trong gia đình khổ tâm sầu não, 
thương tiếc đến người ấy. 


Những người lớn trong gia đình thường 
mong cho các con, cháu được tốt lành, không có 
điều gì không hay xảy ra; nhưng nếu có người 
con, cháu nào hư hỏng, làm điều không tốt, 
những người lớn trong gia đình khổ tâm không 
chịu nỗi, thì rầy la, thậm chí còn đánh đòn để 
răn dạy đứa con, cháu hư hỏng ấy. Đó là tình 
thương trong gia đình, dòng họ; nếu tình thương 
này xuất phát từ tâm tham thì dù tham được hài 
lòng hoặc không được hài lòng cũng có thê làm 
nhân duyên phát sinh tâm sân làm cho khổ 
tâm; nếu tình thương này xuất phát từ tâm 
thiện thì tâm thiện ấy cũng bị giới hạn trong gia 
đình, dòng họ, khó được trong sạch hoàn toản. 

Cả hai loại tình thương trên gọi là tâm-từ giả, 
bởi vì tình thương ấy phát sinh từ tâm tham, bị 
phiền-não làm ô nhiễm, bị biến đôi theo đối-tượng. 
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3- Tình thương với tâm-từ như thế nào? 

Tình thương với tâm-từ là tâm-từ rải khắp đến 
tất cả chúng-sinh không giới hạn, không ngoại 
trừ một chúng-sinh nào, mong tất cả chúng-sinh 
thường được an-lạc. 

Tâm-từ này có chi-pháp là vô-sân tâm-sở 
(adosacetasika) đồng sinh với thiện-tâm có đối- 
tượng tất cả chúng-sinh không giới hạn, không 
ngoại trừ một chúng-sinh nào (không có phân 
biệt ông bà, cha mẹ, anh chị em, v.v... thân 
quyến trong gia đình, dòng họ). 

Do đó, dù đối-tượng chúng-sinh có biến đổi 
tốt hoặc xấu v.v... thì thiện-tâm có vô-sân tâm- 
sở, tâm-từ vẫn không biến đổi theo đối-tượng 
chúng-sinh ấy. 

Tình thương nảy gọi là tâm-từ, bởi vì tình 
thương phát sinh từ thiện-tâm trong sạch, không 
bị ô nhiễm bởi phiền-não, không bị biến đổi theo 
đối-tượng hạng chúng-sinh nảo. 

Tính chất đặc biệt của tâm-từ 

- Tâm-từ là một trong 4 đề-mục thiền-định vô 
lượng tâm (aøpamañnñna) (tâm-từ, tâm-bi, tâm- 
hỷ, tâm-xả). Hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục niệm rải tâm-từ đến tất cả 
mọi chúng-sinh không giới hạn, không loại trừ 
chúng-sinh nào, có khả năng chứng đắc từ đệ- 
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nhất-thiền sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ-tứ- 
thiền sắc-giới thiện-tâm; vì đề-mục thiền-định 
này còn tùy thuộc vào chi- thiền lạc (sukha) nên 
không thể chứng đắc đệ- -ngũ- -thiền sắc-giới 
thiện-tâm; còn đệ ngũ thiền sắc- giới thiện-tâm 
thì phải diệt chi-thiền lạc, thay bằng chi-thiền xả. 

- Tâm-từ là một trong 4 đức tính của bậc 
Phạm-thiên (Brahmavihara). Bậc Phạm-thiên có 
4 đức tính cao thượng là từ, bị, hỷ, xả. 

- Tâm-từ là một trong 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
để chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
hoặc Đức-Phật Độc-Giác hoặc bậc Thánh 
Thanh-văn-giác ... 

Cuộc sống ở trên đời, nếu người nào thường 
có tâm-từ thì người ấy được phần đông mọi 
người thương yêu, quý mến, kính trọng; nên 
tránh được nhiều điều rắc rối, mọi công việc 
được suôn sẻ, dễ thành công trong cuộc đời. 

Đối với người tại gia cũng như bậc xuất gia, 
tâm-từ đóng một vai trò quan trọng, hỗ trợ cho 
việc thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ để chứng đắc các pháp 
cao thượng. 


Tâm-từ được thê hiện ra 3 môn ?: 





: Majjhimanikaya, Mũlapannäsa, Cu|agosingasutfa và Atthakatha. 
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- Kayakammamefífa: Tâm-từ được thể hiện ra 
bằng thân hành thiện với mọi người, mọi chúng- 
sinh cả khi có mặt lẫn lúc vắng mặt. 

- Vacikammamefä: Tâm-từ được thê hiện ra 
băng khẩu nói điều thiện với mọi người, mọi 
chúng-sinh cả khi có mặt lẫn lúc vắng mặt. 

- Mianokammmameiía: Tâm-từ phát sinh trong 
đại-thiện-tâm, cầu mong sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc lâu dài đến cho tất cả mọi người, mọi 
chúng-sinh cả khi có mặt lẫn lúc vắng mặt. 


1- Tâm-từ được thê hiện ra băng thân hành 
thiện với mọi người, mọi chúng-sinh cả khi có 
mặt lân lúc văng mặt như thể nào? 


- Những người có tâm-từ cùng sống chung 
với nhau trong một ngôi chùa hoặc một ngôi nhà 
hoặc một nơi tập thê, mỗi người đều có chung 
một ý nghĩ giống nhau rằng: “74 nên sống làm 
sao cho hài lòng đối với các người bạn của 1a. 
Ta với các bạn, tuy thán khác nhau, song tâm 
vẫn giống nhau như một. ” 

Mỗi người đều có ý nghĩ giống nhau như vậy 
thì chắc chắn họ sống với nhau rất hòa hợp như 
sữa hòa với nước, cùng nhau an hưởng được sự 
lợi ích, sự tiền hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Như vậy, điều trước tiên, ta phải có tâm-từ 
được thể hiện ra băng thân hành thiện, hành 
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động tốt giúp đỡ các người bạn những công việc 
nặng, nhẹ; những nhu cầu vật chất, tinh thần, 
V.V... 

- Khi có mặt các bạn, ta nên sẵn sàng cùng 
nhau chung sức vào công việc chung cho được 
thành tựu tốt đẹp, đó cũng chính là công việc 
riêng của mỗi người; bởi vì nếu việc chung được 
hoàn thành, thì việc riêng mới được đầy đủ trọn 
vẹn. Khi bạn bị bệnh tật ốm đau, ta phải có bốn 
phận chăm nom săn sóc, chữa trị bệnh cho bạn 
chóng khỏi bệnh. 


- Khi vắng mặt bạn, ta nên làm giúp những 
công việc dở dang của bạn cho xong, quét dọn 
chỗ ở sạch sẽ, giặt giũ quần áo của bạn; nêu bạn 
phơi quân áo khô xong, ta nên đem vào xếp cất 
gọn gàng, khi bạn đi vê bị mưa ướt, có áo quần 
sạch sẽ để thay, có cơm ăn nước uống, v.v.. 


Đó là tâm-từ được thê hiện ra bằng thân hành 
thiện đôi với bạn cả khi có mặt lân lúc văng mặt. 


2- Tâm-từ được thể hiện ra bằng khẩu nói 
điều thiện với mọi người, mọi chúng-sinh cả khi 
có mặt lẫn lúc vắng mặt như thế nào? 

- Những người có tâm-từ trong thiện-tâm nghĩ 
những điều thiện đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc lâu dài cho mọi người, mọi chúng-sinh. 


10 TÂM-TỪ 





- Khi có mặt các bạn, hội họp nhau trong tình 
thương yêu hoan hỷ, không nói những điều 
nhảm nhí vô ích mà đàm luận chánh-pháp, nói 
với nhau trong I0 chuyện như chuyện ít tham 
muốn, chuyện biết tri túc, chuyện nên sống nơi 
thanh vắng, chuyện không sống chung chạ với 
mọi người, chuyện tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, chuyện giữ gìn giới hạnh trong 
sạch, chuyện thực-hành pháp-hành thiển-định 
tâm vững chắc, chuyện thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thấy rõ chân-lý tứ Thánh-để, chuyện 
giải thoát bằng Thánh-đạo, Thánh-quả, chuyện 
trí-tuệ quán xét tri kiến giải thoát, v.v... Họ sống 
và hoan hỷ thực-hành theo chánh-pháp, thường 
được sự an-lạc trong kiếp hiện-tại. 


- Khi vắng mặt bạn, họ thương nhớ bạn Ấy, 
thường tán dương ca tụng những đức tính tốt 
của bạn trong tình thương yêu, kính mến nhau, 
giúp đỡ cho nhau mọi công việc dù nhỏ, dù lớn 
một cách rất hoan hỷ trong công việc chung. 
Riêng người bạn ấy là người sống gương mẫu, 
không những có giới hạnh trong sạch, tinh-tấn 
thực-hành pháp-hành thiền-định, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, v.v... mà còn động viên, 
khuyến khích các bạn không nên dễ duôi trong 
mọi thiện-pháp. 
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Đó là tâm-từ được thê hiện ra bằng khẩu nói 
điều thiện đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an- 
lạc đến cho mọi người, mọi chúng-sinh cả khi có 
mặt lẫn lúc vắng mặt. 


3- 1Tm-t phát sinh trong đại-thiện-tâm 
mong sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài 
đến cho tất cả mọi người, mọi chúng-sinh cả khi 
có mặt lẫn lúc vắng mặt như thế nào? 


Những người có tâm-từ, niệm rải tâm-từ 
mong sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu đài 
đến những bạn đồng phạm hạnh cả khi có mặt 
lẫn lúc vắng mặt răng: 


- Mong các người bạn đồng phạm hạnh của 
tôi không oan trải với chúng-sinh, không có khô 
tâm, không có khô thán, giữ gìn thân tâm thường 
được an-lạc lâu đài. 

Ngoài ra, những người có tâm-từ thường niệm 
rải tâm-từ đên tât cả mọi hạng người, mọi chúng- 
sinh không ngoại trừ chúng-sinh nào răng: 

- Mong tất cả chúng-sinh không oan trải lần 
nhau, không có khô tâm, không có khô thân, giữ 
gìn thân tâm thường được an-lạc lâu đài. 

Đó là tâm-từ phát sinh trong đại-thiện-tâm, 
niệm rải tâm-từ đên tât cả mọi hạng người, mọi 
chúng-sinh như vậy. 
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NIỆM RẢI TÂM-TỪ 


Theo bài kinh Tâm-từ (Mef1ãsufta) 
Nguyên nhân của bài kinh Tâm-từ 


Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại xứ 
Sãvafthi, gần đến ngày an cư nhập hạ suốt ba 
tháng trong mùa mưa, chư tỳ-khưu từ mọi nơi 
đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xin Ngài truyền 
dạy đề-mục thiên-định, đối-tượng thiển-tuệ thích 
hợp với bản tánh của mỗi tỳ-khưu. 

Khi ấy, có nhóm năm trăm (500) tỳ-khưu, sau 
khi thọ giáo đề-mục thiển-định xong, dẫn nhau 
đến khu rừng núi thuộc dãy núi Himavarứa, nơi 
ấy có cây cối xanh tươi, có nguồn nước trong 
lành, không gần cũng không xa xóm làng, chư 
tỳ-khưu ây nghỉ đêm tại đó. Sáng hôm sau, chư 
tỳ-khưu ấy dẫn nhau vào xóm làng đề khất thực, 
dân chúng vùng này khoảng một ngàn (1.000) 
gia đình, khi nhìn thấy đông đảo chư tỳ-khưu, họ 
vô cùng hoan hý, bởi vì những gia đình sống nơi 
vùng hẻo lánh này khó thấy, khó gặp được chư 
ty-khưu. Họ hoan hỷ làm phước, dâng cúng vật 
thực đến chư tỳ-khưu xong, bèn bạch rằng: 

- Kính bạch chư Đại-đức-Tăng, tất cả chúng 
con kính thỉnh quý Ngài an cư nhập hạ suốt ba 
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tháng mùa mưa tại nơi này, để cho tất cả chúng 
con có được cơ hội làm phước cúng dường bốn 
thứ vật dụng, thọ trì Tam-quy, ngũ-giới, nghe 
pháp. Kính xin quý Ngài hoan hỷ nhận lời thỉnh 
mời của tất cả chúng con. 

Chư tỳ-khưu xét thấy chỗ ở, con người, vật 
thực... thích hợp cho việc thực-hành pháp-hành 
thiền-định, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, nên 
nhận lời thỉnh mời của họ. Họ vô cùng hoan hỷ 
làm 500 cốc nhỏ, giảng đường hội họp, có đầy 
đủ tiện nghi đối với chư tỳ-khưu, rồi làm lễ dâng 
cúng đến chư tỳ-khưu-Tăng. 

Chư tỳ-khưu trú ngụ tại khu rừng núi, ngồi 
hành đạo dưới những cội cây, do oal lực giới đức 
trong sạch của quý Ngài làm cho nhóm chư-thiên 
ở trong lâu đài của mình trên cội cây không ' thê ở 
yên ôn được, nên đành dẫn thân quyến xuống ở 
dưới mặt đất, bị mưa gió làm cho nhóm chư-thiên 
nảy sống rất vất vả khô cực. Nhóm chư-thiên ấy 
biết rõ chư tỳ-khưu này sẽ ở đây suốt ba tháng mùa 
mưa, nên họ hội họp, bàn luận với nhau rằng: 

'Những vị t)-khưu này sẽ ở lại đây suốt ba 
tháng mùa mưa, chúng ta không một ai dảm trở 
lại lâu đài của mình ở trên cây. Chúng ta làm cách 
nào để các vị ấy rời khỏi khu rừng núi này. ” 

Rồi họ nhất trí với nhau rằng: “Chứng fa nên 
hóa ra những hình ảnh đáng ghê sợ, những thứ 
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âm thanh rùng rợn, những mùi hôi khó chịu, 
. khiến cho các vị ấy không thể nào tiếp tục 
ở lại nữa. ” 

Thật vậy, chư tỳ-khưu đang thực-hành pháp- 
hành thiền-định, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
ban đêm nhìn thấy những hình ảnh đáng ghê sợ, 
nghe những thứ âm thanh rùng rợn, ngửi những 
mùi tanh hôi rất khó chịu, làm cho tâm một số 
đông chư tỳ-khưu bị dao động, không ổn định, 
phát sinh tâm sợ hãi. Do đó, nên thân hình gầy 
ốm, khuôn mặt xanh xao, hốc hác, phát sinh 
bệnh hoạn, làm cho tâm không thể an trú trong 
đề-mục thiển-định. 


Một hôm, chư tỳ-khưu-Tăng hội họp, vị Đại- 
đức trưởng nhóm hỏi chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư pháp đệ, trước khi vào trú ngụ 
trong khu rừng núi này ai cũng khỏe mạnh, da 
dẻ hông hào, gương mặt tươi sảng v.v... Nhưng 
bây giờ quỷ pháp đệ có thân hình gầy gò, khuôn 
mặt xanh xao, hốc hác, bệnh hoạn, v.v... quỷ 
pháp đệ trú ngụ tại khu rừng núi này có điểu gì 
không thuận lợi có phải không? 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, ban đêm chúng 
con nhìn thấy những hình ảnh đáng ghê sợ, nghe 
những thứ âm thanh rùng rợn, ngửi những mùi 
tanh hôi rất khó chịu, làm cho tâm của chúng 
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con bị dao động, không ổn định, phát sinh tâm 
sợ hãi, nên tâm của chúng con không thể an trú 
trong đề-mục thiên-định, và phát sinh tình trạng 
như vậy, bạch Ngài. 


Ngài Đại-đức trưởng nhóm dạy rằng: 

- Này chư pháp đệ, như vậy, chỗ ở nơi này 
không thích hợp cho pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuệ. Đức- Thé-Tôn cho phép f}- 
khưu an cư nhập hạ hai kỳ: 

1- An cư nhập hạ đâu: Kể từ ngày 16 tháng 6 

cho đên 15 tháng 9 (âm lịch). 

2- An cư nhập hạ sau: Kế từ ngày 16 tháng 7 

cho đên 15 tháng 10 (âm lịch). 

Vậy, chúng ta còn có đu thời gian trở về hấu 
đánh lê Đức-Thê-Tôn, xin phép Ngài an cư nhập 
hạ sau ở một nơi khác. Quý pháp đệ nghĩ thê nào? 


Tất cả chư tỳ-khưu đều đồng tâm nhất trí 
nghe theo lời vị Đại-đức trưởng nhóm, sửa soạn 
lên đường trở về xứ Szwz//h¡, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, Ngài truyền dạy rằng: 

- Này chư f)-khưu, Như-lai đã chế định, ban 
hành đến tất cả chư tỳ-khưu: “Trong mùa mưa, 
chư t)-khưu phải an cư nhập hạ suốt ba tháng 
tại một nơi, không được phép ấi ở nơi khác, nếu 
không có nguyên nhán chính đáng” Vậy, do 
nguyên nhân nào mà các con bỏ chỗ ở cũ. 
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Chư tỳ-khưu kính bạch Đức-Thế-Tôn rõ 
những tai họa xảy ra do nhóm chư-thiên trong 
khu rừng núi ấy, cho nên, chư tỳ-khưu không thê 
tiếp tục an cư nhập hạ suốt ba tháng mùa mưa. 
Kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép an cư nhập hạ 
sau tại một nơi chốn khác. 

Quán xét thấy không có chỗ ở nào thuận lợi 
hơn nơi khu rừng núi cũ ấy, Đức-Thế-Tôn 
khuyên đạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu, chỗ ở khác thuận lợi hơn 
không có, các con nên trở lại chỗ ở cũ; Như-lai sẽ 
dạy các con bài kinh Mettäsutfa “?, là paritta bảo 
vệ cho các con được an toàn, để các con làm đề- 
mục thiên định và làm nên tảng thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, thích hợp đối với các con. 

Đó là nguyên nhân mà Đức-Thế-Tôn thuyết 
giảng bài kinh Mef/asufía: Kinh Tâm-từ này. 


Sau khi học tập bài kinh này xong, thực-hành 
theo lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, chư tỳ- 
khưu cùng nhau trở lại khu rừng núi cũ. Khi ấy 
nhóm chư-thiên trong khu rừng núi ấy cảm thấy 
mát mẻ, an-lạc do năng lực tâm-từ của chư tỳ- 
khưu nên vô cùng hoan hỷ hộ độ chư ty-khưu 
sông yên ôn thực-hành pháp-hành thiền-định với 


: Khuddakanikäya, bộ Suttanipata, Kinh Mettäsutta, xin xem 
toàn bài kinh ở phân sau. 
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đề-mục niệm rải tâm-từ, chứng đắc bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm làm nên tảng, làm đối-tượng 
đề thực-hành pháp-hành thiển-tuệ. Trong mùa an 
cư nhập hạ Ấy, toàn thê chư ty-khưu đều chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng; đến ngày làm lễ 
Pavaranä, tất cả chư tỳ-khưu đều làm lễ 
Suddhipavarana: lễ thỉnh mời hoàn toàn thanh- 
tnh của chư bậc Thánh A-rahán gọi là 
Mahapavarana: đại lễ thỉnh mời thanh-tịnh. 


Nội dung bài Kinh Mettäsutta 
(Kinh Tâm-từ) 


* Giai đoạn thứ nhất 


Pháp-hành phân đầu của đề-mục niệm rải 
tâm-từ (Mettapubbabhagapafipad3). 


Hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt 
mong muốn những sự lợi ích cõi người, cõi trời 
và sự chứng ngộ Niết-bàn. Đối với những hành- 
giả trú ngụ nơi rừng núi, muốn thực-hành pháp- 
hành đề-mục niệm rải tâm-từ, Đức-Phật dạy 
những hành-giả ấy, trước khi thực-hành pháp- 
hành đề-mục niệm rải tâm-từ, cần phải nên thực- 
hành đầy đủ 15 pháp-hành gọi là AM⁄eữãpubba- 
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bhãgapatipadä: Pháp-hành phần đầu của đề-mục 
niệm rải tâm-từ, đúng theo tinh thần cốt lõi của 
bài kinh Ä⁄efãsufa này; sau đó bắt đầu thực-hành 
pháp-hành đề-mục niệm rải tâm-từ như sau: 

1- Sakko: Là người có khả năng, nghĩa là có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có tính chân 
thật, có sức khỏe tốt, có sự tỉnh-tấn không 
ngừng, trí-tuệ có khả năng hiểu biết rõ về pháp- 
học và pháp-hành. 

2- 7u: Là người ngay thắng, chân thật, hành 
thiện-pháp, không hè gian dối băng thân, bằng 
khẩu. 

3- Sahu7u: Là người có tính tình trung thực, 
hành thiện-pháp bằng ý nghĩ. 

4- Suvaco: Là người dễ dạy, khuyên dạy thế 
nào thì thực-hành như thế ấy, không phải là 
người cứng đầu khó dạy. 

5- Äfudu: Là người nhu mì, tính hiền lành, 
thân hành động nhẹ nhàng mềm mỏng; khẩu nói 
lời êm dịu, dễ nghe; ý nghĩ những điều thiện, 
thương yêu, kính mến mọi người. 

6- Anafimani: Không ngã-mạn, không tự cho 
mình hơn người hoặc bằng người hoặc thua 
người; đối với người lớn hơn mình thì cung kính 
lễ phép; đối với người bằng mình thì sống hòa 
nhã; đối với người nhỏ hơn mình thì tận tình 
giúp đỡ. 


Niệm Rải Tâm-Từ Theo Kinh Mettäsutta 19 





7- Sanfussako: Là người biết tri túc trong của 
cải của mình. Tri túc trong của cải có 3 ý nghĩa: 

- Hài lòng trong của cải mình đã có sẵn. 

- Hài lòng trong của cải của mình đang có được. 

- Hài lòng trong của cải dù tốt dù xấu (tâm 
không coi trọng đồ tốt, không coi khinh đồ xấu). 


ổ- Subharo: Là người dễ nuôi, người khác 
nuôi dưỡng như thế nào cũng hoan hỷ như thế 
Ấy, không hề lựa chọn, phân biệt tốt xấu, ngon 
đở, nhiều ít, có không, v.v... 


9- Appakicco: Là người ít công ít việc. Đối với 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, ít công việc chừng nào 
tốt chừng ấy; vì ít công việc thì mới có nhiêu thì 
ø1ờ hành đạo. 


10- Sallahukavufii: Là người có đời sống nhẹ 
nhàng; đi lại nhẹ nhàng, giỗng như con chim có 
đôi cánh đề bay, có cái mỏ đề kiếm ăn vừa đủ nuôi 
mạng trong ngày. Hành-giả có đời sống nhẹ nhàng, 
đối với bậc xuất gia chỉ cần có § thứ vật dụng 
cần thiết hằng ngày, nhất là tam y mặc che thân, 
có cái bát để đi khất thực nuôi mạng trong ngày. 


11- Santindriyo: Là người biết thu thúc lục căn 
thanh-tịnh. Khi mắt nhìn thấy sắc đẹp hoặc xấu; 
khi tai nghe âm thanh hay hoặc dở; khi mũi ngửi 
mùi thơm hoặc hôi; khi lưỡi nếm vị ngon hoặc dở; 
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khi thân xúc giác cứng hoặc mềm, nóng hoặc lạnh 

; khi tâm biết các đối-tượng đáng hài lòng 
XIN không đáng hài lòng, hành-giả biết thu thúc 
lục căn thanh-tịnh không để cho phiền-não tham, 
sân, si phát sinh, chỉ có thiện-tâm phát sinh mà thôi. 

12- Nipako: Là người có trí-tuệ thông minh 
sáng suốt, hiểu biết rõ sự lợi ích cao thượng 
Niết-bàn, chỉ mong thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ để mau chóng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn giải thoát khổ sinh mà thôi. 

13- Appagabbho: Là người có thân, khâu, ý 
được trau dồi thuần đức. 

14- Kulesu ananugiddho: Là người không 
quyền luyến trong các gia đình, để tránh tình trạng 
vui cùng vui với nhau, khổ cùng khổ với nhau. 

l5- Yena viñfH pare upavadeyyu1m, na ca 
khuddamacare kiñc¡: Những bậc thiện-trí chê trách 
điều ác nào, không làm điều ác ấy dù là rất nhỏ. 

Đó là 15 pháp-hành mà hành-giả phải nên 
thực-hành đầy đủ trước khi thực-hành pháp- 
hành đề-mục niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng- 
sinh. Nếu hành-giả thực-hành không đầy đủ 15 
pháp-hành này trước, thì sự thực-hành pháp- 
hành đề- -mục niệm rải tâm-từ không đạt được 
hiệu quả tốt trong pháp-hành thiền-định. 


Ví dụ: 
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Người nông dân trước khi gieo trồng hạt 
giống xuống đất, cần phải làm cỏ cho sạch, cày 
sâu bừa kỹ, dẫn nước vào, rải phân, v.v... đó là 
giai đoạn đầu phải làm đây đủ, tiếp theo mới 
gieo giống, khi ấy hạt giống mới có đủ điều kiện 
nảy mầm thành cây rồi tăng trưởng... 

Nếu người nông dân làm không đây đủ khâu 
đầu tiên thì việc Ø1€O trồng không đạt được hiệu 
quả tốt trong nông nghiệp. 


* Giai đoạn thứ nhì 


Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ. 

Sau khi thực-hành đầy đủ 15 pháp-hành phần 
đầu của bài kinh Tâm-từ, đến giai đoạn thứ nhì, 
hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ theo tỉnh thần cốt lõi bài Kinh Tâm- 
từ (Metiäsufta) có 2 phần: 


I- Phần một: Hành-giả niệm rải tâm-từ, 
mong tât cả chúng-sinh được sự tiên hóa, sự an- 
lạc gọi là: h7/asukhagamapatthanamettä. 

Trong phần này, niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh có ba phương pháp: 

- Sabbasangahikamería: Thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đên tât cả chúng-sinh tông hợp. 
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- Dukabhavanzmeíía: Thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh có 2 nhóm. 

- Tikabhavanameíía: Thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh có 3 nhóm. 

_ l- Thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 

tât cả chúng-sinh tông hợp như thê nào? 

Thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất 
cả chúng-sinh tổng hợp gom vào nhau, không 
phân loại chúng-sinh khác nhau. Hành-giả thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh không giới hạn, theo bài kệ trong bài 
Kinh Tâm-từ như sau: 

“Sukhino vã khemino hontu. 

Sabbe sattä bhavantu sukhitatta. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh có thân tâm 
thường được an-lạc, được bình an vô sự.) 

Khai triển phương pháp niệm rải tâm-từ đến 
tất cả chúng-sinh tông hợp này theo trạng-thái 
có ba phương pháp thực-hành pháp-hành: 


Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh răng: 

“Sabbe safta sukhino hontu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh, thân thường 
được an-lạc.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh răng: 
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“Sabbe sattã khemino honfu. ” 
(Mong cho tát cả chúng-sinh, tâm thường 
được an-lạc.) 


Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh răng: 


“Sabbe saffa sukhitattä Phavaniu. ” 

(Mong cho tắt cả chúng-sinh thân tâm thường 
được an-lạc.) 

Đó là phương pháp thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến tất ca chúng-sinh tông hợp 
chung trong tam-giới °” gồm có 31 cõi, 4 loài 
chúng-sinh ' không giới hạn, không ngoại trừ 
hạng chúng-sinh nào. 

2- Thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 
chúng-sinh có 2 nhóm như thê nào? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đên chúng-sinh có 2 nhóm gôm 4 loại như sau: 

- Tasa thãvara: Chúng-sinh còn sợ và không 
còn sợ. 

- Difthadifha: Chúng-sinh nhìn thấy được và 
không nhìn thây được. 

- Dũra saniika: Chúng-sinh ở xa và ở gần. 





' Tam-giới: Dục-giới có 11 cõi, sắc-giới có 16 cõi, vô-sắc-giới 
có 4 cõi. 
? 4 loài chúng-sinh: Thai-sinh, noãn-sinh, thấp-sinh, hóa-sinh. 
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- Bhitã sambhavesi: Chúng-sinh là bậc Thánh 
A-ra-hán, bậc Thánh hữu-học và hạng phàm nhân. 


Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến chúng-sinh có 2 nhóm tuần tự như sau: 


Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đên tât cả chúng-sinh có 2 nhóm răng: 

“Ye keci paãnabhiftatthi tasa vã thãvarad vã 
anavasesa sabbasafttä bhavanfu sukhitatta. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh cả thảy đó là 
hạng chúng-sinh còn sợ (hạng phàm nhân và 
bậc Thánh hữu-học (9), và hạng chúng-sinh 
không còn sợ "bậc Thánh A-ra-hản, thân tâm 
thường được an-lạc). 


Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh có 2 nhóm răng: 

“Ye keci pãnabhitatthi difthã va adifha và 
anavasesa sabbasaftIa bhavantu sukhitata. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh cả thảy đó là 
hạng chúng-sinh nhìn thây được và hạng chúng- 
sinh không nhìn thây được, thản tâm thường 
được an-lạc.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh có 2 nhóm răng: 


t Bậc Thánh hữu-học có 3 hạng: Bậc Thánh Nhập-lưu, bậc 
Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bắt-lai. 
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“Ye keci panabhữtatthi dura va avidira vã 
anavasesa sabbasafta bhavantu sukhitata. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh cả thảy đó là 
hạng chúng-sinh ở nơi xa và hạng chúng-sinh ở 
nơi gân, thân tâm thường được an-lạc.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh có 2 nhóm rằng: 

“Ye keci panabhitatthi bhữtã va sambhavesr 
vã anavasesa sabbasatta bhavantu sukhitatIa. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh cả thảy đó là 
hạng chúng-sinh đã trở thành "bậc Thánh A-ra- 
hán ; và hạng chúng-sinh còn phải tái-sinh kiếp 
sau “bác Thánh hữu-học và hạng phàm nhân, 
thán tâm thường được an-lạc.) 

Đó là phương pháp niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh có 2 nhóm trong tam-g!ới. 


3- Thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 
chúng-sinh có 3 nhóm như thê nào? 


Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến chúng-sinh có 3 nhóm gồm 3 loại như sau: 

- Digha rassa majjhima: Chúng-sinh có thân 
hình dài, ngăn, trung bình. 

- Mahantanuka majjhima: Chúng-sinh có thân 
hình to, nhỏ, trung bình. 

- Thulanuka majjhima: Chúng-sinh có thân 
hình mập, ốm, trung bình. 
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Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến chúng-sinh có thân hình khác nhau 
phân chia làm 3 nhóm tuần tự như sau: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh có 3 loại thân hình rằng: 

“Ye keci pãnabhữtatthi dighä vã rassä vã 
majhimã va anavasesa sabbasatti bhavanfu 
sukhitatta. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh cả thảy đó là 
hạng chúng-sinh có thân hình dài, thân hình 
ngăn, thân hình trung bình 'không dài không 
ngăn }, thân tâm thường được an-lạc.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ 
đến tất cả chúng-sinh có 3 loại thân hình khác rằng: 

“Ye keci pănabhitatthi mahanta vã anuka vã 
majhimã va anavasesä sabbasatti bhavanfu 
sukhitatta. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh cả thảy đó là 
hạng chúng-sinh có thân hình to lớn, thân hình 
nhỏ bé, thân hình trung bình “không lớn không 
nhỏ , thân tâm thường được an-lạc.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh có 3 loại thân hình khác 
nữa rằng: 

“Ye keci pãnabhữtatthi thua va anukä và 
majhimã va anavasesä sabbasatti bhavanfu 
sukhitatta. ” 
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(Mong cho tất cả chúng-sinh cả thảy đó là 
hạng chúng-sinh có thân hình mập mạp, thán 
hình gây ôm, thân hình trung bình 'không mập 
không gây, thân tâm thường được an-lạc.) 

Đó là phương pháp niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh có 3 loại thân hình khác nhau trong 
tam-gIới. 

Tóm lại, ba phương pháp niệm rải tâm-từ: 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh tổng hợp; thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến chúng-sinh có 2 nhóm; thực-hành 
pháp-hành niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh có 3 
nhóm. Cả ba phương pháp này đều có tâm-từ 
mong cho tất cả chúng-sinh trong tam-giới, được 
sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc gọi là hi/asukha- 
gamapatthanameffä: niệm tải tâm-từ mong tất cả 
chúng-sinh đều được sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 


I- Phần hai: Hành-giả thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ, mong chúng-sinh không có sự 
thoái hóa, sự khổ não không xảy đến với chúng- 
sinh gọi là: 4hiadukkhanagamapatthanametta. 

Phân này, niệm rải tâm-từ trong những trường 
hợp như sau: 


Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến chúng-sinh rằng: 
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“Na paro param nikubbetha. ” 

(Mong cho người này không lừa đảo làm khổ 
người kia.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến chúng-sinh rằng: 


“Katthaci kiñci nam nãtimafñfetha. ” 

(Mong cho người này không khinh thường người 
khác bắt cứ nơi nào.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến chúng-sinh rằng: 

“Byarosanä  palighasanña añfñamafñassa 
dukkham na iccheyya. ” 

(Mong cho chúng-sinh đừng làm khổ lẫn nhau 
bằng thân hoặc bằng khẩu do tâm-sân oán thù.) 


Đó là phương pháp thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến chúng-sinh, cầu mong chúng-sinh 
không có sự thoái hóa, sự khổ não không xảy đến với 
chúng-sinh, chỉ có sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc 
thường phát sinh đến tất cả chúng-sinh mà thôi. 


Tâm-từ như thế nào? 

Tâm-từ là tình thương đối với tất cả chúng- 
sinh như Đức-Phật dạy: 

“Matlä miyam pufittmụ, cekapuffam äyusã 
aqnurakkhe yatha cevampi sabbabhitesu 
aparimanan mãnasam bhãvaye. ” 
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Ví như một từ mẫu thương yêu đứa con duy 
nhất, bà đặt trọn vẹn tình thương yêu của mình 
nơi đứa con Ấy, giữ gìn, dưỡng dục đứa con yêu 
quý độc nhất bằng sinh-mạng của mình như thế 
nào, hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ vô lượng đến tất cả chúng-sinh không 
giới hạn cũng như thế ấy. 

“Uddham adho ca tiriyafñca, asambadham 
qVeram asapaffaIn. ” 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến các cõi-giới chúng-sinh hướng trên 4 cõi 
trời vô-sắăc-giới phạm-thiên; hướng dưới l1 cõi 
dục-giới; ở khoảng giữa l6 cõi trời sắc-giới 
phạm-thiên, với tâm-từ trong thiện-tâm không 
hẹp lượng,tỏa rộng khắp vô lượng vô 
biên, không có tâm sân oan trái là kẻ thù bên 
trong, không có kẻ thù bên ngoải. Do năng lực 
tâm-từ vô lượng nên xóa bỏ được giới hạn ranh 
giới giữa các chúng-sinh, giữa mình với tất cả 
chúng-sinh đều mang tính chất đồng đăng VỚI 
nhau. Hành-giả chứng đắc bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm với đề-mục niệm rải tâm-từ vô lượng 
đến tất cả chúng-sinh không giới hạn. 

Để-mục niệm rải tâm-từ này có khả năng 
chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm 
cho đến đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm, nhưng 
không thê chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới thiện- 
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tâm, bởi vì đề-mục niệm rải tâm-từ này luôn luôn 
cần có chi-thiền lạc; còn đệ ngũ thiền sắc-giới 
thiện-tâm thì cần phải diệt chi-thiền lạc thay 
bằng chi-thiền xả. Do đó, đề-mục niệm rải tâm- 
từ không thể chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới 
thiện-tâm. 

“TiHham card. Hnisinno vã, sayano va 
yaãvdafã ssa vitamiddho, etam satin qdhiftheyya. 
ldha etam brahmam vihaãram ãhu. ” 

Khi hành-giả đang đứng hoặc đang đi hoặc 
đang ngồi hoặc đang năm mà không buôn ngủ, 
khi ấy tâm an trú trong bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm với tâm-từ vô lượng. 

Đức Phật dạy: “Hành-giả có bậc thiển với 
tâm-từ đó là cách sống cao thượng. ” 

Tâm-từ với thiền-tuệ 

Đề-mục niệm rải tâm-từ có đối-tượng chúng- 
sinh thuộc chế-định-pháp (oaññaffidhamma), cho 
nên, khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiển- 
định với đề-mục này, chỉ có khả năng chứng 
đắcbậc thiền sắc-giới thiện-tâm, nhưng chắc 
chăn không thể chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
và Niết-bàn được. 

Muốn chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả vả 
Niết-bàn, hành-giả cần phải thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, có đối-tượng danh-pháp, sắc-pháp 
thuộc chân nghĩa pháp (0aramafthadhammna). Vì 
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vậy, sau khi đã chứng đắc bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm nào rồi, hành-giả cần phải thoát ra 
khỏi bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ây, dùng tâm 
thiền hoặc chi-thiền của bậc thiền ây làm nên 
tảng, làm đồi-tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 

Đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ đó là tâm 
thiền hoặc chi-thiỀn của bậc thiền ây thuộc về 
danh-pháp, và tâm thiền ấy phát sinh do nương 
nhờ hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh của 
ý-thức-tâm, thuộc về sắc-pháp. Hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ có danh-pháp, sắc- 
pháp ây làm đối-tượng thiền-tuệ, trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ thực-tánh của danh-pháp sắc- 
pháp ấy, thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của 
danh-pháp sắc-pháp ấy, thấy rõ, biết rõ trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô- 
ngã của danh-pháp sắc-pháp ấy, dẫn đến sự 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận được phiền-não tà-kiến nơi 
ngũ-uân và hoài-nghi không còn dư sót nữa. 

Đức Phật dạy: 

“Difthinca aqnupagamma, silava dassanena 
SđInDanHO. ” 

Bậc Thánh Nhập-lưu hoàn toàn không còn tà- 
kiến chấp ngã nơi ngũ-uẩn nữa, bởi do Nhập-lưu 
Thánh-đạo-tuệ diệt tận được phiền-não tà-kiến 
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nơi ngũ-uân và hoài-nghi không còn dư sót nữa; 
cho nên, bậc Thánh Nhập-lưu có giới đức hoàn 
toàn trong sạch (có định và tuệ chưa hoàn toàn). 

Bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có danh-pháp, sắc- -pháp ấy làm 
đối-tượng thiền-tuệ, trí-tuệ-thiền-tuệ thây rõ, biết 
rõ thực-tánh của danh-pháp sắc-pháp ây, thấy TỐ, 
biết rõ sự sinh sự diệt của danh-pháp sắc-pháp ấy, 
thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô- -thường, trạng-thái 
khô, trạng-thái vô-ngã của danh-pháp sắc-pháp â Ấy, 
dẫn đến sự chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả 
và Niết-bàn; rồi Bất-lai Thánh-đạo, Bất-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được hoàn 
toàn tâm tham-ái trong ngũ dục (sắc, thanh, 
hương, VỊ, XÚC) ở cõi dục- -giới, chỉ còn tâm tham- 
ái trong cõi sắc-giới và cõi vô-săc-giới mà thôi. 

Đức Phật dạy: 

“Kamesu vineyya gedham. ” 

Bậc Thánh Nhất-lai có khả năng diệt tận 
được tâm tham-ái trong ngũ dục loại thô cõi dục- 
giớ, còn loại vi-tế chưa diệt được; đến bậc Thánh 
Bất-lai mới có khả năng diệt tận được tâm tham- 
ái trong ngũ dục loại vi-tế cõi dục-giới không 
còn dư sót, song tâm tham-ái trong cõi sắc-giới 
và vô-săc-giới chưa diệt được. Cho nên, bậc 
Thánh Bắt-lai không tái-sinh trở lại cõi dục- 


Niệm Rải Tâm-Từ Theo Kinh Mettäsutta 33 





giới, chỉ còn tái-sinh lên cõi sắc-giới phạm-thiên 
và cõi vô-săc-giới phạm-thiên mà thôi. 

Bậc Thánh Bất-lai tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có danh-pháp, sắc-pháp ấ ây làm 
đối-tượng thiền-tuệ, trí-tuệ-thiền- tuệ thấy TỐ, 
biết rõ thực-tánh của danh-pháp sắc-pháp ấy, 
thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của danh- pháp 
sắc-pháp ấy, thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của 
danh-pháp sắc-pháp ấy, dẫn đến sự chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, 
diệt tận mọi tâm tham-ái trong cõi sắc-giới và 
cõi vô-sắc-giới không còn dư sót, sẽ tịch diệt 
Niết-bàn ngay kiếp hiện-tại ấy, không còn tái- 
sinh trở lại kiếp sau khác nữa, chấm dứt mọi 
cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Đức Phật dạy: 

“Na hi Jatugeabbhaseyyan puna refi. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có khả 
năng chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, đã diệt tận tất cả tâm tham- 
ái không còn dư sót rồi, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, chắc chắn sẽ tịch diệt Niết-bàn, không còn 
tái-sinh kiếp sau khác nữa, giải thoát hoàn toàn 
mọi cảnh khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

(Giải thích xong bài Kinh Tám-t) 


La 
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Nhận xét trước và sau bài Kinh Tâm-từ 


Lần trước, chưa học và hành bài Kinh Tâm- 
từ (M/effasuia), 500 chư tỳ-khưu vảo trú ngụ tại 
khu rừng núi, làm cho nhóm chư-thiên ở cội cây 
nơi ấy khô thân khổ tâm. Nhóm chư-thiên ấy đã 
hóa ra những cảnh tượng rùng rợn, làm cho chư 
tỳ-khưu kinh hồn hoảng sợ, phải từ bỏ khu rừng 
núi ấy trở về hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xin 
phép an cư nhập hạ ở một nơi khác. 

Lần sau, học và hành bài Kinh Tâm-từ này, 
500 chư ty-khưu trở lại vào trú ngụ tại khu rừng 
núi cũ, làm cho nhóm chư-thiên ở cội cây nơi ấy 
thân tâm an-lạc, mát mẻ do năng lực niệm rải 
tâm-từ của chư tỳ-khưu; nhóm chư-thiên ấy 
hoan hỷ hộ trì chư ty-khưu trú ngụ tại khu rừng 
núi Ấy, thân tâm thường được an-lạc, tinh-tấn 
thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục niệm 
rải tâm-từ, chứng đắc bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm, và tiếp theo thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
tất cả 500 chư tỳ-khưu đều chứng đắc đến A-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 

Năm trăm chư tỳ-khưu này là những bậc có 
giới đức trong sạch, có đầy đủ pháp-hạnh ba-la- 
mật để chứng đắc thành bậc Thánh A-ra- 
hán, nhưng thiếu pháp-hành niệm rải tâm-từ để 
làm cho chư-thiên mát mẻ, an-lạc, nên chư-thiên 
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đã gây trở ngại cho việc thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ của chư tỳ-khưu. Nhưng vê sau, chư 
tỳy-khưu học và hành đề-mục niệm rải tâm-từ 
đến tất cả chúng-sinh không giới hạn, làm cho 
chư-thiên ở cội cây trong khu rừng núi ấy thân 
tâm được an-lạc, mát mẻ; thay vì làm cho chư 
tỳ-khưu kinh hồn hoảng sợ như trước, thì chư- 
thiên lại hoan hỷ hộ trì chư tỳ-khưu an cư nhập 
hạ, thân tâm an-lạc, tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành thiền-định, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
tất cả đều chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán 
cả thảy. Bởi vậy cho nên, pháp-hành niệm rải 
tâm-từ là một pháp-hành cần thiết hỗ trợ 
không những đối với hành-giả thực-hành 
pháp- -hành thiền-định, thực-hành pháp- -hành 
thiền-tuệ, mà còn là pháp-hành hỗ trợ cho tất cả 
mọi người, mọi chúng-sinh được thân tâm an-lạc, 
mát mẻ trong tình thương yêu, quý mến lẫn nhau. 


ĐÈ-MỤC NIỆM RẢI TÂM-TỪ 
Theo Bộ Thanh-tịnh-đạo (Visuddhimagøa) 


Đề-mục niệm rải tâm-từ là một trong 40 đẻ- 
mục thiền-định có khả năng chứng đắc các bậc 
thiền, từ đệ nhất thiền săc-giới thiện-tâm cho đến đệ 
tứ thiền sắc-giới thiện-tâm, mà không có khả năng 
chứng đắc đến đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm. 
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Vì vậy cho nên, khi hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định với đề-mục niệm rải tâm-từ này, 
có khả năng đã chứng đặc đệ tứ thiền săc-giới 
thiện-tâm xong rôi, nêu muốn tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiển- định để chứng đắc đến bậc đệ 
ngũ thiền săc-giới thiện-tâm, thì hành-giả cần 
phải thay đổi sang đề-mục niệm rải tâm xả, tiếp 
tục thực-hành pháp-hành đề-mục niệm rải tâm xả 
ây mới có thê dẫn đến sự chứng đắc đệ ngũ thiền 
sắc-giới thiện-tâm. 

Hành-giả niệm rải tâm-từ có nghĩa là 
trong tâm đã sẵn có tâm-từ mới có thê rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh; tâm-từ có năng lực 
càng mạnh, thì rải ra khắp mọi nơi càng xa; tất 
cả chúng-sinh cảm nhận được sự mát mẻ, an-lạc 
càng nhiều. Điều này có thể cụ thê hóa, ví như 
ban đêm, một người tay cầm cây đèn pin (viên 
pin còn năng lượng, bóng đèn tốt) rọi đến hướng 
nào, thì làm cho các vật ở hướng ấy hiện ra và 
thấy được rõ ràng; nếu cây đèn pin thiếu một bộ 
phận nào, thì ngay chính người ầy cũng không 
thấy rõ được, còn mong gì rọi sáng được đến nơi 
nào, thì làm sao thấy được các vật khác. 


Tâm-từ không phát sinh 


Tâm-từ phát sinh do nương nhờ đối-tượng 
chúng-sinh đáng yêu, đáng kính, đáng mên 
(piyananapasaftapaññarri). Do đó, nêu hành-giả 
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bắt đầu thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục niệm rải tâm-từ đến đối-tượng một số hạng 
chúng-sinh không thích hợp, thì tâm-từ không 
thể phát sinh được như sau: 


Bắn hạng người không thể làm đối-tượng 
ban đầu để niệm rải tâm-từ: 

Trong bộ Wisuddhimagsa (Thanh-tịnh-đạo) dạy 
hành-giả không nên thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ trước tiên đến 4 hạng người sau đây: 

1- Appiyapuggala: Hạng người không thương yêu 

Hành-giả không nên bắt đầu thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ đến hạng người mà mình 
không thương yêu, vì tâm-từ khó phát sinh; do 
không phải là người mà mình thương yêu, nên làm 
cho tâm khó chịu, không an trú nơi đồi-tượng. 

2- Atippiyapuggala: Hạng người thương yêu, 
kính mến nhiều. 

Hành-giả không nên bắt đầu thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ đến hạng người mà mình 
thương yêu, kính mến nhiều, vì một khi đối- 
tượng người ấy bị bệnh hoạn ốm đau... thì tâm-từ 
không sinh, mà tâm buồn rầu lo lắng phát sinh. 

3- Míajhaftapuggala: Hạng người không 
thương, không ghét. 

Nếu hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến hạng người mà mình không 
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thương, không ghét, thì tâm-từ không thể phát 
sinh, bởi vì đối-tượng người ấy không có ân 
nghĩa đối với mình, như người dưng, người mà 
mình không quan tâm đến. 

4- Veripugseala: Hạng người thù địch. 

Nếu hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến hạng người thù địch, thì tâm- 
từ không thể phát sinh, chỉ có tâm sân phát sinh 
mà thôi, bởi vì người ấy là kẻ thù của mình hoặc 
của gia đình mình hoặc của thân quyến mình. 

Đó là 4 hạng người mà hành-giả không nên 
dùng làm đối-tượng bắt đầu niệm rải tâm-từ, chỉ 
nên rải tâm-từ ở giai đoạn sau khi hành-giả đã có 
tâm-từ vững chắc trong đại-thiện-tâm mà thôi. 

Và hành-giả cũng không nên bắt đầu niệm rải 
tâm-từ đến hạng người khác phái (ảga- 
visabhägapuggala), nghĩa là nêu hành-giả là 
nam giới thì không nên thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến nữ giớI; và ngược lại, nếu 
hành-giả là nữ giới thì không nên thực-hành 
pháp-hành niệm rải tâm-từ đến nam giới, vì tâm- 
từ sẽ không phát sinh mà chỉ có tâm tham-áI 
phát sinh mà thôi. 

Hành-giả cũng không nên niệm rải tâm-từ đến 
hạng người đã chết (kalangafapuggala), tâm-từ 
hoàn toàn sẽ không phát sinh bởi vì đối-tượng 
không còn nữa. 
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Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục niệm rải tâm-từ, tất nhiên hành-giả phải có 
đầy đủ tâm-từ trước tiên. Để cho tâm-từ dễ dàng 
phát sinh và tiến triển, hành-giả phải bắt đầu 
thực-hành pháp-hành đề-mục niệm rải tâm-từ 
đến cho mình trước tiên. Bởi vì trong cõi đời 
nảy, suy cho kỹ, xét cho cùng, chẳng có ai 
thương yêu người khác hơn thương yêu chính 
mình. Thật vậy, chính mình là người thương yêu 
nhất đời, luôn luôn mong sự an-lạc, không muốn 
sự khổ não. Đối với tất cả chúng-sinh khác dù 
lớn, dù nhỏ cũng như vậy, cũng đều muốn sông 
an-lạc, không muốn ai đến làm khổ mình cả. 


Như Đức Phật dạy: 


“Sabba disã anuparigamma cefasã, 
Nevaj7haga piyataramaftana kvaei. 
Evarmn pịo puthu atta paresa1n, 
Tasma na himse paramattakamo. 
(Bậc thiện-trí quản xét, 

Tắt cả mọi phương hướng, 
Không gặp một người nào, 

Yêu người hơn yêu mình, 

Bất cứ trường hợp nào, 

Chính mình yêu quỷ nhất, 
Chúng-sinh khác cũng thế. 

Vì vậy, tự yêu mình, 


» (Ù) 





' Samyuttanikãya, Sagãthavagga, kinh Mallikãsutta. 


40 TÂM-TỪ 





Chớ nên làm đau khổ, 
Chúng-sinh lớn nhỏ khác.) 


Phương pháp niệm rải tâm-từ theo tuần tự 

Niệm rải tâm-từ cho mình 

Đề-mục niệm rải tâm-từ cho chính mình trước 
tiên băng 4 cách như sau: 

1- Aham avero homi: Mong cho tôi không 
oan trái với tât cả chúng-sinh. 

2- Aham abyapajjo homi: Mong cho tôi 
không khổ tâm, sầu não. 


3- Aham amigho homi: Mong cho tôi không 
có khô thân. 

4- Aham sukhï attãnam pariharami lc: Mong 
cho tôi giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành đề-mục niệm 
rải tâm-từ cho chính mình bằng 4 cách trên, cho 
đến khi nào tâm-từ phát triển và tiến hóa trong 
đối-tượng bên trong của mình một cách khăng 
khít, vững chắc, thiện-tâm an-lạc hợp với tâm- 
từ, khi ấy mới có thể làm nền tảng để tiếp tục 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 4 hạng 
người theo tuần tự trước sau. 





'Bộ Visuddhimagga, phần Brahmadattamavihãraniddesa, 
Mettabhävanäakathä. 
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Niệm rải tâm-từ theo tuân tự 


Bốn hạng người mà hành-giả nên niệm rải 
tâm-từ theo tuần tự trước sau như sau: 

1- Piyapuggala: Hạng người thương yêu. 

Hạng người này đã từng quen biết, thân mật 
với mình, là bạn bè cùng chung trong công việc, 
thường giúp đỡ lẫn nhau. 

Hành-giả niệm rải tâm-từ đến một người 
thương yêu ấy bằng 4 cách số ít như sau: 

- Avero hoíu: Mong cho người ấy không oan 
trái với tất cả chúng-sinh. 

- Abyäpajjo hofu: Mong cho người ấy không 
khổ tâm, sầu não. 

- Anigho hoiu: Mong cho người ấy không có 
khổ thân. 

- SukhT aftãnam pariharafu: Mong cho người 
ấy giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

Hành-giả niệm rải tâm-từ đến nhiều người 
thương yêu ấy bằng 4 cách số nhiều như sau: 

-Averä honfu: Xin cho những người ấy 
không oan trái với tất cả chúng-sinh. 

- Abyapajja honfu: Mong cho những người ây 
không khổ tâm, sâu não. 

- Anighä honíu: Mong cho những người ấy 
không có khổ thân. 
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- SukhT aftanamn pariharanfu: Mong cho những 
người âyg1ữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến những người thương yêu ấy, tâm-từ dễ 
phát sinh và tiến triển tốt, thiện-tâm hợp với 
tâm-từ được an-lạc, khắng khít, vững chắc trong 
đối-tượng những người thương yêu ấy; khi 
hành-giả đã có tâm-từ vững chắc làm nên tảng, 
có đại-thiện-tâm hợp với tâm-từ được an-lạc, để 
phát triển tâm-từ rải khắp đến những hạng người 
tiếp theo, đó là hạng người thương yêu nhiều. 


2- Atippiyapuggala: Hạng người thương yêu 
tế Hạng người này như ông bà, cha mẹ, thầy 

ô,... là những ân nhân có công sinh thành, nuôi 
HH và dạy dỗ mình nên người. Bình thường ta 
rất thương yêu họ với tâm tham, và mỗi khi họ bị 
bệnh hoạn ôm đau thì tâm sân nóng lòng phát sinh 
buôn rầu lo lăng. Do đó, hành-giả không nên bắt 
đầu thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 
hạng người thương yêu nhiều này, bởi vì tâm-từ 
khó phát sinh mà nên thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến những hạng người thương yêu 
nhiều này sau hạng người thương yêu. 

Hành-giả vốn đã có tâm-từ vững chắc làm 
nên tảng, có đại-thiện-tâm hợp với tâm-từ được 
an-lạc làm căn bản, khi ấy hành-giả tiếp tục 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến hạng 


Đề-Mục Niệm Rải Tâm-Từ Theo Bộ Visuddhimagga 43 





người thương yêu nhiều bằng 4 cách như 
trên (avera honứu...) không còn trở ngại nữa. Khi 
tâm-từ phát sinh và tiến triển tốt, thiện-tâm hợp 
với tâm-từ được an-lạc, khăng khít, vững chắc 
trong đồi-tượng ấy, để phát triển tâm-từ rải khắp 
đến những hạng người tiếp theo, đó là hạng 
người không thương, không ghét. 


3- Míajhaftapugseala: Hạng người không 
thương, không ghét. 

Hạng người này là những người không có ân 
nghĩa trực tiếp với mình, nên tâm-từ khó phát 
sinh. Do đó, hành-giả không nên bắt đầu thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người 
không thương không ghét này, bởi vì tâm-từ khó 
phát sinh mà nên thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến những hạng người không thương, 
không ghét này sau hạng người thương yêu nhiều. 

Hành-giả vốn đã có tâm-từ vững chắc làm nên 
tảng, có đại-thiện-tâm hợp với tâm-từ được an-lạc 
làm căn bản, khi ấy hành-giả tiếp tục thực-hành 
pháp-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người không 
thương, không ghét băng 4 cách như trên (zvera 
honứu...) không còn trở ngại nữa. Khi tâm-từ phát 
sinh và tiến triển tốt, thiện-tâm hợp với tâm-từ 
được an-lạc, khắng khít, vững chắc trong đối-tượng 
ây, để phát triển tâm-từ rải khắp đến những hạng 
người tiếp theo, đó là hạng người thù địch. 
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4- Veripugeala: Hạng người thù địch. 

Hạng người này đã là người thù của mình 
hoặc của gia đình, dòng họ... của mình; cho nên 
mỗi khi nghĩ đến họ, thì tâm sân phát sinh, tâm- 
từ khó phát sinh lên được. Do đó, hành-giả 
không nên bắt đầu thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến những người này trước mả nên 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến những 
hạng người thù địch này ở giai đoạn cuối cùng 
sau hạng người không thương, không ghét. 

Sau khi hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến hạng người không thương, không 
ghét, tâm-từ phát sinh và tiến triển tốt, thiện-tâm 
hợp với tâm-từ được an-lạc làm nên tảng vững 
chắc, khi ấy hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ đến hạng người thù địch 
bằng 4 cách như trên (2vera honứu...). Nêu tâm-từ 
phát sinh và tiến triển tốt, thiện-tâm hợp với tâm- 
từ được an-lạc, khăng khít, vững chắc trong đối- 
tượng ấy, thì đó là thiện pháp tăng trưởng tốt. 


- Nếu tâm-từ không phát sinh, chỉ có tâm sân 
hận phát sinh, thì hành-giả cần phải khuyên dạy 
mình rằng: “Tâm sân hận là loại úc-tâm tạo ác- 
nghiệp, nếu chúng-sinh sau khi chết, do tâm-sân 
ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh, thì thường bị sa 
đọa trong cối địa-ngục, chịu bao nhiêu nỗi khổ 
cực hình do ác-nghiệp của mình đã tạo (rong 
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kiếp quá-khú:). _Chúng-sinh đang chịu khổ trong 
cõi địa-ngục ấy, điều chắc chắn là không phải 
do hạng người thù địch của mình, mà sự thật là 
do tâm-sân dúc-nghiệp của mình cho quả tải- 
sinh vào cối địa-ngục. ” 


- Nếu hành-giả kinh sợ mọi cảnh khổ cực 
hình trong cõi địa-ngục, thì cô găng tinh-tấn chế 
ngự, đè nén không cho phát sinh tâm sân, để 
thiện-tâm hợp với tâm-từ phát sinh; hành-giả 
tiếp tục thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ 
đến hạng người thù địch ấy băng 4 cách như 
trên (averä honứu...), tâm-từ phát sinh và tiến 
triển tốt, thiện-tâm hợp với tâm-từ được an-lạc, 
khẳng khít vững chắc trong đối-tượng ấy. Đó là 
thiện-pháp phát triên. 


- Trường hợp tự khuyên dạy mình như vậy, 
mà không chế ngự, đè nén được tâm sân hận, thì 
hành-giả nên quán xét đến 5 quả báu của đức 
tính nhẫn-nại trong Kinh Khanisu#a “? và 11 





' Năm quả báu của đức tính nhẫn-nại: 

- Người có pháp nhẫn-nại là người được phần đông mọi 
người thương yêu quý mến. 

- Là người không gây oan trái với người khác. 

- Là người hay tạo đại-thiện-nghiệp đem lại an-lạc cho mình, 
cho người. 

- Là người có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung. 

- Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong 7 cõi thiện-giới (cõi người và 6 cõi trời dục-gIới). 
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quả báu của tâm-từ trong Kinh A⁄efäsuta “?. 


Khi quán xét đến 5 quả báu của đức nhẫn-nại 
và 11 quả báu của tâm-từ, hành-giả chế ngự, đè 
nén không cho tâm sân phát sinh, để thiện-tâm 
hợp với tâm-từ phát sinh; hành-giả tiếp tục thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến những hạng 
người thù địch ấy bằng 4 cách như trên (averä 
honu...), tâm-từ phát sinh và tiến triển tốt, thiện- 
tâm hợp với tâm-từ được an-lạc, khăng khít, 
vững chắc trong đối-tượng ấy. Đó là thiện-pháp 
phát triển. 


- Trường hợp quán xét 5 quả báu của đức nhẫn- 
nại và 11 quả báu của tâm-từ như vậy mà vẫn 
không chế ngự, đè nén được tâm sân, thì hành-giả 
quán xét đến lời giáo huấn của Đức-Phật trong 
Sarmyuttanikãya (Đồng-loại-bộ-kinh), bộ Nidãna- 
vagøa các kinh như Mfusufta, Pifusuffa, V.V... 


Đức Phật dạy rằng: 

- “Này chư t)-khưu, trong vòng tử sinh luán- 
hôi từ vô thủy không sao kể xiết được ... người 
mà chưa từng là mẹ của ta, là cha, là anh, là 
chị, là em, là con trai, là con gái của ta... không 
để gì tìm thấy được. 





: Anguttaranikaya, phần Ekadasakanipäta, kinh Mettäsutta, 
hoặc xem phân sau của quyên sách này. 
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Điều đó tại sao? Bởi vì trong vòng tử sinh 
luân-hồi của mỗi chúng-sinh từ vô thủy cho đến 
kiếp hiện-tại này, đã trải qua vô số kiếp không 
sao kể xiết được. ” 

Như vậy, trong số người mà ta cho là hạng 
người thù địch của ta, chắc chắn số người ấy 
cũng đã từng là cha mẹ, ân nhân của ta, đã từng 
nuôi dưỡng, dạy dỗ ta nên người. Họ đã từng 
thương yêu ta và chính ta cũng đã từng thương 
yêu họ. Nay kiếp hiện-tại này dù họ là con người 
thế nào (có thân thể khác xưa) và ta (cũng có 
thân thể khác), song tâm cũng liên quan tình 
cảm với nhau, dù cho kiếp này họ là người thù 
địch của ta đi chăng nữa, ta cũng không nỡ lòng 
nảo giận hờn, thù ghét... họ; tâm của ta cần phải 
biết đến công ơn của họ. Như vậy, bậc thiện-trí 
gọi ta là con người tốt, là con người biết ơn và 
biết đền ơn. 

Khi quán xét ân nhân cũ của ta, thiện-tâm 
phát sinh, đồng thời thiện-tâm biết ơn và biết 
đền ơn nghĩ đến những bậc ân nhân trong những 
tiền-kiếp, nay dù là hạng người thù địch, ta 
không nên có tâm sân hận đối với họ. Trước đó, 
hành-giả vốn đã có thiện-tâm hợp với tâm-từ 
được an-lạc làm căn bản; khi ấy hành-giả tiếp 
tục thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 
những hạng người thù địch ấy bằng 4 cách như 
trên (averã honứu...), tâm-từ phát sinh và tiến 
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triển tốt, thiện-tâm hợp với tâm-từ được an-lạc, 
khăng khít, vững chắc trong đôi-tượng ây. 


Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành đề- 
mục niệm rải tâm-từ theo tuần tự đối-tượng 
trước đến đối-tượng sau; tâm-từ của đối-tượng 
trước làm nền tảng vững chắc cho tâm-từ của 
đối-tượng sau theo tuần tự như sau: 

I- Bắt đầu, hành-giả thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến cho chính mình. 

2- Tiếp đến tuần tự, hành-giả tiếp tục thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người 
thương yêu. 

3- Tiếp đến tuần tự, hành-giả tiếp tục thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến hạng 
người thương yêu nhiều. 

4- Tiếp đến tuần tự, hành-giả tiếp tục thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến hạng 
người không thương, không ghét. 

5- Cuối cùng, hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ đến hạng người thù địch, 
tâm-từ phát sinh và tiến triển tốt, thiện-tâm hợp 
với tâm-từ được an-lạc, khẳng khít vững chắc 
trong mỗi đối-tượng. Đó là thiện-pháp phát triển. 

Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ được trình bày ở trên, tâm-từ của hành- 
giả phát sinh từ đại-thiện-tâm hợp với vô-sân 


Đề-Mục Niệm Rải Tâm-Từ Theo Bộ Visuddhimagga 49 





tâm-sở rải đến từng mỗi đối-tượng. Cho nên, 
hành-giả cần phải có đủ 5 pháp: đức-tin, tỉnh- 
tấn, niệm, định, tuệ làm nên tảng cơ bản vững 
chắc, để thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ 
đến từng mỗi đối-tượng, tâm-từ phát sinh và tiễn 
triển tốt, nên thiện-tâm hợp với tâm-từ được an- 
lạc trong từng mỗi đối-tượng. 


Phương pháp niệm rải tâm-từ đến từng hạng người 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục niệm rải tâm-từ hướng tâm đến từng mỗi 
hạng người phải theo tuần tự trước sau. Tâm-từ 
phát sinh và tiến triển từ đối-tượng hạng người 
trước làm nền tảng cơ bản để cho tâm-từ phát 
sinh và tiến triển nơi đối-tượng hạng người sau. 

Hạng người theo tuần tự: 

Đối-tượng để cho tâm-từ phát sinh và tiễn triển 
là một điều không phải dễ dàng, cho nên hành- 
giả cần phải có đầy đủ 15 pháp trong bài kinh 
Tâm-từ trước khi thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến từng đồi-tượng theo tuần tự trước sau. 

1- Hạng người đầu tiên đó là chính mình làm 
đối-tượng niệm rải tâm-từ bằng 4 cách như sau: 

1.]- Aham avero homi: Mong cho tôi không 
oan trái với tất cả mọi chúng-sinh. 

12- Aham abyapajjo homi: Mong cho tôi 
không có khổ tâm, sầu não. 
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1.3- ham anigho homi: Mong cho tôi không 
có khô thân. 

14- Aham sukhï aanamn pariharmi: Mong 
cho tôi giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 


2- Hạng người thương yêu (số nhiều) làm 
đối-tượng niệm rải tâm-từ bằng 4 cách như sau: 

2.I- Avera honíu: Mong cho những người 
thương yêu ấy không oan trái lẫn nhau. 

2.2- Abyapaj7a honfu: Mong cho những người 
thương yêu ấy không có khổ tâm, sầu não. 

2.3- Anigha honíu: Mong cho những người 
thương yêu ấy không có khô thân. 

2.4- Sukhi atanam pariharanfu: Mong cho 
những người thương yêu ấy giữ gìn thân tâm 
thường được an-lạc. 

3- Hạng người thương yêu nhiều (số nhiều) 
làm đối-tượng niệm rải tâm-từ bằng 4 cách như sau: 

3.JI- Avera honíu: Mong cho những người 
thương yêu nhất ấy không oan trái lẫn nhau. 

3.2- Abyapajja honíu: Mong cho những người 
thương yêu nhất ây không khổ tâm, sầu não. 

J.j- Anigha honíu: Mong cho những người 
thương yêu nhất ấy không có khô thân. 

Ÿ3.4- Sukhi attanam pariharanfui: Mong cho 
những người thương yêu nhất ấy giữ gìn thân 
tâm thường được an-lạc. 
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4 Hạng người không thương, không 
ghét (sô nhiêu) làm đôi-tượng niệm rải tâm-từ 
băng 4 cách như sau: 

4.I- Avera honñi: Mong cho những người không 
thương, không ghét ây không oan trái lần nhau. 

4.2- Abyapajja honíu: Mong cho những người 
không thương, không ghét ây không khô tâm, 
sâu não. 

4.3- Anigha honíu: Mong cho những người 
không thương, không ghét ây không có khô thân. 

4.4- Sukhl afanam pariharaníu: Mong cho 
những người không thương, không ghét ây giữ 
gìn thân tâm thường được an-lạc. 

5- Hạng người thù địch (số nhiều) làm đối- 
tượng niệm rải tâm-từ băng 4 cách như sau: 

3.1- Avera honfu: Mong cho những người thù 
địch ây không oan trái lần nhau. 

35.2- Abyapdjja honíu: Mong cho những người 
thù địch ấy không khổ tâm, sầu não. 

3.J- Amigha honíu: Mong cho những người 
thù địch ây không có khô thân. 

9.4 SMkhï afãnam pariharanmu: Mong cho 
những người thù địch ây giữ gìn thân tâm 
thường được an-lạc. 

Ngoài 5 hạng người trên ra, hành-giả có thê 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đên người 
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thân yêu của mình như cha mẹ, thầy tô, bạn bè, 
Ñ.Ÿ se 

Khi hành-giả đã có tâm-từ làm nên tảng vững 
chắc, thiện-tâm hợp với tâm-từ được an-lạc 
trong đối-tượng, hành-giả có thể thay đổi đối- 
tượng rải tâm-từ theo ý của mình. 


Phương pháp niệm rải tâm-từ đơn giản 


- Niệm rải tâm-từ cho chính mình: 
“A4ham sukhito homi niddukkho. ” 
(Mong cho tôi được sự an-lạc, không có khổ 
thán, khô tâm.) 
s8 Niệm rải tâm-từ đến thân mẫu của mình còn 
sông cách đơn giản như sau: 
“Mata me sukhT hotu niddukkha. ” 
(Mong cho thân mẫu của con được sự an-lạc, 
không có khô thân, khô tâm.) 
_- Niệm rải tâm-từ đến thân phụ của mình còn 
sông cách đơn giản như sau: 
“Pita me sukh1 hotu niddukkho. ” 
(Mong cho thán phụ của con được sự an-lạc, 
không có khô thân, khô tâm.) 
_~ Niệm rải tâm-từ đến thầy tổ của mình còn 
sông cách đơn giản như sau: 
“Acariyo me sukhi hotu niddukkho. ” 
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(Mong cho bác thây tô của con được sự an- 
lạc, không có khô thân, khô tâm.) 

- Niệm rải tâm-từ đến những bạn bè của mình 
còn sông cách đơn giản như sau: 

“MiiHta me sukhT hontu niddukkha. ” 

(Mong cho những bạn bè của tôi được sự an- 
lạc, không có khô thân, khô tâm.) 

- Niệm rải tâm-từ đến những bà con thân 
quyên của mình còn sông cách đơn giản như sau: 

“Ñãtayo no sukhï hontu niddukkhä. ” 

(Mong cho những bà con thân quyến của 
chúng tôi được sự an-lạc, không có khô thân, 
khô tám.) 

- Niệm rải tâm-từ đến dân tộc Việt Nam cách 
đơn giản như sau: 

“Iietnamratthika no sukhT hontu niddukkhaä. ” 

(Mong cho dân tộc Việt Nam thân yêu của 
chung tôi được sự an-lạc, không có khô thân, 
khô tâm.) 

- Niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh cách 
đơn giản như sau: 

“Sabbe safta sukhitä hontu niddukkha. ” 


(Mong cho tất cả chúng-sinh được sự an-lạc, 
không có khô thân, khô tâm.) 
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Những phương pháp thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến từng hạng người theo tuần 
tự trước sau này, không thể dẫn đến sự chứng 
đắc các bậc thiền săc-giới thiện-tâm, nhưng theo 
phương pháp này, làm cho hành-giả phát sinh 
tâm-từ khiến thân và tâm được an-lạc; và mỗi 
hạng người làm đối-tượng của tâm-từ cũng cảm 
thấy thân và tâm mát mẻ dễ chịu, thương yêu, 
quý mến đến hành-giả một cách đặc biệt và tự 
nhiên, do năng lực tâm-từ của hành-giả. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến từng hạng người với thiện-tâm hợp tâm- 
từ, cầu mong mỗi hạng người đều được an-lạc, 
không oan trái lẫn nhau, không khổ tâm, không 
khổ thân, cầu mong họ giữ gìn thân tâm thường 
được an-lạc. 

Tâm-từ chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

Hành-giả thực-hành pháp-hành đề-mục niệm 
rải tâm-từ đến từng hạng người, bắt đầu niệm rải 
tâm-từ cho chính mình, rồi tuần tự niệm rải tâm- 
từ đến người thương yêu, người thương yêu 
nhiều, người không thương không ghét và đến 
giai đoạn cuôi cùng là niệm rải tâm-từ đến hạng 
người thù địch, tâm-từ phát sinh và tiến triển tốt, 
thiện-tâm hợp với tâm-từ được an-lạc trong từng 
mỗi đối-tượng không còn trở ngại nữa. Khi ấy 
tâm-từ của hành-giả đạt đến mức cao, gọi 
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là szmasambheda.: nghĩa là phá tan được ranh 
giới tâm-từ; để cho tâm-từ đồng đều cả mình lẫn 
mọi hạng người, không còn phân biệt gọi 
là samaciftafä: nghĩa là tâm-từ đối với chính 
mình như thế nào, thì tâm-từ đối với các hạng 
người khác, thậm chí đối với hạng người thù 
địch cũng như thế ấy, đồng đều nhau cả thảy. 


Ví dụ: Hành-giả đang thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ cùng ngồi chung với 4 hạng 
người: hạng người thương yêu, hạng người 
thương yêu nhiều, hạng người không thương, 
không ghét và hạng người thù địch. Nếu có một 
kẻ sát nhân đến bảo với hành-giả rằng: 

- Ta cần một người trong 5 người này; vậy 
nhà ngươi chỉ cho ta bắt người nào? 


- Ông cần bắt một người đề làm gì? 


- Ta cán băt một người đề giết, rồi lây máu tê 
thắn linh của ta. 


Khi gặp trường hợp như vậy, nêu hành-giả còn 
có tâm thiên vị, chỉ cho tên sát nhân bắt người thù 
địch của mình hoặc người không thương không 
ghét hoặc người thương yêu hoặc người thương yêu 
nhiều, thì hành-giả chưa đạt đến sữnasambheda: 
phá tan được ranh giới của tâm-từ; hoặc dù 
hành-giả chịu hy sinh sinh-mạng của mình, để bảo 
vệ sinh-mạng của 4 người khác, thì cũng chưa 
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đạt đến sma-sambheda: phá tan được ranh giới 
của tâm-từ. Bởi vì tâm-từ còn phân biệt giới hạn 
giữa những hạng người khác với chính mình. 

Hành-giả không thể chỉ định bắt một hạng 
người nào trong sô 5 hạng người ấy, thì mới đạt 
đến sữmasambheda: phá tan được ranh giới 
của tâm-từ. 

Như vậy, tâm-từ của hành-giả đã có được một 
nên tảng vững chắc trước tiên, và sau đó, tiếp 
tục thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất 
cả chúng-sinh để dẫn đến sự chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm theo khả năng của đề- 
mục niệm rải tâm-từ. 

Đề-mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả 
chúng-sinh không ngoại trừ một chúng-sinh nào, 
cho nên, sau khi hành-giả thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến đối-tượng tất cả các hạng 
người, đã phá tan được ranh giới của tâm-từ 
(sữmasambheda), đạt đến tâm-từ đồng đều giữa 
mình với tất cả hạng người (sưmaciaiä) băng 
thiện-tâm hợp với tâm-từ hướng đến các đối- 
tượng ấy, làm nền tảng căn bản xong rồi, hành- 
giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ theo 
phương pháp Parikamna: niệm rải tâm-từ bằng 
lời hoặc niệm thầm trong tâm, để dẫn đến sự 
chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm theo 
khả năng của đề-mục niệm rải tâm-từ. 
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ĐÈ-MỤC NIỆM RẢI TÂM-TỪ 


Theo Bộ Patisambhidämagøa 


Theo Bộ P2/isambhidaämaggøa, phương pháp 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh phân chia có 12 nhóm, mỗi nhóm có 
4 điều (avera honíu, v.V...) trong 10 phương 
hướng, tổng cộng gồm có tất cả 528 điều niệm 
rải tâm-từ được trình bày như sau: 


Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ theo 3 phương pháp: 

- Niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh tổng quát 
(anodhiso). 

- Niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh riêng biệt 
(odhiso). 

- Niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh ở các 
phương hướng (4/54). 

1- Chúng-sinh tông quát như thế nào? 

Chúng-sinh tổng quát có 5 hạng: 

1.1- Sabbe sattã: TẤt cả chúng-sinh. 

1.2- Sabbe pana: Tầt cả chúng-sinh có sinh-mạng. 

1.3- Sabbe bhữía: Tât cả chúng-sinh hiện hữu. 

1.4- Sabbe puggala: Tât cả hạng chúng-sinh. 

l5- Sabbe afabhavaparijapanna. Tât cả 
chúng-sinh có sắc thân ngũ-uẩn. 
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Năm hạng chúng-sinh này có danh từ riêng 
khác nhau, song về ý nghĩa chung thì giống 
nhau, bởi vì đều là tất cả chúng- sinh một cách 
tổng quát, không có riêng biệt về hạng chúng- 
sinh nào. 

2- Chúng-sinh riêng biệt như thế nào? 

Chúng-sinh riêng biệt có 7 hạng: 

2.1- Sabbä ithiyo: Tất cả nữ giới. 

2.2- Sabbe purisä: Tất cả nam giới. 

2.3- Sabbe ariyä: Tất cả bậc Thánh-nhân. 

2.4- Sabbe anariyä: Tất cả hạng phàm-nhân. 

2.5- Sabbe devä: Tất cả hàng chư-thiên. 

2.6- Sabbe manussä: Tất cả nhân loại. 

2.7- Sabbe vinipatikä: Tất cả nhóm ngạ-quỷ, 
a-SU-Ta. 

3- Chúng-sinh ở các phương hướng như thế nào? 

Có 10 phương hướng: 

3.I- Puratthimaya disaya: Hướng Đông. 

3.2- Pacchimaya đisaãya: Hướng Tây. 

3.3- Dakkhinaya đisãya: Hướng Nam. 

3.4- Utaräya disãya: Hướng Bắc. 

3.5- Puratthimaya anudisaya: Hướng Đông Nam. 

3.6- Pacchimäya anudisãya: Hướng Tây Bắc. 

3.7- UHaräya anudisãya: Hướng Đông Bắc. 

3.6- Dakkhinaya anudisaya: Hướng Tây Nam. 

3.0- He{thimaya đisaya: Hướng dưới. 

3.10- Uparimaya disaya: Hướng trên. 
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Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ 


A. Tâm-từ rải đến chúng-sinh tổng quát 


Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến 5 hạng chúng-sinh tổng quát: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ bằng cách niệm thầm trong tâm đến 5 hạng 
chúng-sinh ấy như sau: 

l- “Sabbe safta avera hontu, abyäpajJa hontu, 
anighä hontu, sukhï attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh không oan trái 
lần nhau, không có khổ tâm, không có khổ thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

2- “Sabbe pang avera honfu, abyäpajjä honfu, 
anighä hontu, sukhT attänam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh có sinh-mạang không 
oan trải lân nhau, không có khổ tâm, không có khổ 
thán, giữ gìn thán tâm thường được an-lạc.) 

3- “Sabbe bhut qverad honfu, abyäpdjja 
honfu, anigha honfu, sukh1 aftanan pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh hiện hữu không 
oan trải lân nhau, không có khổ tâm, không có khổ 
thân, giữ gìn thán tâm thường được an-lạc.) 

4- “Subbe pugsedlã averä honfu, aqbyäãpdJJä honfu, 
anigha hontu, sukhT attänam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả hạng chúng-sinh không oan 
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trái lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ 
thân, giữ gìn thán tâm thường được an-lạc.) 

- “Sabbe  daffabhavapariyapanna  qvera 
honíu, abyäpajja hontu, anieha hontu, sukhT 
aitanam pariharaniu. “ 

(Mong cho tất cả chúng-sinh có sắc thân ngũ- 
uấn không oan trải lần nhau, không có khổ tâm, 
không có khổ thân, giữ gìn thân tâm thường 
được an-lạc.) 

Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến chúng-sinh một cách tổng quát, 
không ngoại trừ chúng-sinh hạng nào. Có Š 
nhóm chúng-sinh, mỗi nhóm chúng-sinh có 4 
điều niệm rải tâm-từ, tổng cộng (5x4) 20 điều 
niệm rải tâm-từ. 

B. Tâm-từ rải đến chúng-sinh riêng biệt 

Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến 7 hạng chúng-sinh riêng biệt: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ bằng cách niệm thầm trong tâm đến 7 hạng 
chúng-sinh ấy như sau: 

- “Sabba ifthiyo avera honfu, abyäpdajJa hontu, 
anigha hontu, sukhT attänam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả nữ giới không oan trải lẫn 
nhau, không có khổ tâm, không có khổ thân, giữ 
gìn thân tâm thường được an-lạc.) 
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2- “Sabbe purisa averä honfu, abyäpdjj7ä hontu, 
anigha hontu, sukh1T attänam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả nam giới không oan trái lẫn 
nhau, không có khô tâm, không có khô thân, giữ 
gìn thân tâm thường được an-lạc.) 


3- “Sabbe ariya averä honfu, abyãpdjja hontu, 
anighä hontu, sukhT attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả bậc Tì hánh-nhân không oan 
trải lân nhau, không có khô tâm, không có khô 
thán, giữ gìn thán tâm thường được an-lạc.) 


4- “Subbe anariva avera hontu, abyäpdjjaä honfu, 
anigha hontu, sukh1 attänam pariharantu. ” 

(Mong cho tắt cả hạng phàm nhân không oan 
trải lân nhau, không có khô tâm, không có khô 
thân, giữ gìn thán tâm thường được an-lạc.) 


5- “§Sabbe deva avera hontu, abyäpajja hontu, 
anighä hontu, sukhT attãnam pariharantu. ” 
(Mong cho tất cả hàng chư-thiên không oan 
trải lân nhau, không có khô tâm, không có khô 
thân, giữ gìn thán tâm thường được an-lạc.) 
6- “Sabbe manussa averä honfu, abyäpdjja 
hontfu, aniehä honfu, sukh1 qttãnam pariharantu. ” 
_(Mong cho tất cả nhân loại không oan trải 
lân nhau, không có khô tâm, không có khô thán, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 
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7- “Sabbe vinipdtika averä honfu, abyäpdjja 
honfu, aniehä honfu, sukh1 attănam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả nhóm ngạ-quỷ, a-su-ra không 
oan trái lân nhau, không có khô tâm, không có 
khô thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 


Như vậy hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến chúng-sinh riêng biệt từng mỗi 
nhóm chúng-sinh mà không phân biệt chúng- 
sinh thuộc hạng nào. Có 7 nhóm chúng-sinh, 
mỗi nhóm chúng-sinh có 4 điều niệm rải tâm-từ, 
tổng cộng (7x4) 28 điều niệm rải tâm-từ. 


C. Tâm-từ rải đến chúng-sinh ở các phương hướng 


Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến chúng-sinh ở các phương hướng: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ bằng cách niệm thầm trong tâm đến chúng- 
sinh ở trong 10 phương hướng như sau: 

l- “Puratthimaya đisäya, sabbe saffã avera 
honíu, abyäpdjja hontu, anieha hontu, sukhTr 
aitanam pariharanfu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh ở trong hướng 
Đông không oan trải lẫn nhau, không có khổ 
tâm, không có khổ thân, giữ gìn thân tâm thường 
được an-lạc.) 


Tương tự như trên: 
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“Puratthimaya disaya, sabbe pana..., sabbe 
bhư1a.., sabbe puggala..., sabbe daftabhhava- 
pariapamnda..., sabbäa itthiyo..., sabbe purisa..., 
sabbe aria..., sabbe qnariya..., sabbe deva..., 
sabbe manussa..., sabbe vinipatika averä honfu, 
abyãpdj]ä hontu, anighä hontu, sukhï aftãnam 
pariharanfu. ” 

(Mong cho tắt cả chúng-sinh có sinh-mạng..., 
tất cả chúng-sinh hiện hữu..., tất cả các hạng chúng- 
sinh... tất cả chúng-sinh có sắc thân ngũ-uán.. 
tất cả nữ giới... tất cả nam giới... , tất cả bức 
Thánh-nhân..., tất cả hạng phàm BH tất cả 
hạng chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cả nhóm 
gq-qUỷ, a-su-ra Ở trong hướng Tức không oan 
trải lần nhau, không có khổ tâm, không có khổ 
thân, giữ gìn thán tâm thường được an-lạc.) 


2- “Pacchimaya disaãya, sabbe saffa..., sabbe 
păng..., sabbe bhưta..., sabbe puggala..., sabbe 
attabhavapariyapanna..., sabbä itthiyo..., sabbe 
purisa..., sabbe ariyd..., sabbe anariya..., sabbe 
deva..., sabbe manussd..., sabbe vinipaiika avera 
honíu, abyäpdjja hontu, aniehä hontu, sukhT 
aiãnamụ pariharqntu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng... tất cả chúng-sinh hiện 
hữu... tất cả các hạng chúng-sinh..., tất cả 
chúng-sinh có sắc thân ngũ-uẩn.... tất cả nữ 
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giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc Thánh- 
nhân..., tất cả hạng phàm nhân.... tất cả hạng 
chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cả nhóm ngạ- 
quỷ, q-su-ra ở trong hướng Tây không oan trải 
lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 


3- “Dakkhinaya disaya, sabbe saHa..., sabbe 
păng..., sabbe bhưta..., sabbe puggala..., sabbe 
attabhavapariyapanmna..., sabbä ifthiyo..., sabbe 
purisa..., sabbe ariyd..., sabbe anariya..., sabbe 
deva..., sabbe manussd..., sabbe vinipatika avera 
honíu, abyäpajja hontu, anieha hontfu, sukhT 
aiãnamụ pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng... tất cả chúng-sinh hiện 
hữm.... tất cả các nền chúng-sinh.... tất cả 
chúng-sinh có sắc thân ngũ-uán..., tất cả nữ 
giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc Thánh- 
nhân..., tất cả hạng phàm nhân.... tất cả hạng 
chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cả nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng Nam không oan trải 
lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 


4- “U1taraya disaya, sabbe sat... sabbe 
păng..., sabbe bhư1a..., sabbe puggala..., sabbe 
attabhavapariyapanna..., sabbä itthiyo..., sabbe 
purisa..., sabbe arid..., sabbe anariya..., sabbe 
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deva..., sabbe manussd..., sabbe vinipatika avera 
honfu, abyäpajja hontu, anieha hontfu, sukhT 
aiãnamụ pariharaqntu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng... tất cả chúng-sinh hiện 
hữm.... tất cả các hưỚg chúng-sinh.... tất cả 
chúng-sinh có sắc thân ngũ-uán..., tất cả nữ 
giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc Thánh- 
nhân... tất cả hạng phàm nhân..., tất cả hạng 
chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cả nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng Bắc không oan trải 
lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 


S- “Puratthinaya anudisaya, sabbe safra..., 
sabbe pang..., sabbe bhữta..., sabbe puggalä..., 
sabbe atfabhavapariyapamna..., sabbä ifthiyo..., 
sabbe purisa..., sabbe ariyd..., sabbe qnariyä..., 
sabbe deva.. sabbe  manussda.., sabbe 
vimipatika avera hontu, abyäpajja hontu, anigha 
honfu, sukhT attãna1mn pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng... tất cả chúng-sinh hiện 
hữm.... tất cả các hạng chúng-sinh.... tất cả 
chúng-sinh có sắc thân ngữ- uận..., tất cả nữ 
giới... tất cả nam giới... tất cả bậc Thánh 
nhân... tất cả hạng phàm nhân..., tất cả hạng 
chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cả nhóm ngạ- 
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quỷ, a-su-ra ở trong hướng Đông Nam không oan 
trải lân nhau, không có khô tâm, không có khô 
thán, giữ gìn thán tâm thường được an-lạc.) 


6- “Pacchimaya qnudisaya, sabbe safH..., 
sabbe pang..., sabbe bhữta..., sabbe puggalä..., 
sabbe aftabhavapariyapamna..., sabbä itthiyo..., 
sabbe purisa..., sabbe ariyd..., sabbe aqnariyä..., 
sabbe  deva., sabbe manussa.., sabbe 
vimipatika avera hontu, abyäpajja hontu, anigha 
honfu, sukhT attãna1mn pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng..., tất cả chúng-sinh hiện 
hữm.... tất cả các hạng chúng-sinh.... tất cả 
chúng-sinh có sắc thân ngũ-uân.... tất cả nữ 
giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc Thánh- 
nhân..., tất cả hạng phàm nhân.... tất cả hạng 
chư-thiên..., tất cả nhân loại... tất cả nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng Tây Bắc không oan 
trái lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ 
thán, giữ gìn thán tâm thường được an-lạc.) 


7- “Uttaräya anudisaya, sabbe satta..., sabbe 
pănga..., sabbe bhưta..., sabbe puggala..., sabbe 
attabhavapariyapanna..., sabbä itthiyo..., sabbe 
purisa..., sabbe ariyd..., sabbe anariya..., sabbe 
deva..., sabbe manussd..., sabbe vinipaiika avera 
honíu, abyäpajja hontu, anieha hontu, sukhT 
qiãnamụ pariharantu. ” 
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(Mong cho tất cả chúng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng... tất cả chúng-sinh hiện 
hữm.... tất cả các hạng chúng-sinh.... tất cả 
chúng-sinh có sắc thân ngũ-uân.... tất cả nữ 
giới..., tất cả nam giới... tất cả bậc Thánh- 
nhân..., tất cả hạng phàm nhân... tất cả hạng 
chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất củ nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng Đông Bắc không oan 
trái lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ 
thân, giữ gìn thán tâm thường được an-lạc.) 


S- “Dakkhimaya qanudisaya, sabbe safa..., 
sabbe pang..., sabbe bhữta..., sabbe puggala..., 
sabbe aftabhavapariyapamna..., sabbä itthiyo..., 
sabbe purisa..., sabbe ariyd..., sabbe anariyä..., 
sabbe  deva., sabbe manussad.., sabbe 
vimipatika avera hontu, abyäpajja hontu, anigha 
honfu, sukhT attänamnụ pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng..., tất cả chúng-sinh hiện 
hữm.... tất cả các hạng chúng-sinh.... tất cả 
chúng-sinh có sắc thân ngũ-uân.... tất cả nữ 
giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc Thánh- 
nhân..., tất cả hạng phàm nhân.... tất cả hạng 
chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cả nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng Tây Nam không oan 
trái lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ 
thán, giữ gìn thán tâm thường được an-lạc.) 
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9- “Hefthimaya đisãya, sabbe satta..., sabbe 
păng..., sabbe bhư1ta..., sabbe puggala..., sabbe 
attabhavapariyapanna..., sabbä itthiyo..., sabbe 
purisa..., sabbe ariyd..., sabbe anariya..., sabbe 
deva..., sabbe manussd..., sabbe vinipafika avera 
honíu, abyäpajja hontu, anieha hontfu, sukhT 
aiãnamụ pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng... tất cả chúng-sinh hiện 
hữm.... tất cả các hăng chúng-sinh.... tất cả 
chúng-sinh có sắc thân ngũ-uân.... tất cả nữ 
giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc Thánh- 
nhân..., tất cả hạng phàm nhân.... tất cả hạng 
chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cả nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng dưới không oan trải 
lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 


10- “Uparimaya disaya, sabbe satta..., sabbe 
păng..., sabbe bhưta..., sabbe puggala..., sabbe 
attabhavapariyapanna..., sabbä itthiyo..., sabbe 
purisa..., sabbe arid..., sabbe anariya..., sabbe 
deva..., sabbe manussd..., sabbe vinipaiika avera 
honíu, abyäpdjjä hontu, aniehä honfu, sukhi 
qiãnamụ pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng..., tất cả chúng-sinh hiện 
hữu... tất cả các hạng chúng-sinh..., tất cả 
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chúng-sinh có sắc thân ngũ-uẩn.... tất cả nữ 
giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc Thánh- 
nhân..., tất cả hạng phàm nhân.... tất cả hạng 
chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cả nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng trên không oan trải 
lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 


Như vậy hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến 12 nhóm chúng-sinh ở trong 10 
phương hướng, mỗi nhóm chúng-sinh có 4 điều 
niệm rải tâm-từ, tổng cộng (10x48) 480 điều 
niệm rải tâm-từ. 

Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ theo bộ Pa/isambhidamagga: 

- Niệm rải tâm-từ đến 5 nhóm chúng-sinh 
tổng quát gồm có 20 điều. 

- Niệm rải tâm-từ đến 7 nhóm chúng-sinh 
riêng biệt gồm có 28 điều. 

- Niệm rải tâm-từ đến 12 nhóm chúng-sinh ở 
trong 10 phương hướng gồm có 480 điều. Tổng 
cộng (20+28+480) thành 528 điều niệm rải tâm-từ. 


Niệm rải tâm-từ gồm có 528 điều được phát 
sinh lên đối với hành-giả đã thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ đến 12 nhóm chúng-sinh ở 
trong I0 phương hướng. Như vậy, hành-giả 
thực-hành pháp-hành rải tâm-từ đến mỗi nhóm 
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chúng-sinh có 4 điều (averä honu, abyäpajjã 
honfu, anigha hontu, sukhT aãnam pariharantu.) 

Tâm-từ rải đặc biệt 

Tâm-từ rải đến từng cá nhân hoặc đến một tập 
thê chỉ định hoặc đên tông hợp đủ các loại 
chúng-sinh: 

- Tâm-từ rải đến thân mẫu của mình còn sống: 

“Mama mátã averä hotu, abyapdjja hofu, 
anighä hotu, sukh1T attãnam partharatu. ” 

(Mong cho thân mẫu của tôi không oan trái 
với ai, không có khô tâm, không có khô thân, giữ 
gìn thân tâm thường được am-lạc.) 

- Tâm-từ rải đến thân phụ của mình còn sống: 

“Mama pita avero hotu, abyäpdjjo hofu, 
anigho hotu, sukh1 attãnam partharatu. ” 

(Mong cho thân phụ của tôi không oan trái 
với ai, không có khô tâm, không có khô thân, giữ 
gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

- Tâm-từ rải đến phụ mẫu của mình còn sống: 

“Mama mãafa-pitaro averä hontu, abyäpdj7aä 
hontfu, aniehä honfu, sukh1 attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho thân mẫu, thân phụ của tôi không 
oan trải với ai, không có khô tâm, không có khô 
thân, giữ gìn thán tâm thường được an-lạc.) 
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- Tâm-từ rải đến vị thầy của mình còn sống 
(sô Ít): 

“Mama acariyo avero hotu, abyapajjo hofu, 
anigho hotu, sukh1T attãnam partharatu. ” 

(Mong cho vị thây của tôi không oan trái với 
ai, không có khô tâm, không có khô thân, giữ gìn 
thân tâm thường được an-lạc.) 

- Tâm-từ rải đến các vị thầy của mình còn 
sông (sô nhiêu): 

“Mama đãcaryaä qaverä honfu, qbyãpaj7a 
hontfu, aniehä honfu, sukh1 attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho các vị thầy của tôi không oan trái 
với ai, không có khô tâm, không có khô thân, giữ 
gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

- Tâm-từ rải đến toàn thê dân tộc Việt Nam: 

“Mama sabbe Vietnamrafthika aqvera hontu, 
abyãpdj]ä hontu, anighä hontu, sukhï aftãnam 
partharanfu. ” 

(Mong cho tất cả dân tộc Việt Nam thân yêu 
của tôi không oan trái với ai, không có khô tâm, 
không có khô thân, giữ gìn thân tâm thường 
được an-lạc.) 

- Tâm-từ rải đến tông hợp đủ tất cả các loại 
chúng-sinh trong I0 phương hướng: 

“Purathimaya disaãya, Pacchimaya disãya, 
Dakkhimaya disaya, Uttaraya đisäya, PuratHthi- 
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mãya qanudisaya  Pacchimaya  qanudisaya, 
Uttaraya anudisaya, Dakkhimaya qnudisaya, 
He{thimaya disãäya, uparimaya dđisãya, sabbe 
sattä, sabbe pang, sabbe bhủta, sabbe puggala, 
sabbe aftabhavapariyapanna, sabba iithio, 
sabbe purisa,sabbe qarừỳa, sabbe anariđ, 
sabbe deva, sabbe manussa, sabbe vinipdtika, 
averd hontu, abyäpajjä hontu, anighä honfu, 
sukhT attänam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh, tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng, tất cả chúng-sinh hiện hữu, 
tất cả các hạng chúng-sinh, tất cả chúng-sinh có 
sắc thân ngũ-uẩn, tất cả nữ giới, tất cả nam 
giới, tất cả bậc Thánh-nhân, tất cả hạng phàm- 
nhân, tất cả hạng chư-thiên, tất cả nhân loại, tắt 
cả nhóm ngạ-quỷ, a-su-ra, ở trong hướng Đông, 
ở trong hướng Táy, ở trong hướng Nam, ở trong 
hướng Bắc, ở trong hướng Đông Nam, ở trong 
hướng Tây Bắc, ở trong hướng Đông Bắc, ở 
trong hướng Táy Nam, ở trong hướng dưới, ở 
trong hướng trên, không oan trải lần nhau, 
không có khổ tâm, không có khổ thân, giữ gìn 
thán tâm thường được an-lạc.) 

Tâm-từ rải đến cá nhân nảo, cá nhân ấy phải 
là ân nhân f? mà mình thương yêu kính mến 


' Chú ý: Không nên rải tâm-từ đến người yêu khác phái, vì tâm- 
từ không thê phát sinh, chỉ có tâm tham-ái phát sinh mà thôi. 
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nhất như: cha, mẹ, thầy tổ, v.v... Như vậy, hành- 
giả nên xác định phương hướng, nơi chốn, chỗ ở 
của người mà mình rải tâm-từ. 

Tâm-từ rải đến tập thể chung mọi người, thì 
không nên phân biệt hạng người trong tập thê ấy 
như: dân tộc Việt Nam, v.v... 


Tâm-từ rải đến tất cả mọi chúng-sinh trong 
các hướng, trước tiên, hành-giả nên xác định 
phương hướng. Ví dụ: trước mặt hành-giả là 
hướng Đông, thì sau lưng là hướng Tây, bên tay 
phải là hướng Nam, bên tay trái là hướng Bắc, 
v.v... Khi hành-giả rải tâm-từ đến tất cả chúng- 
sinh ở hướng nào, thì thiện-tâm hướng đến 
hướng ấy, và rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh ở 
các hướng khác cũng vậy. 


Ví dụ: 

Một người cầm cây đèn pin rọi đến hướng 
nào, ánh sáng tỏa rộng khoảng không gian 
hướng ấy, rồi quay cái đèn pin qua hướng khác, 
ánh sáng lại tỏa rộng khoảng không gian qua 
hướng khác. Ánh sáng của cây đèn pin tỏa rộng 
khoảng không gian gần hoặc xa, nhỏ hẹp hoặc 
rộng lớn tùy theo năng lượng của viên pin. Cũng 
như vậy, hành-giả niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh ở các phương hướng gần hoặc xa, 
nhỏ hẹp hoặc rộng lớn và chúng-sinh tiếp nhận 
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được sự an-lạc, mát mẻ ít hoặc nhiều hoản toàn 
tùy thuộc vào năng lực tâm-từ của hành-giả. 

Đề-mục niệm rải tâm-từ này có khả năng dẫn 
đên chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, 
nên có đủ 3 đối-tượng („ni#a) với đủ 3 cách 
thực-hành pháp-hành (bhãvamgđ). 


Ba đồi-tượng với 3 cách thực-hành pháp-hành 


* 3 đối-tượng là: 

- Parikammanimitta: Đối-tượng thực-hành 

niệm rải tâm-từ ban đâu. 

- Uggahanimitta: Đôi-tượng thô ảnh tương tự. 

- Patibhäganimiia: Đỗi-tượng quang ảnh 

trong sáng. 
* 3 cách thực-hành pháp-hành là: 

- Parikammabhavana: Giai đoạn thực-hành 

niệm rải tâm-từ ban đâu. 

- Upacarabhavana: Giai đoạn giữa thực- 

hành niệm rải tâm-từ đạt đên cận định. 

- Appanabhavana: Giai đoạn cuối thực-hành 
niệm rải tâm-từ đạt đên an định, chứng đắc các 
bậc thiên săc-giới thiện-tâm. 

Đối với đề-mục niệm rải tâm-từ theo tuần tự 
trải qua ba giaI đoạn: 
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I- Giai đoạn thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ ban đầu 


a) Đối-tượng (Nimifia) 


Hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ cho chính mình (ahzm '”) và tiếp tục 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ theo tuần 
tự từ hạng người thương yêu (2jyapugøala), hạng 
người thương yêu nhiều (2/i2piyapuggala), hạng 
người không thương, không ghét ứn4jjhafía- 
puggala), và cuối cùng đến hạng người thù 
địch (eripuggala), những đôi-tượng này gọi là 
parikammanimitta: đỗi-tượng thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ ban đầu. 

b) Phương pháp thực-hành pháp-hành (Bhãvanä) 
niệm rải tâm-từ: 

- Hảành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ băng cách niệm thầm trong tâm rải tâm- 
từ cho chính mình rằng: 

“Aham avero homi, abyäpdjjo homi, anigho 
homi, sukhï attãnam pariharami, ... ” 

(Mong cho tôi không oan trải với tất cả 
chúng-sinh; mong cho tôi không có khổ tâm, sâu 
não, không có khổ thân; giữ gìn thân tâm 
thường được an-lạc.) 


: Aham: Ta ở đây có nghĩa cả £hân lẫn tâm, không phải nghĩa 
£a tà-kiên. 
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- Niệm rải tâm-từ đến từng hạng người số ít rằng: 

“,. avero hofu, abyãpajjo hofu, anigho hofu, 
sukhT attänamn pariharadtu, ... ` 

(Mong cho người ấy không oan trái với tất cả 
chung-sinh; không có khổ tâm, sâu não; không có 
khổ thân; giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

- Niệm rải tâm-từ đến từng hạng người số 
nhiều răng: 

“, qVvera honfu, abyapdjja honfu, anieha 
honfu, sukhT attãnamụn pariharantu, ... ` 

(Mong cho những người ấy không oan trái 
với tất cả chúng-sinh; không có khổ tâm, sâu 
não, không có khổ thân; giữ gìn thân tâm 
thường được an-lạc.) 

Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ niệm thâm trong tâm như vậy gọi là parikamma- 
bhavang: giai đoạn thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ ban đâu. Điêu quan trọng là hành-giả cân 
phải hiểu rõ từng chữ, từng nghĩa trong câu niệm rải 
tâm-từ; giống như nói những điều mình hiểu và hiểu 
những điều mình nói thì tâm-từ mới an trú trong đối- 
tượng được. 


2- Giai đoạn giữa thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đạt đên cận định 
a) Đồi-tượng (Nimiffa) 


Đề-mục niệm rải tâm-từ là một đề-mục thiền- 
định mà khi hành-giả thực-hành pháp-hành chỉ biệt 
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do nương nhờ ý môn, không nương nhờ nhãn môn 
để nhìn thấy đối-tượng, cũng không nương nhờ 
thân môn đề xúc giác biết đối-tượng: vì vậy cho 
nên, egahanimiifa: đỗi-tượng thô ảnh tương tự và 
patibhäganimifia: đôi-tượng quang ảnh trong sáng 
không phải trực tiếp, mà chỉ là gián tiếp mà thôi. 

Khi hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến từng hạng người (thương yêu; 
thương yêu nhiều; không thương, không ghét; thù 
nghịch) nhưng chưa đạt đến sữnasambheda: phá 
tan được ranh giới của tâm-từ đối với các hạng 
người. Những đối-tượng ấy gọi là „ggaha- 
nimiffa: đỗi-tượng thô ảnh tương tự, tức là tâm-từ 
an trú trong đồi-tượng riêng rẽ từng mỗi chúng-sinh. 
Và đến khi hành-giả đã đạt đến szmasambheda để 
cho tâm-từ đồng đều đối với các hạng người, gọi 
là samacifafä: có tâm-từ đồng đều, thì những đối- 
tượng ấy gọi là pafibhäganimifa: đôi-tượng quang 
ảnh trong sáng, tâm-từ an trú khẳng khít trong 
đối-tượng, không còn phân biệt các đối-tượng 
hạng người. 


b) Phương pháp thực-hành pháp-hành (bhãvan3) 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến đối-tượng các hạng người giai 
đoạn giữa sau khi đối-tượng thô ảnh tương 
tự (uggahanimita) đã phát sinh, cho đến khi 
phát sinh đối-tượng quang ảnh trong sáng 
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(pafibhaganimirfa). Phương pháp hành-g1ả đang 
thực-hành pháp-hành ở khoảng giữa của hai đối- 
tượng ấy là đạt đến oacärabhãvanä: giai đoạn 
thực-hành pháp-hành đạt đến cận định của 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 


3- Giai đoạn cuối thực-hành pháp-hành đạt 
đên an định 


a) Đối tượng (Ninifia) 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đên các hạng người đã phát sinh đôi- 
tượng quang ảnh trong sáng, tâm-từ khăng 
khít trong đôi-tượng. 


b) Phương pháp thực-hành pháp-hành (bhãvana) 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến các hạng người có đối-tượng quang 
ảnh trong sáng tâm-từ khăng khít trong đối- 
tượng, chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm. Những bậc thiền sắc-giới thiện-tâm này gọi 
là aqppanabhavana: thực-hành pháp-hành đạt 
đến an định của bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy. 


Bồn bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

Đê-mục niệm rải tâm-từ có khả năng dẫn đến 
chứng đặc từ đệ-nhât-thiên săc-giới thiện-tâm 
đên đệ-tứ-thiên săc-giới thiện-tâm. 
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Đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 chi- 
thiên, là những pháp có khả năng đẻ nén, chê 
ngự được 5 pháp-chướng-ngại. 


Năm chỉ-thiền của đệ-nhất-thiền sắc-giới 
thiện-tâm (/hãnanga): 

1- Vitakka: Chi-thiền hướng tâm, làm phận sự 
hướng tâm đên đề-mục niệm rải tâm-từ. 

2- Vicaära: Chi-thiền quan sát, làm phận sự 
quan sát đê-mục niệm rải tâm-từ. 

3- Piii: Chi-thiền hỷ, làm phận sự phát sinh tâm 
hoan hỷ do an trú trong đôi-tượng thiên-định ây. 

4- Sukha: Chi-thiền lạc, làm phận sự phát sinh 
tâm an-lạc do an trú trong đôi-tượng thiên-định ây. 

5- Ekaggaiä: Chi-thiền nhất tâm, làm phận sự 
an trú vững chắc trong đôi-tượng ây. 

Đó là 5 chi-thiền của đệ-nhất-thiền sắc-giới 
thiện-tâm. 


Năm pháp-chướng-ngại (Vivaraad) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định sở 
dĩ không thê chứng đắc được các bậc thiên sắc- 
giới thiên-tâm là vì 5 pháp-chướng-ngại của 
pháp-hành thiên-định. 

]1- Kamachanda: Tham dục, là tâm-sở tham 
say mê trong ngũ dục: sắc đẹp, tiêng hay, hương 
thơm, vị ngon, xúc giác êm âm. 
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2- Byapada: Sân hận, là tâm-sở sân thường 
thù hận, bực bội khó chịu, nóng nảy trong tâm 
do đôi-tượng không hài lòng. 

3- Thina-middha: Buồn-chán - buồn-ngủ, là 2 
tâm-sở làm cho tâm thoái chí, buông bỏ đôi- 
tượng, không muôn thực-hành pháp-hành thiên- 
định, chỉ muôn ngủ. 

4- Uddhacca-kukkucca: Phóng-tâm - hôi-hận, 
là 2 tâm-sở làm cho tâm không an trú trong đôi- 
tượng thiên-định: 

- Phóng-tâm: Nghĩ hết chuyện này sang 
chuyện khác. 

- Hối hận: Ân hận, hối tiếc không hành việc 
thiện mà làm việc ác, nên tâm cảm thây ăn năn 
khó chịu. 

5- Vicikiccha: Hoài nghi, là tâm-sở hoài nghi, 
không có đức-tin nơi Tam bảo, không tin nghiệp 
và quả của nghiệp, và nhât là hoài-nghi trong 
pháp-hành thiên-định. 


Năm chi-thiền chế ngự 5 pháp-chướng-ngại 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có 
khả năng chứng đắc đến đệ-nhất-thiền sắc-giới 
thiện-tâm, thì có khả năng chế ngự, đẻ nén được 
5 pháp-chướng-ngại bằng 5 chi-thiền đồng sinh 
trong đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện-tâm như sau: 
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1- Vitakka: Chi-thiỀn hướng tâm, có khả năng 
chế ngự, đẻ nén được /hina-middha: buôn chán- 
buôn ngủ. 

2- Vicära: Chi-thiền quan sát, có khả năng 
chế ngự, đè nén được vicikicchä: hoài-ngh1. 

3- Pri: Chi-thiền hỷ, có khả năng chế ngự, đè 
nén được byã0ađa: sân hận. 

4- Sukha: Chi-thiền lạc, có khả năng chế ngự, đẻ 
nén được ddhacca-kukkucca: phóng tâm-hối hận. 

5- Ekagsaiä: Chi-thiền tâm-sở nhất tâm, có khả 
năng chế ngự, đẻ nén được kđmachanda: tham dục. 

Thiền sắc-giới thiện-tâm - Đề-mục niệm rải tâm-từ 

Đề-mục niệm rải tâm-từ có khả năng chứng 
đắc từ đệ-nhât-thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến 
đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm, cùng giống nhau 
ở đối-tượng niệm rải tâm-từ đến tất cả mọi hạng 
chúng-sinh không ngoại trừ một chúng-sinh nảo; 
nhưng chắc chăn các bậc thiền khác nhau về chi- 
thiền như sau: 

I- Đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 chiị- 
thiền: viakka, vicãra, pHi, sukha, ekagsgafa do 
chế ngự, đè nén được 5 pháp-chướng-ngại. 

2- Đệ-nhị-thiền sắc-giới thiện-tâm có 4 chỉ- 
thiền, do diệt được chi-thiền viakka nên còn lại 
4 chi-thiền: vicära, pi, sukha, ekagga1ã. 
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3- Đệ-tam-thiền sắc-giới thiện-tâm có 3 chi- 
thiền, do diệt được chi-thiền vicãra nên còn lại 3 
chi-thiền: mi, sukha, ekaggatä. 

4- Đệ-tứ-thiền săc-giới thiên-tâm có 2 chỉ- 
thiền, do diệt được chi-thiền p7 nên còn lại 2 
chi-thiền: sukha, ekaggaiä. 

Đề-mục niệm rải tâm-từ chỉ có khả năng dẫn 
đến chứng đắc từ đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện- 
tâm cho đến đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm là cao 
nhất, không thê chứng đắc đến đệ-ngũ-thiền sắc- 
giới thiện-tâm, bởi vì đề-mục niệm rải tâm-từ 
nảy còn tùy thuộc vào chi-thiền thọ lạc (sukj4). 

Nếu muốn chứng đắc đệ-ngũ-thiền sắc- giỚI 
thiện-tâm thì hành-giả cân phải thay đổi sang đề- 
mục niệm rải tâm xả, rồi tiếp tục thực-hành niệm 
rải tâm xả dẫn đến chứng đắc đệ-ngũ-thiền sắc- 
giới thiện-tâm, có 2 chi-thiền do thay thế chi-thiền 
thọ lạc (sukJ4) bằng chi-thiền thọ xả („pekkä). 

Như vậy, đệ-ngũ-thiền sắc-giới thiện-tâm có 
2 chi-thiền „öpekkã và ekaggatä. 

Đặc biệt, đề-mục thiền-định niệm rải tâm xả 
này, hành-giả không thể sử dụng làm đề-mục 
thiền-định thực-hành đầu tiên, mà chỉ có thể làm 
đề-mục thiền-định thực-hành cuối cùng: nghĩa là 
sau khi hành-giả đã thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ hoặc niệm rải tâm-bi hoặc niệm rải 
tâm hỷ, đã đẫn đến sự chứng đắc từ đệ-nhất- 
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thiền sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ-tứ-thiền sắc- 
giới thiện-tâm là bậc thiền cao nhất của 3 đề-mục 
thiền-định ấ ấy xong rồi, muốn chứng đắc được đệ- 
ngũ-thiền sắc-giới thiện-tâm, hành-giả chỉ có 
thê chuyên sang đề-mục thiền-định thực-hành 
pháp-hành niệm rải tâm xả mà thôi, không thê 
chuyền sang các đề-mục thiền-định khác. 

Những pháp nên biết về đề-mục niệm rải tâm-từ 

Đề-mục niệm rải tâm-từ có 8 tính chất riêng 
biệt như sau: 

1- Lakkhana: Trạng-thái. Tâm-từ có trạng- 
thái biểu hiện thân, khẩu, ý bằng hành động, 
lờinói, ý nghĩ đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc đến cho tất cả chúng-sinh. 

2- Rasa: Phận sự. Tâm-từ có phận sự làm cho 
tất cả chúng-sinh được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc thật sự. 

3- Paccuppaffhana: Sự hiện hữu. Sự hiện hữu 
của tâm-từ làm tiêu diệt tâm sân hận. 

4- Padafthäna: Nguyên nhân gần của tâm-từ. 
Xét thấy những điều tốt, những thiện-pháp của 
tất cả chúng-sinh thật đáng hài lòng; hoàn toàn 
không quan tâm đến những điều xấu, những ác- 
pháp của chúng-sinh, đó là nguyên nhân gần để 
phát sinh tâm-từ. 

5- Sqmpafii: Sự thành tựu. Sự thành tựu của tâm- 
từ là làm cho tâm sân-hận không thể phát sinh. 
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6- Vippatffi: Sự thất bại. Sự thất bại của tâm- 
từ là làm cho tâm tham-ái dễ phát sinh. 

7- sannapaccafihika: Thù nghịch gần của 
tâm-từ là tâm tham dục. 

8- Dùrapaccaffhika: Thù nghịch xa của tâm- 
từ đó là tâm sân-hận. 

Hành-giả thường ngày thực-hành đề-mục 
niệm rải tâm-từ, dù chưa chứng đắc bậc thiền 
nào, thiện-tâm vẫn được an-lạc, tâm sân-hận 
không phát sinh, được phần đông chúng-sinh 
thương yêu, quý mến, và chúng-sinh nào được 
thân cận gân gũi với hành-giả cũng cảm thấy 
mát lành dễ chịu. 

Nếu hành-giả chứng đắc được bậc thiền nào, 
thì nhập bậc thiền ẫy được sự an-lạc làm cho tất 
cả chúng-sinh gần xa cũng được sự an-lạc bởi do 
năng lực tâm-từ của hành-giả. 


QUÁ BÁU CỦA TÂM-TỪ 


Trong bài kinh Meffãsut1ta f?. Đức Phật dạy 
có II quả báu của tâm-từ như sau: 

- Này chư Tỳ-khưu, khi hành-giả niệm rải tâm- 
từ dẫn đến sự chứng đắc các bậc thiển sắc-giới 
thiện tâm xong, đã thực-hành qua thời gian lâu 
dài trở nên thuần thục rôi, làm cho định tâm an 





'Añguttaranikãya, phần Ekadasakanipãta, kinh Mettãsuttta. 
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rủ vững chắc theo tuần tự, đã tích lũy nhiễu, đã 
tỉnh-tấn không ngừng, nên hành-giả được 11 quả 
báu như sau: 

1- Ngủ được an-lạc. 

2- Thức dậy được an-lạc. 

3- Không thấy các ác mộng. 

4- Được mọi người thương yêu, quỷ mến. 

5- Được các hàng phi nhân thương yêu, quý mến. 

6- Được chư-thiên hộ trì. 

7- Lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ khí... 
không thể làm hại được. 

8- Tâm dễ dàng an tịnh. 

9- Gương mặt sảng súa. 

10- Lúc lâm chung, tâm không mê muội (tâm 
sáng suốt). 

11- Đề-mục niệm rải tâm-từ có khả năng dân 
đến chứng đắc các bậc thiên sắc-giới thiện-tâm 
(rừ đệ ngũ thiên); nếu chưa trở thành bậc Thánh 
A-ra-hản thì sau khi chết, bậc thiển sắc-giới 
thiện-tâm sở đắc của hành-giả cho quả tái-sinh 
trên cõi trời sắc-giới phạm-thiện tương xứng với 
bậc thiên quả-tâm của hành-giả. 

- Này chư tỳ-khưu, khi hành-giả niệm rải tâm- 
từ dẫn đến sự chứng đắc các bậc thiên sắc-giởi 
thiện tâm xong, đã thực-hành qua thời gian lâu 
dài trở nên thuần thục rôi, làm cho định tâm an 
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trú vững chắc theo tuân tự, đã tích lũy nhiễu, đã 
tỉnh-tấn không ngừng, nên hành-giả được 11 quả 
báu như vậy. 

Giải Thích 

1- Ngủ được an-lạc như thế nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, tâm 
của họ thường sân hận, nóng nảy bực tức, cho 
nên khi nằm ngủ trăn trở suốt đêm, dù nằm yên 
mà vẫn không ngủ được, đến khi mệt nhoài ngủ 
thiếp đi, cũng không được an-lạc. 

- Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, thân tâm thanh-tịnh, khi ngủ dễ dàng, 
ngủ là thời gian nghỉ ngơi, cho nên ngủ được an-lạc. 

2- Thức dậy được an-lạc như thế nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, khi 
mệt nhoài ngủ thiếp đi, cho nên khi thức dậy, 
không muốn dậy mà phải thức dậy, vì vậy không 
được an-lạc. 

- Đối với hành- -giả thực-hành pháp-hành nệm 
rải tâm-từ, khi ngủ dễ dàng, ngủ ngon giắc, nghỉ 
ngơi, cho nên khi thức dậy cũng được an-lạc. 


3- Không thấy các ác mộng như thế nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, nằm 
ngủ không ngon giấc; cho nên lúc không phải 
ngủ cũng không phải thức, thường xảy ra hiện 
tượng thấy những ác mộng kinh hoảng, ví như: 


Quả Báu Của Tâm-Từ Trong Kinh Mettäsutta S7 





mộng thấy thú dữ đuôi theo mình, người đang 
vây bắt mình, mình rơi xuống hồ sâu, v.v... khi 
thức dậy còn thấy hồi hộp, lo sợ. 

- Đối với hành-giả niệm rải tâm-từ, nằm ngủ 
ngon giấc; lúc không phải ngon giấc cũng không 
phải thức, thường xảy ra hiện tượng mộng thấy 
như mình bay du ngoạn nơi này nơi khác cảm 
thấy rất thích thú, hoặc mộng thấy mình đi 
chiêm bái ngôi bảo tháp, nghe pháp v.v... hoặc 
mộng thấy trước những điều lành, điều tốt sẽ 
xảy ra trong tương lai, v.v... khi tỉnh giấc còn 
ghi nhớ lại rõ ràng, cảm thấy hải lòng, an-lạc. 

4- Được mọi người thương yêu như thế nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ đến tất 
cả chúng-sinh, trong đó có nhân loại, không cầu 
mong sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc đến tất cả 
nhân loại, nghĩa là người nào không có tình 
thương yêu mọi người, thì người ấy không nhận 
được tình thương yêu đáp lại, đó cũng là lẽ công 
bằng tự nhiên. 

- Đối với hành-giả niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh, trong đó có nhân loại, cầu mong sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến tất cả 
chúng-sinh, đặc biệt nhất là tất cả nhân loại. Khi 
hành-giả tiếp xúc với mọi người, tâm-từ được 
thê hiện bằng thân: thân hành động hợp với tâm- 
từ; tâm-từ được thể hiện qua khẩu: lời nói hợp 
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với tâm-từ; tâm-từ hợp với ý-thức-tâm cầu mong 
sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài đến tất 
cả chúng-sinh nhất là tất cả loài người. Do đó, 
hành-giả được mọi người thương yêu, quý mến. 

3- Được các hàng phì nhân thương yêu, quý 
mên nhự thê nào? 

Phi nhân có nghĩa là không phải người, nói 
đến tất cả các loài chúng-sinh khác như hạng 
phạm-thiên, hạng chư-thiên, loài ngạ-quy, loài a- 
su-ra, loài súc sinh... đều gọi là hàng phi nhân. 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ đến tất 
cả chúng-sinh, trong đó có các hàng phi nhân, 
cho nên các hàng phi nhân không những không 
thương yêu, mà còn có thê gây ra mọi sự tai hại, 
mọi sự trở ngại đối với người ấy. 

- Đối với hành-giả niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh, trong đó có hàng phi nhân, làm cho 
các hàng phi nhân cảm thấy mát mẻ dễ chịu, 
phát sinh tâm hài lòng, hoan hỷ, không những 
muốn được gần gũi thân cận với hành-giả, mà 
còn thương yêu, kính mến hộ trì hành-giả sống 
được an-lạc. 

Dẫn chứng những trường hợp như: 

* Một số chư tỳ-khưu an cư nhập hạ ở trong 
khu rừng núi, trước kia, chư ty-khưu không 
niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh, nhóm 
chư-thiên ở nơi cội cây trong khu rừng ấy cảm 
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thấy không hải lòng, không chịu khổ được, nên 
họ biến hóa ra những hình ảnh đáng ghê sợ, 
những âm thanh rùng rợn, v.v... làm cho chư ty- 
khưu phát sinh tâm sợ hãi, bệnh hoạn phải rời bỏ 
khu rừng núi ấy trở về hầu Đức-Phật, xin phép 
được an cư nhập hạ ở nơi khác. Đức-Phật quán 
xét thấy chỗ ở cũ thuận lợi, nên Ngài khuyên 
dạy chư tỳ-khưu ấy trở lại chỗ ở cũ và Đức-Phật 
thuyết dạy bài kinh Me//ãsu#a, chư tỳ-khưu lắng 
nghe rồi thực-hành theo lời giáo huấn của 
Ngài. Về sau, khi trở lại khu rừng núi cũ, chư tỳ- 
khưu thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ, 
nhóm chư-thiên ở nơi cội cây trong khu rừng ấy 
cảm nhận được tâm-từ của chư tỳ-khưu, nên tâm 
của họ vô cùng hoan hỷ, đón tiếp chư tỳ-khưu, 
thương yêu, kính mến, hộ trì chư tỳ-khưu sống 
an lành suốt mùa an cư nhập hạ trong khu rừng 
núi ấy. Chư tỷ- -khưu thực-hành pháp-hành đề- 
mục niệm rải tâm-từ làm nên tảng, tiếp theo 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, chư tỳ-khưu đều 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, trong mùa an 
cư nhập hạ tại khu rừng núi Ấy. 

* Một trường hợp khác, Ngài Đại-đức V¡sakha 
thường thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 
tất cả chúng-sinh, Ngài đến sống ở núi Ci/ala 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ suốt bốn tháng, 
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rồi có một đêm, Ngài quyết định rằng: “Sáng 
ngày mái, ta sẽ rời khỏi nơi này đi đến một nơi 
khác ”. Khi vào nằm ngủ, chư-thiên ở cội cây đến 
cầu thang (nơi cốc của Ngài đang ở) ngồi khóc, 
Ngài Đại-đức nghe tiếng khóc bèn hỏi rằng: 

- Ai khóc vậy? 

- Kính bạch Ngài Đại-ẩức, con là thiên nam 
Mauila. 

- Này thiên-nam Manila, tại sao ngươi đến 
đây khóc? 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, con biết ngày mai 
Ngài rời khỏi nơi này, nên con khóc. 

- Này thiên-nam Manila, bân tăng sống ở nơi 
này có lợi ích gì cho ngươi? 

- Kinh bạch Ngài Đại-đức, thời gian trước 
đây, khi Ngài chưa đến sống ở nơi này, nhóm 
chư-thiên ở đây hay giận hờn, thường cãi vã 
nhau, sống với nhau không được an-lạc chút 
nào. Nhưng kế từ khi Ngài đến sống nơi này, 
nhóm chư-thiên cảm nhận được tám-Hừ của 
Ngài, tất cả đêu cảm thấy mát lành, nên sống 
với nhau rất hòa thuận, thương yêu kính mến 
nhau, sống rất an-lạc. Nếu ngày mai, Ngài rời 
khỏi nơi này, nhóm chư-thiên ấy sẽ phát sinh 
giận hờn, gây gồ cãi vã nhau trở lại như trước, 
thì khổ tâm lắm! Con sợ cảnh khổ ấy tái diễn, 
nên con buôn, con khóc. Bạch Ngài. 
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Lăng nghe vị thiên-nam Ä⁄2ia bày tỏ nỗi lòng 
lo sợ của mình, nên Ngài Đại-đức an ủi rằng: 

- Này thiên-nam Manila, bân tăng sống ở nơi 
này đem lại sự lợi ích, sự an-lạc cho các ngươi 
như vậy, bần tăng sẽ không đi nơi khác. 

Vị thiên-nam Ä⁄2ziia cảm thấy vô cùng hoan 
hý, tất cả chư-thiên ở nơi ấy cũng hài lòng, hoan 
hỷ, họ đều thương yêu, kính mến Ngài. 

Ngài Đại-đức thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và tịch diệt Niết-bàn tại 
núi ấy. 

- Không chỉ tất cả các hàng chư-thiên thương 
yêu kính mến hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, mà còn các loài súc-sinh cũng thương 
yêu, kính mến người có tâm-từ. Như trường hợp 
Đức-Bồ-tát Swyannasãma sống với song thân là 
hai đạo sĩ mù ở trong rừng, Ngài hành pháp- 
hạnh tâm-từ ba-la-mật, nên các loài súc-sinh 
thương yêu, kính mến Ngài. Ngài đi đâu chúng 
cũng đi theo quấn quýt bên Ngài không rời. 

- Và trường hợp voi Nlãgir¡ sát nhân rất hung 
ác, tỳ-khưu Devada/a âm mưu dùng nó để giết 
Đức-Phật. Được sự chấp thuận của Đức-vua 
Ajätasatfu, nên y đã cho voi Nãiãgiri uỗng rượu 
say như điên rồi đem thả ra trên đường mà Đức- 
Phật cùng chư Đại-đức-Tăng đi vào thành 
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Rãjagaha đễ khất thực. Voi Nalãgiri nhìn thấy 
Đức-Phật từ xa ngự đến, liền ngước vòi, quạt hai 
lỗ tai, cong đuôi chạy thắng đến Ngài. Đức-Phật 
niệm rải tâm-từ đến Ó TÔI gọi bằng phạm âm 
ngọt ngào, frìu mến rằng: 

- Này Nãlãgiri con yêu quý, con hãy đến đây 
với Như-lai. 

Voi Nalagiri hung ác trong cơn say điên 
cuồng, nhưng khi nghe phạm âm ngọt ngào, trìu 
mên phát sinh từ tâm-từ của Đức-Phật, liền mở 
mắt, ngâng đầu nhìn kim thân của Ngài tỏa ra 
tâm-từ làm cho cơn say điên cuồng tan biến, tâm 
thức tỉnh, do nhờ oal lực tâm-từ của Đức-Phật, 
voi Nãlãgiri hạ vòi xuống, ngoan ngoãn đi lần 
đến quỳ một cách cung kính dưới bàn chân Đức- 
Phật ... 

Và còn có nhiều trường hợp khác tương tự 
như vậy. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh, trong đó có các hàng 
phi nhân. Hành-giả sẽ được các hàng phi nhân 
thương yêu, kính mến như vậy. 

6- Được chư-thiên hộ trì như thế nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, chư- 
thiên không gần gũi thân cận, nên không hộ trì 
người ấy. 


Quả Báu Của Tâm-Từ Trong Kinh Mettäsutta 93 





- Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh, do tâm-từ mát 
mẻ, chư-thiên ưa thích gần gũi thân cận, nên 
thường hộ trì hành-giả ấy. 

7- Lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ khí,.... 
không thê làm hại dược như thê nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, lửa 
hoặc chất độc hoặc các loại vũ khí ... có thể làm 
hại người ấy, đó là việc thông thường. 

- Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ 
khí ... không thể làm hại hành-giả, bởi vì năng 
lực của tâm-từ rất phi thường, có thể hóa giải 
những thứ ấy trở thành vô hiệu, cho nên những 
thứ ấy không thê làm hại được hành-giả. 

Dầu bơ nóng không làm phỏng người có tâm-từ 

Dẫn chứng trường hợp tích nàng Ứarã” con 
gái của phú hộ Puø„a, là một cận-sự-nữ đã chứng 
đắc thành bậc Thánh Nhập-lưu, có đức-tin trong 
sạch và vững chắc nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng; chồng của nàng cũng là con trai của 
một phú hộ trong kinh-thành ®4/agaha, là một 
gia đình tà-kiến, không có đức-tin nơi Tam-bảo. 
Vì vậy, từ khi về sống bên gia đình chồng, nàng 
không có cơ hội để làm phước-thiện bố-thí cúng 


' Bộ Dhammapadatthakathä, tích Uttarä upäsikãvatthu. 
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dường hộ độ Đức-Phật, chư Tăng và nghe pháp, 
bởi vì nàng có bổn phận phải lo phục vụ chồng, 
nên không còn thì giờ rảnh rôi. 

Một hôm nàng hỏi một tỳ nữ rằng: 

- Này em, còn bao nhiêu ngày nữa là mãn 
mùa an cư nhập hạ của chư t}-khưu- Tăng? 

- Thưa bà chủ, còn l5 ngày nữa ạ. 

Nàng liền sai người đến báo tin cho cha nàng 
là phú hộ Punna, biết rõ tình cảnh của mình. 
Ông phú hộ hay tin con gái của mình đang khổ 
tâm như vậy, nên ông gởi cho số tiền 15. 000 
Kahipana (iền Ấn xưa) và dạy bảo răng: 

“Trong thành có cô kỹ nữ Sirima, thuê cô một 
ngày đêm là 1.000 kahäpana. Với số tiễn này, 
con có thể thuê cô ấy đến phục vụ chông của 
con trong 1Š ngày, còn con có thì giờ rảnh rồi 
để làm phước bồ-thí cúng dường đến Đức-Phật, 
chư Tăng và nghe pháp. ” 

Nàng Ư//ara vâng theo lời dạy của cha, thuê 
cô kỹ nữ S/mã về, trao cho cô ta số tiền 15.000 
kahäpana tồi nhờ cô lo phục vụ chồng nàng suốt 
15 ngày đêm, cho đến ngày làm lễ mãn hạ. Cô 
kỹ nữ Sirinã hoan hỷ đồng ý ngay. 

Nàng dẫn cô kỹ nữ Sizimã vào giới thiệu cùng 
đức phu quân mình rằng: 

- Thưa đức phu quân, đây là bạn gái của thiếp, 
người sẽ thay thiếp chăm lo, phục vụ chàng suốt 
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15 ngày đêm tới kê từ hôm nay; để thiếp có thời 
gian làm phước bố-thí cúng dường đến Đức- 
Phật cùng chư Đại-đức- Tăng và nghe pháp. 

Nhìn thấy sắc đẹp của cô kỹ nữ $ïrzimä, nên 
chồng nàng liền đồng ý ngay. 

Sau đó nàng đến hầu đảnh lễ Đức-Phật bạch 
rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con kính thỉnh 
Ngài cùng chư Đại-đức-Tăng, suốt nửa tháng kế 
từ ngày mai, chỉ thọ nhận vật thực tại nhà của 
con mà thôi. 

Đức-Phật chấp thuận lời thỉnh mời của nàng 
băng cách im lặng. Nàng Ứarz vô cùng hoan 
hỷ nghĩ rằng: “Từ ngày mai cho đến ngày làm 
lễ Mahäpavaranä, ta sẽ được làm phước bố-thí 
cúng dường đến Đức-Phật cùng chư Đại-ấức- 
Tăng và sẽ được nghe pháp. `” 

Hãng ngày, nàng Ưarđ đã tự mình sắp đặt lo 
mọi công việc nâu nướng trong nhà bếp lớn, 
điều hành mọi người làm đồ ăn thức uống ngon 
lành, để cúng dường đến Đức-Phật cùng chư 
Đại-đức-Tăng, trải qua 14 ngày như vậy. 

Đến hôm sau là ngày đại lễ Mahãpavaranä, 
chồng của nàng đứng trên lâu đải, nhìn qua cửa 
số thấy nàng vất vả cực nhọc, lo đi lại điều khiển 
mọi người làm đồ ăn thức uống, rồi nghĩ với ý 
chê trách về nàng răng: “Thái là đứa khở dại, 
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hưởng an-lạc như thế này không chịu, mà lại 
chịu vất vả khổ cực làm đô ăn thức IUuỞống bố-thí 
đến các ông đầu trọc”, tồi cười chễ giễu bỏ đi. 
Cô kỹ nữ $Szzmã nhìn thấy con trai người phú hộ 
cười, muốn biết chàng cười aI, cô đến chỗ cửa số 
ấy nhìn thấy nàng Ứ/arã, cô nghĩ rằng chàng đã 
cười với nàng. Những ngày qua được phục vụ 
chồng của nảng rã, cô đã quên thân phận 
mình, nên nổi cơn ghen tức nàng ⁄ar:, từ trên 
lâu đài cô vội xuống bếp, hậm hực đi về phía 
nàng Ứarä. Đến chảo dầu bơ đang sôi, múc 
ngay một gáo dầu bơ nóng xăm xăm bước về 
phía nàng U/ara. 

Thoáng nhìn thấy cô kỹ nữ, nàng U#rã tải 
tâm-từ đến cô Ấy rằng: “Người bạn gái đã giúp 
đỡ ta, toàn thể giới này vẫn còn chật hẹp, từ đây 
đến cõi phạm-thiên cũng còn thấp, còn công ơn 
của người bạn gải thật rộng lớn và cao cả vô 
cùng. Chính ta đã nương nhờ cô ấy mà làm 
được phước bô-thí cúng dường đến Đức-Phật 
cùng chư Đại-đức-Tăng, được nghe pháp của 
Đức-Phật. Nếu ta có tâm sân-hận cô ấy, thì sáo 
dâu bơ nóng kia làm phỏng da ta; còn nếu fa 
không có tâm sân-hận cô ấy, thì gáo dâu bơ 
nóng kia không làm phỏng được ta.” Vùa lúc 
ấy, cô kỹ nữ Sirimä tạt gáo dầu bơ nóng lên đầu 
và mặt của nàng, dầu bơ nóng kia trở thành nước 
lạnh, do năng lực tâm-từ của nàng. 
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Nhóm tỳ nữ thấy như vậy, chạy lại đánh đập 
cô kỹ nữ 57rma té xuông đât, nàng ngăn cản 
nhóm tỳ nữ, rôi đi lại đỡ cô ta dậy, đem nước âm 
tăm rửa, an ủi vô về. Cô kỹ nữ S7zma hoàn toàn 
thức tỉnh, nhận thây tội lỗi của mình đôi với 
nàng /ara, cô cúi lạy xIn tha thứ. 

Nàng U/arä bảo răng: 

- Này bạn, khi nào Đức. Từ Phụ của tôi tha 
thư, thì tôi mới tha thư tội lôi của bạn. 

- Lành thay! Em sẽ đến xin ông phú hộ, cha 
của chị tha thứ tội lôi của em, rồi chị cũng tha 
thứ cho em nhé! 

- Ông phú hộ chỉ là người cha mà tôi nương 
nhờ trong cảnh tử sinh luân-hồi; tôi có ý nói 
răng: khi nào Đáng Từ Phụ, Người Cha mà tôi 
nương nhờ giải thoát khỏi cảnh tử sinh luán-hồi 
tha thứ cho bạn, thì tôi sẽ tha thứ. 

- Thưa chị Đức Từ Phụ ấy là vị nào vậy? 

- Đức Từ Phụ đó chính là Đức-Phát. 

- Em chưa từng thân cận với Ngài, nhờ chị 
giúp đố em vậy! 

- Ngày mai Đức Từ Phụ cùng chư Đại-đức- 
Tăng sẽ ngự đến đáy thọ nhận vật thực, bạn nên 
đến đây cúng dường Ngài và cẩu xin Ngài tha 
thứ tội lôi. 

- Lành thay! Thưa chị. 
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Cô kỹ nữ Szimã trở về nhà, động viên 500 nữ 
tùy tùng lo săm sửa vật thực ngon lành, đê hôm 
sau đem đên cúng dường Đức-Phật cùng chư 
Đại-đức-Tăng. 

Ngày hôm sau, cô kỹ nữ S7rzna và nhóm 500 
nữ tùy tùng đem vật thực ngon lành cùng chung 
với nàng Ư//ara cúng dường đên Đức-Phật cùng 
chư Đại-đức-Tăng. Sau khi Đức-Phật thọ thực 
xong, nàng Ư/ara dân cô kỹ nữ Sim giới 
thiệu với Đức-Phật. 

Cô kỹ nữ 57r/ma cùng nhóm 500 nữ tùy tùng 
đảnh lễ Đức-Phật, rôi cô kính xin Đức-Phật tha 
thứ tội lỗi của mình. 

Đức-Phật bèn hỏi răng: 

- Con có tội lỗi gì? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, hôm qua con hoàn 
toàn mê muội, vì ghen tức không đúng, nên con 
đã múc gảo dâu bơ nóng tạt lên đâu và mặt của 
chị Utarã, người chủ của con. Như vậy, con đã 
phạm tội lôi quá lớn đổi với chị, con có xin chị 
tha thứ tội lôi của con, nhưng chị bảo, chỉ khi 
nào Đức- Thể-Tôn tha thư tôi lôi của con, thì khi 
ây chị mới tha thứ. 

- Này Uttara con, có đúng thát như vậy không? 

- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, đúng thật như váy. 

Đức-Phật bèn hỏi nàng #azrã, khi ấy nghĩ thế 
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nảo về hành động của cô kỹ nữ S%r”nã. Nàng 
Uwarä đã bạch với Ngài là khi ấy nàng rải tâm- 
từ đến cô ấy, nên gáo dầu bơ nóng kia tạt lên 
đầu, lên mặt nàng như tạt một gáo nước lạnh, 
không hề bị nóng phỏng gì cả. 

Khi ấy, Đức-Phật nhận lời sám hối của cô kỹ 
nữ $mã, rồi Ngài thuyết bài kệ dạy nàng 
Uuiarä, đồng thời cũng tế độ cô kỹ nữ S”mä 
cùng nhóm nữ tùy tùng của cô rằng: 

“Akkodhena Jjine kodham, 

Asadhum sadhuna jine. 

Jine kadariyam dãnena, 

Sacce nãli kavãdinam. ” 0 

(Này, con Uĩ-ta-rai 

Thắng được người sân-hận, 

Băng tâm không sân-hận. 

Thắng được người độc ác, 

Băng thiện-pháp cao thượng. 

Thắng được người keo kiệt, 

Băng phước-thiện bô-thi. 

Thắng được người nói-dối, 

Bằng lời nói chân thật.) 

Sau khi cô kỹ nữ S7rna cùng nhóm 500 nữ 
tùy tùng lắng nghe Đức-Phật thuyết bài kệ xong, 
cô cùng nhóm 500 nữ tùy tùng chứng ngộ chân- 





' Bộ Dhammapadattkath3, kệ số 223, tích Uttarã upäsikävatthu. 
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lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả và Niêt-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

Chất độc không thể làm hại người có tâm-từ 

- Trường hợp Ngài Đại-đức C7j/as/va thường 
ngày niệm rải tâm-từ. Một hôm, Ngài đang tụng 
Đồng-loại-bộ-kinh (Samyuiianikaya), một con răn 
độc từ trên cây rơi xuông căn Ngài, nhưng chất 
độc không thể làm hại được Ngài, vì do năng lực 
tâm-từ của Ngài. 

Các loại vũ khí không thể làm hại người có tâm-từ 

* Tích Chánh-cung Hoàng-hậu SãmävafI 


Trường hợp Chánh-cung Hoàng-hậu 
Samävafi ”? được tóm lược như sau: 


Bà Sưmavan, bà Suladatta, bà Magandgiya là 
ba bà Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Udena xứ Kosambi. 

Chánh-cung Hoàng-hậu SZnã»a# cùng với nhóm 
500 bạn gái tùy tùng đều là bậc Thánh Nhập-lưu, 
có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp và 
Đức-Tăng một cách vững chắc trong trường hợp 
đặc biệt. Bởi vì, bà Sđmãva/ cùng nhóm bạn gái 
tùy tùng sống trong nội cung, không được phép 
tiếp xúc bên ngoài và khi ấy Đức-vua Uđena cũng 





Bộ Dhammapadatthakatha, tích Samävafivatthu. 
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chưa có đức-tin nơi Tam-bảo, nên chưa thỉnh 
Đức Phật hoặc chư Đại-đức- Tăng vào cung điện 
thuyết pháp. Vậy, do nhân duyên nào Chánh- 
cung Hoàng-hậu Sưmayzïï cùng nhóm bạn gái tùy 
tùng trở thành bậc Thánh Nhập-lưu? 
Chánh-cung Hoàng-hậu Sưmavaf#có một tỷ 
nữ tên là KJwjj„iarä, hằng ngày được Đức-vua 
ban cho số tiền § kahãpana (tiền Ân xưa), truyền 
dạy cô tỳ nữ này mua hoa đem về dâng cho bà. 
Cô tỳ nữ đến mua hoa tại cửa hàng của 
ông Sznana, nhưng thường ngày cô chỉ mua có 
4 kahãpana, còn 4 kahapana cô lẫy làm của riêng. 


Một thuở nọ, Đức-Phật cùng chư Đại-đức- 
Tăng ngự đến xứ Kosambï đề tê độ dân chúng 
xứ ấy, do lời thỉnh mời của ba ông phú hộ: phú 
hộ Ghosiia đã xây cất ngôi chùa Ghosifärãma, 
phú hộ Kukki‡a đã xây cất ngôi chùa Kukkữ‡ã- 
rãma và phú hộ Pãvãrika đã xây cất ngôi chùa 
tứ phương có Đức-Phật chủ trì chứng minh. 

Một hôm, cửa hàng của ông 5„ana được hân 
hạnh thỉnh Đức-Phật cùng chư Đại-đức-Tăng đến 
làm phước bố-thí cúng dường vật thực. Cô tỳ 
nữ K”ujjuitarä đến mua hoa như thường lệ, hôm 
ấy, vì lo làm đồ ăn thức uống, cúng dường Đức- 
Phật cùng chư Đại-đức-Tăng, nên ông Sumana 
yêu cầu cô K#wjju#aräã hoan hỷ chờ đợi xong lễ 
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cúng dường, nghe pháp, rồi ông sẽ làm tràng hoa 
bán cho cô. Cô Kwjju#arä nghĩ đây là cơ hội tốt, 
cô có duyên lành gặp được Đức-Phật cùng chư 
Đại-đức-Tăng, được nghe pháp nên cô vô cùng 
hoan hỷ đồng ý chờ đợi. Khi Đức-Phật cùng chư 
Đại-đức-Tăng thọ thực xong, Đức-Phật thuyết 
pháp, cô Kjujjw#arä cũng ngồi lắng nghe pháp. 
Sau khi Đức-Phật thuyết pháp xong, cô liền chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu (bậc Thánh đầu tiên trong Phật 
giáo). Sau khi cô đã trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu, có giới hạnh hoàn toàn trong sạch, nên hôm 
ấy cô mua hoa với đủ số tiền § kahãpana, đem 
về dâng Chánh-cung Hoàng-hậu SZmãyaf. 

- Này em, hôm nay Đức-vua ban cho số tiễn 
gấp đôi hay sao, mà em mua hoa nhiều gấp đôi 
ngày thường vậy? 


- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu. Không phải váy. 


- Này em, vậy tại sao hôm nay có số hoa 
nhiễu gấp đôi vậy? 

- Tu Cháảnh-cung Hoàng-hậu, vì mọi hôm, 
Đức-vua ban cho 8 kahapana, mà con chỉ mua 
hoa với 4 kahäpana, còn lại 4 kahäpana con lấy 
làm của riêng. Nhưng hôm nay, con đã mua hoa 
đủ 8 kahäpana, nên có số hoa nhiều gấp đôi 
ngày thưởng. 
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- Này em, tại sao hôm nay em không lấy bót 
như trước đây? 

- lâu Chánh-cung Hoàng-hậu, bởi vì hôm 
nay con đã được nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, con đã chứng ngộ chân-l) tứ Thánh-để, 
con có giới hạnh hoàn toàn trong sạch, nên con 
không lấy của mà người khác không cho. 

- Này em, em có thể thuyết lại cho ta nghe 
chánh-pháp ấy có được không? 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, con có thể 
thuyết lại với điều kiện bà cho con được tắm ló 
chậu nước hoa thơm, ban cho con 2 tấm vải tốt 
đặc biệt, lấy một cải quạt đẹp, ngôi chỗ cao quỷ 
của bà và trang hoàng lộng lấy, bởi vì kính 
trọng pháp. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu chấp. thuận mọi 
điều kiện. Cô K”wjj„#farã mặc một tắm vải, tấm 
còn lại choàng lên người, tay cầm quạt ngồi trên 
chỗ ngồi cao quý; bên dưới, Chánh- -cung Hoàng- 
hậu Sđmävzï cùng nhóm 500 bạn gái tùy tùng 
ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe cô thuyết lại bài 
chánh-pháp mà cô đã được nghe từ kim ngôn 
của Đức-Phật và đã ghi nhớ rõ từng tiếng, từng 
câu. Sau khi nghe xong bài pháp, Chánh- cung 
Hoàng-hậu SZavzí7 cùng nhóm 500 bạn gái tùy 
tùng đều chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
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trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. Tất cả đều đảnh 
lễ cô pháp sư Khujjwfara. Chánh-cung Hoàng- 
hậu S$ãmaäva thưa rằng: 

- Thưa cô Khujjutarä, kế từ nay về sau, cô 
không phải làm những công việc như trước nữa, 
chúng tôi đặt cô ở địa vị là người mẹ và cũng 
là vị thầy của chúng tôi. Khi cô đi nghe Đức- 
Phật thuyết pháp xong, xin cô về thuyết dạy lại 
cho chúng tôi nghe. 

Đó là trường hợp Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sãmayafï cùng nhóm bạn gái tùy tùng trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu, có đức-tin trong sạch vả 
vững chắc nơi Tam-bảo. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mãgandiyä 

Cô Míaganđiya là con gái của ông bà Bà-la- 
môn M⁄ãgangiya đã từng kết oan trái với Đức- 
Phật. Khi cô trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu 
của Đức-vua Uđena xứ Kosambï, vì mỗi oan trái 
trước kia, cô lại cảng muốn tìm kiếm cơ hội để 
vu oan giá hoạ, để trả thù Đức-Phật. 

Bà Magangiya nghe tin Đức-Phật cùng chư 
Đại-đức-Tăng đã ngự đến xứ Kosambï. Với ý 
định vu oan giá hoạ cho Đức-Phật, bà đã bỏ tiền 
ra thuê nhóm người ngoại đạo tà kiến, không có 
đức-tin nơi Tam-bảo, đó là những hạng người 
tôi tớ, người làm công, đi theo sau chửi mắng 
đuổi Đức-Phật đi ra khỏi xứ. 
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Đại-đức Ẩnanda nghe lời chửi mắng như vậy, 
bèn bạch Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, những người dân 
thuộc ngoại đạo tà-kiến đi theo chửi măng như 
vậy, kính xin Đức-Thế-Tôn ngự đến nơi khác. 

- Này Ananda, khi đến nơi khác, dân chúng ở đó 
cũng ấi theo chửi măng, thì đi đến nơi nào nữa? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đi đến nơi khác nữa. 

- Này Ananda, không nên làm như vậy, sự 
việc đã phát sinh nơi nào, sự việc ấy phải được 
dập tắt xong nơi ấy, rồi mới đi đến nơi khác. 

- Này Ẩnanda, những người theo chửi măng 
là những hạng người nào vậy? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, họ là những hạng 
người không có giới, ngoại đạo tà-kiến, dân 
nghèo khổ, hạng tôi tớ, người làm công được 
thuê mướn đi theo chửi mắng. 

- Này Ananda, Như-lai ví như voi đã luyện 
tập xong được đưa ra chiến địa, cần phải nhẫn 
nại chịu đựng làn tên từ bốn hướng, là phận sự 
của voi xuất trận như thế nào, sự nhẫn-nại chịu 
đựng lời chửi mắng của những người không có 
giới, là phận sự đối với Như-lai cũng như thể ấy. 

- Này Ananda, con chớ nên lo ngại, những 
hạng người theo chửi mắng ấy chỉ có thể thực 
hiện được trong vòng 7 ngày mà thôi, rồi sẽ im 
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lặng. Bởi vì, mọi sự việc phát sinh lên đối với 
chư Phật không quả 7 ngày. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mãgangiya đã thuê 
mướn người chửi mắng Đức-Phật nhưng không 
thê làm cho Ngài rời bỏ xứ Kosammbïra đi. Bà 
nghĩ răng: “Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvaf 
cùng nhóm 3500 bạn gái tùy tùng có đức-tin 
trong sạch nơi Sa-môn ŒGofama, ta sẽ từn cách 
làm hại bọn họ luôn thể cũng được. ” 

Chờ đợi luân phiên đến kỳ Đức-vua ngự đến 
nghỉ ngơi tại lâu đài của mình suốt 7 ngày, bà 
tâu với Đức-vua rằng: 

- Tâu Bệ hạ, Chánh-cung Hoàng-hậu cùng 
nhóm bạn gái tùy tùng của mình đem tâm hướng 
ngoại, tôn thờ Sa-môn Œotama, không còn trung 
thành với Bệ hạ nữa. 

Để chứng mình lời nói của bà là sự thật, bà 
tâu với Đức-vua trong các phòng ở của họ có đục 
một lỗ nhỏ để nhìn thấy Sa-môn Œø/zma cùng 
chúng đệ-tử đi vào thành khất thực. 

Đức-vua ngự đến quan sát, thấy sự thật như 
vậy, nhưng lại làm thinh, rồi truyền lệnh cho 
người trám những lỗ nhỏ ấy lại, cho phép làm 
cửa số phía trên. 

Lần khác, bà bày mưu tính kế với người chú 
của mình đem § con gà còn sống và § con gà đã 
chết vào cung. Trước tiên, bà cho người đem 8 
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con sống dâng đến Đức-vua, để nâu canh gà cho 
Đức-vua dùng. Bà tâu với Đức-vua nên truyền 
lệnh cho nhóm bạn gái của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Sđmävafi giết gà nấu canh. Đức-vua chuẩn 
tấu, truyền lệnh sai người hầu tâm phúc của 
bà Magandiya đem gà sông đến bảo nhóm bạn 
gái ây giết gà nấu canh. Nhóm bạn gái ấy khước 
từ bảo răng: 


- Chúng tôi không thể sát-sinh. 


Người hầu kia đem trở về trình cho Chánh- 
cung Hoàng-hậu Ä⁄ãgznđiya việc ấy. Bà tâu 
Đức-vua rằng: 

- Thân thiếp tâu Bệ hạ không tin, nhóm nữ kia 
không còn trung thành với Bệ hạ nữa, mà đã 
hướng tâm tôn thờ Sa-môn Gotama rồi. Bây giò, 
nếu Bệ hạ truyền lệnh cho họ hãy làm canh gà 
dâng đến Sa-môn Gotama, thì họ sẽ làm ngay. 


Đức-vua nghe theo, truyền lệnh sai người bảo 
nhóm nữ ấy làm canh gà dâng đến Sa-môn, 
người hầu tâm phúc đem 8 con gà đã chết đến 
giao cho nhóm nữ. Họ nhìn thấy gà đã chết nên 
nhận làm canh gà ngay. Người hầu kia trở về 
trình việc ấy cho bà M⁄ãgangiyä biết. Bà tâu với 
Đức-vua răng: 

- Tâu Bệ hạ, nhóm bạn gái của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sãmävafi nấu canh gà dâng cho Bệ hạ 
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thì không làm, nhưng nấu canh gà dâng đến Sa- 
môn Œofama thì làm. Như vậy, Bệ hạ nghĩ sao? 
Đức-vua vẫn làm thinh. 


Mưu kê độc cuôi cùng 


Đức-vua nghỉ ngơi tại lâu đải của Chánh- 
cung Hoàng- -hậu Magandiya đến ngày thứ 7 là 
mãn kỳ, rồi sẽ ngự tiếp đến nghỉ tại lâu đài của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãya#. Hôm ấy đã là 
ngày thứ 7, biết rõ như vậy, bà \⁄ãgangiyä cho 
người báo tin với người chú của mình, hãy tìm 
cho bà một con răn hồ mang, đem nhô răng, rồi 
bí mật gởi gấp cho bà, người chú ấy đã làm theo 
lời đặn của bà. Vì biết mỗi lần Đức-vua ngự đến 
lâu đài của các Chánh-cung Hoàng-hậu thường 
đem theo một cây đản, trong cây đàn có lỗ nhỏ, 
nên bà bí mật bỏ con rắn hỗ mang vào đó rồi lấy 
hoa bít lại, để lại chỗ cũ. 


Bà tâu rằng: 

- Tạm Bệ hạ, ngày mai Bệ hạ sẽ ngự đến lâu 
đài của Chánh-cung Hoàng-hậu nào vậy? 

- Trâm sẽ ngự đến lâu đài của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Samavadli. 

- Tâu Bệ hạ, đêm qua thân thiếp mộng thấy 
điêu không lành, xin Bệ hạ không nên ngự đến 
lâu đài của Chánh-cung Hoàng-hậu Samaävdali.) 
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- Trâm sẽ ngự đến xem sao? Đức-vua quả 
quyết phán. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Ä⁄ãgzngïya thỉnh cầu 
Đức-vua không được bèn tâu răng: 

- Tâu Bệ hạ, xin Bệ hạ cho thân thiếp tháp 
tùng cùng Bệ hạ. 

Mặc dù Đức-vua ngăn cản không cho bà theo, 
bà cũng vẫn đi theo. Khi Đức-vua ngự đến lâu 
đài của Chánh-cung Hoàng-hậu S:maãyđïr, mọi 
người tiếp đón Đức-vua, dâng hoa và các thứ vật 
thơm, Đức-vua nhận lây rồi đặt cây đàn trên chỗ 
nằm. Đức-vua dùng đồ ăn thức uống thượng vị 
xong nằm ngủ. Khi ấy bà M⁄ãgandiyä đi đi lại lại 
làm bộ như đang canh gác, nhằm lúc Đức-vua 
không để ý, bà đến nhô bỏ cái hoa bít lỗ trên cây 
đàn để con rắn hỗ mang bò ra, bà liền la thét lên: 
“Rắn! Rắn! Tâu Bệ hạ!” Con rắn hỗ phùng 
mang, phun độc phì phì. 

Bà trách Đức-vua không tin lời của bà, rồi bà 
mắng nhiếc Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãva 
cùng nhóm nữ kia cỗ ý hại Đức-vua rằng: 

- Các ngươi cô ý hại Đức-vua, các ngươi nghĩ 
Đức-vua băng hà rôi các ngươi được yên thân sao? 

Đức-vua nhìn thấy con rắn hồ mang thì hoảng 
sợ liền nồi cơn thịnh nộ quát rằng: 

- Các ngươi đã làm tội ác tày trời! Trước đây 
trâm không tin lời của Chánh-cung Hoàng-hậu 
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Mãganniyä rằng các ngươi đục lỗ trên tường để 
nhìn ra bên ngoài, trâm đưa gà bảo làm canh cho 
trẫm thì không chịu nhận mà đem trả lại; hôm 
nay lại thả rắn hồ mang trên chỗ nằm của trẫm. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Smayafr khuyên dạy 
500 bạn gái tùy tùng của mình răng: 

- Ta và các em hãy niệm rải tâm-từ cho mình, 
rồi niệm rải tâm-từ đến Hoàng-thượng cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Magandiyad. Ta và các 
em không được nồi tâm sân-hận đến bất cứ ai. 


Đức-vua truyền lệnh bắt Chánh-cung Hoảng- 
hậu Sđmavaír đứng đầu, tiếp theo sau nhóm 500 
bạn gái tùy tùng sắp thắng hàng. Đức-vua lắp tên 
đã tắm độc rồi giương cung nhắm thắng băn vào 
ngực của Chánh-cung Hoàng-hậu Szmywzíi, mũi 
tên bay ra khỏi cung, liền quay vòng, trở lại 
dường như nhắm thăng đến Đức-vua rồi cắm phập 
xuông trước mặt do năng lực tâm-từ của Chánh- 
cung Hoàng-hậu cùng nhóm bạn gái của bà. 


Thấy vậy, Đức-vua suy tư rằng: “ii ếên bắn 
ra rất mạnh có thể xuyên thủng tảng đá, khoảng 
hự không không có vật cản, tại sao mũi tên lại 
có thể quay trở lại dường như nhắm thẳng vào 
tim của ta. Sự thật, mũi tên này không có tâm, 
không phải chúng-sinh, không phải sinh-mạng, 
thế mà còn biết được ân-đức của Chánh-cung 
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Hoàng-hậu Samavaf; còn ta, ta là con người, 
sao ta lại không biết đến ân-đức của nàng?” 

Đức-vua ném vội cây cung, đến ngồi chồm 
hồm sát đôi chân của Chánh-cung Hoàng-hậu, 
chấp đôi tay bèn đọc lên bài kệ rằng: 

“Trâm hôn mê lâm lạc, 

Trâm mê muội hoàn toàn, 

Đối với trẫm các hướng, 

Đểu mờ mịt tôi tăm. 

Ái khanh SamävafI 

Xin hãy che chở trâm, 

Là nơi trẫm nương nhờ!” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sưmãvaïrlà người 
cận-sự-nữ của Đức-Phật, khuyên Đức-vua bằng 
bài kệ rằng: 

“Tâu Bệ hạ kính mến! 

Xin Người chớ nương nhờ, 

Nơi thân thiếp thấp hèn, 

Thân thiếp đã nương nhờ, 

Nơi Đức-Phát cao thượng. 

Xin Hoàng-thượng nương nhờ, 

Đức-Phật cao thượng ấy. 

Cuộc đời của thân thiếp 

Nương nhờ nơi Đức-Phật, 

Xin Hoàng-thượng cũng vậy. ” 

Nghe lời khuyên chính đáng của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sđmaya#, song Đức-vua vẫn còn sợ 
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hãi, bởi vì cảm thấy có tội với bà, nên một lần 
nữa, Đức-vua thưa rằng: 

- Trâm xin nương nhờ nơi ái khanh và sẽ 
nương nhờ nơi Đức-Phật nữa. Trâm sẽ ban ân 
huệ cho ái khanh. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân thiếp cúi xin 
ân huệ của Hoàng-thượng. Xin Hoàng-thượng 
ban cho ân huệ mà thân thiếp muốn là: Xin 
Hoàng-thượng đến hẳu Đúc-Phật, xin quy-y, 
nương nhờ nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng 
và kính thỉnh Đưức-Phát cùng 500 chư Đại-đựức- 
Tăng vào cung điện để cho thân thiếp có cơ hội 
được cúng dường vật thực suốt 7 ngày. 

Đức-vua truyền ban ân huệ và Chánh-cung 
Hoàng-hậu nhận ân huệ xong, tâu: 

- Tâu Bệ hạ, thân thiếp không mong được gì 
khác, chỉ xin Bệ hạ ban ân huệ cho thân thiếp 
được kính thỉnh Đưức-Phát cùng 500 chư Đại- 
đức-Tăng hằng ngày ngự vào cung điện, để cho 
chúng thân thiếp được làm phước bồ-thí cúng 
dường và được nghe pháp. 

Đức-vua đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, kính 
thỉnh Ngài theo lời thỉnh cầu của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sđmayaïr, nhưng Đức-Phật dạy: 

- Này Đại-vương, theo lệ thường của chư 
Phật, hăng ngày không thể đến một nơi nào, bởi 
vì các nơi khác cũng trông mong Đức-Phật. 


Quả Báu Của Tâm-Từ Trong Kinh Mettäsutta 113 





- Bạch Đực-Ti hé-Tôn, như vậy con kính xin 
Ngài cho phép một vị Đại-đức cùng 500 vị f}- 
khưu hằng ngày vào cung điện, để cho những 
cận-sự-nam, cận-sự-Hữ trong cung điện có dịp làm 
phước bô-thi cúng dường và được nghe pháp. 

Đức-Phật cho phép Ngài Đại đức 4nanda 
hướng dẫn 500 vị tỳ-khưu hăng ngày vào cung 
điện như lời thỉnh mời của Đức-vua. 

Qua câu chuyện trên, do năng lực của tâm-từ, 
các loại vũ khí đều không làm hại được; thậm 
chí, tình thương yêu thật sự cũng có thể ngăn 
cản được những tai hại của vũ khí. Ví như: 
Chuyện một con bò thương yêu con, đang cho 
con bú ở trong rừng, một người đi săn thú, nhìn 
thấy con bò, y lấy cây lao phóng thắng đến định 
giết chết nó, nhưng do tình thương của một 
người mẹ đang cho con bú, không chạy tránh, 
nên mũi lao đi lệch hướng khác, không làm hại 
con bò được. 

Do quả báu của tâm-từ, lửa hoặc chất độc 
hoặc các loại vũ khí không những không thê hại 
người có tâm-từ, mà còn có thê cải hóa người ác 
thành người thiện, cải tà quy chánh. 


8- Tâm dễ dàng an tịnh như thế nào? 


- Đối với người không niệm rải tâm-từ, có 
tánh hay sân-hận, khi gặp phải đôi-tượng không 
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hài lòng, dễ phát sinh tâm bắt bình nơi đối-tượng 
ấy, không có tánh nhẫn nại, khi trời lạnh quá, 
chịu không được hoặc trời nóng quá cũng chịu 
không được, v.v... Do đó, khi thực-hành pháp- 
hành thiên-định với để-mục thiền-định nào, dầu 
có tinh-tẫn nhiều, tâm cũng không dễ dàng an 
tịnh, bởi vì tâm hay sân-hận, là một trong Š 
pháp-chướng-ngại của thiền-định; cho nên, hành- 
giả cân phải kiên trì thực-hành pháp-hành thiển- 
định với đề-mục thiền-định ấy phải trải qua thời 
gian lâu dài, tâm mới có thể an tịnh, để chứng 
đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 

- Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, nên tâm thường mát mẻ, có đức tính 
nhằn-nại, dù gặp phải đối-tượng tốt xấu thế nào, 
vẫn giữ thiện-tâm trong sạch. Cho nên, hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục nảo, 
tâm cũng dễ dàng an tịnh, có thể dẫn đến sự 
chứng đặc các bậc thiên sắc-giới thiện-tâm. 

9- Gương mặt sáng súa như thế nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, có 
tánh hay sân-hận, tâm sân-hận thuộc tâm ác, làm 
nhân duyên phát sinh sắc-pháp thường hiện rõ 
trên khuôn mặt cau có, nhăn nhó, dữ tợn trông 
thấy đáng sợ. Một người xinh đẹp, bình thường 
tâm sân không phát sinh thì trông thấy dễ 
thương, dễ mến, nhưng khi tâm sân phát sinh thì 


Quả Báu Của Tâm-Từ Trong Kinh Mettäsutta 115 





lại thấy đáng sợ; còn một người xấu xí, bình 
thường tâm sân-hận không phát sinh, người ta đã 
không muốn nhìn, một khi tâm sân phát sinh nữa 
thì đáng ghê sợ biết dường nào! 

- Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, tâm-từ thuộc về thiện-tâm làm nhân 
duyên phát sinh sắc-pháp, thường hiện rõ trên 
gương mặt sáng sủa, trông thấy hiền lành đáng 
yêu, đáng kính. Một người xinh đẹp lại có tâm-từ, 
chắc chắn được phần đông kính yêu, ngưỡng mộ; 
hoặc một người dù xâu xí mà có tâm-từ cũng có 
thê làm cho người khác thương yêu, quý mên. 

Tục ngữ có câu: “Cái nết đánh chết cái đẹp. ” 


Lãi 


Và “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. 
Ca dao cũng có câu: 

“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn 
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. 


Lãi 


10- Lúc lâm chung, tâm không mê muội (tâm 
sáng suốt) như thế nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, có 
tánh hay sân-hận, không có đức tính nhẫn-nại 
chịu đựng, cho nên lúc lâm chung, do bệnh làm 
cho khổ thân, có thể làm cho tâm sân bực tức, 
khó chịu phát sinh. Mỗi khi tâm sân phát sinh 
luôn luôn có tâm-sở sỉ đồng sinh với tâm sân ấy 
làm cho tâm mê muội lúc lâm chung. 
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- Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, có đức tính nhẫn-nại chịu đựng được 
mọi đối-tượng xấu, thiện-tâm không thay đổi, 
trong thiện-tâm luôn luôn có tâm-sở niệm đồng 
sinh với thiện-tâm Ấy, thiện-tâm có trí nhớ, nêu 
có tâm-sở trí-tuệ đồng sinh nữa, thì lúc lâm 
chung, tâm không mê muội, nghĩa là có thiện- 
tâm sáng suốt, minh mẫn. 


11- Đề-mục niệm rải tâm-từ có khả năng chứng 
đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm (trừ đệ-ngñũ- 
thiền); nếu chưa trở thành bậc Thánh A-ra-hán thì 
sau khi chết, bậc thiền sắc-giới thiện-tâm sở đắc 
của mình cho quả tái-sinh lên cõi trời sắc-giới 
phạm-thiên như thế nào? 

- Lúc lâm chung tâm mê muội, tâm bị ô 
nhiễm, do ác-nghiệp ấy cho quả, thường bị sa 
vào một trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, 
nøgạ-quỷ, súc-sinh, chịu khổ do ác-nghiệp đã tạo. 

- Lúc lâm chung tâm không mê muội, thiện- 
tâm sáng suốt, minh mẫn do thiện-tâm ây cho quả, 
thường được tái-sinh cõi thiện-giới là cối người 
hoặc cõi trời dục-giới hoặc cõi trời sắc-giới. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ, nếu chưa có khả năng chứng đắc bậc thiền 
sắc-giới nào và cũng chưa trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, thì sau khi chết, do dục-giới thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh trong cõi thiện-giới là 
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cõi người hoặc một trong 6 cõi trời dục-giới, 
hưởng sự an-lạc nơi cõi ấy cho đến hết tuổi thọ. 

- Nếu có khả năng chứng đắc từ đệ nhất thiền 
cho đến đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm (ngoại trừ 
đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm), nhưng chưa trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, thì sau khi chết, do 
sắc-giới thiện-nghiệp ấy, đó là bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm sở đắc của hành-giả, cho quả tái-sinh 
lên cõi trời sắc-giới phạm-thiên, tương xứng với 
bậc thiền sở đắc của hành- -giả, hưởng sự an-lạc 
và tuôi thọ lâu dài tại cõi trời sắc-giới ấy. 

Đó là Mười một quả báu đối với hành-giả 
thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ. 


Khi xem xét qua I1 quả báu của đề-mục niệm 
rải tâm-từ, đó là một bài học quý giá khích lệ đối 
với những người chưa thực-hành. Và đối với 
người đã từng thực-hành thì càng tinh-tấn thực- 
hành hơn nữa, để đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc cho mình và cho mọi người, mọi 
chúng-sinh. 
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PHÁP-HẠNH TÂM-TỪ BA-LA-MẬT 


Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật là một trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật: 

1- Bố-thí ba-]a-mật. 

2- Giữ-giới ba-la-mật. 

3- Xuất-gia ba-la-mật. 

4- Trí-tuệ ba-la-mật. 

5- Tinh-tấn ba-la-mật. 

6- Nhẫn-nại ba-la-mật. 

7- Chân-thật ba-la-mật. 

S- Phát-nguyện ba-la-mật. 

9- Tâm-từ ba-la-mật. 

10- Tâm xả ba-la-mật. 


Đức-Bỏ-tát có ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác hoặc Đức-Phật Độc- 
Giác hoặc bậc Thánh tối-thượng Thanh-văn- 
giác hoặc bậc Thánh đại-Thanh-văn-giác hoặc 
bậc Thánh Thanh-văn-giác, v.v... Mỗi Đức-Bồ- 
tát ấy cần phải tạo các pháp-hạnh ba-la-mật cho 
đầy đủ theo ý nguyện của mình. 

- Đối với Đức-Bôồ-tát Chánh-Đăng-Giác cần 
phải tạo 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng trải 
qua thời gian vô số kiếp. Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có 3 hạng, mỗi hạng có thời gian tạo 
30 pháp-hạnh ba-la-mật khác nhau: 
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* Đức-Bồ-tát có trí-tuệ ưu việt (0aññãdhika), 
nghĩa là trí-tuệ có năng lực hơn đức-tin và tính- 
tân; Đức-Bồ-tát này tạo ba-la-mật từ khi phát 
nguyện trong tâm suốt 7 a tăng kỳ ” tiếp theo 
phát nguyện bằng lời nói suốt 9 a-tăng-kỳ; đến 
khi được Đức-Phật thọ ký còn phải tạo bồi bổ 
thêm 30 pháp-hạnh ba-la-mật 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất '? nữa, để tự mình chứng 
đắc thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất 
vô nhị. 

* Đức-Bô-tát có đức-tin ưu việt (sadhãdhika), 
nghĩa là đức-tin có năng lực hơn trí-tuệ và tỉnh- 
tân; thời gian Đức-Bô-tát này tạo ba-la-mật từ 
khi phát nguyện trong tâm gâp đôi thời gian của 
Đức- Bồ- tát có trí-tuệ ưu việt là suốt 14 a-tăng- 
kỳ, tiếp theo phát nguyện băng lời nói suốt 18 a- 
tăng-kỳ; đến khi được Đức-Phật thọ ký còn phải 
tạo bồi bố thêm 30 pháp-hạnh ba-la-mật § a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, để tự 
mình chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị. 

*Đức-Bồ-tát có tinh tấn ưu việt (67ziyä- 
dhika), nghĩa là tình-tắn có năng lực hơn trí-tuệ 
và đức-tin; thời gian Đức-Bô-tát này tạo ba-la- 
mật từ khi phát nguyện trong tâm gấp đôi thời 





"` -tăng-kỳ thời gian không thể tính bằng số lượng. 
° Đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ-hoại-không. 
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gian của Đức- Bồ- tát có đức-tin ưu việt là suốt 
28 a-tăng-kỳ, tiếp theo phát nguyện bằng lời nói 
suốt 36 a-tăng-kỳ; đến khi được Đức-Phật thọ ký 
còn phải tạo bồi bố thêm 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật I6 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
nữa, để tự mình chứng đắc thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 

- Đối với Đức-Bồ-tát Độc-Giác cần phải tạo 
20 pháp-hạnh ba-la-mật: I0 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ, I0 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung 
trải qua thời gian ít nhất 2 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất. 

- Đối với Đức-Bô-tát tối-thượng Thanh-văn- 
giác cần phải tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ 
trải qua thời gian ít nhất 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất. 

- Đối với Đức-Bồ-tát đại-Thanh-văn-giác cần 
phải tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ trải qua 
thời gian ít nhất 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

- Đối với Đức-Bồ-tát Thanh-văn hạng thường 
cần phải tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ trải 
qua thời gian dưới 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Như vậy, mỗi Đức-Bồ-tát đã phát nguyện, có 
ý nguyện để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác hoặc Đức-Phật Độc-Giác hoặc bậc Thánh 
tối-thượng Thanh-văn-giác hoặc bậc Thánh đại- 
Thanh-văn-giác hoặc bậc Thánh Thanh-văn- 
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giác, v.v... đó là mục đích cứu cánh cao cả của 
mình; để chứng đạt được mục đích cứu cánh Ấy, 
còn hoàn toàn tùy thuộc vào sự đầy đủ các pháp 
hạnh ba-la-mật; nếu xét thiếu một pháp-hạnh ba- 
la-mật nảo, thì Đức-Bồ-tát cần phải tạo cho có 
đủ ba-la-mật ấy, mới mong chứng đạt được ý 
nguyện của mình. 

Đức-Bồ-tát hành pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật 

Tâm-từ ba-la-mật là một trong 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật, mà các Đức-Bồ-tát cần phải thực- 
hành để cho đầy đủ pháp-hạnh ba-la-mật, để làm 
nhân duyên trực tiếp thành tựu ý nguyện đạt đến 
mục đích cứu cánh cao cả của mình. 

Đức-Bồ-tát tiền thân của Đức-Phật Go/ama 
thực-hành pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, trong 
tích Seyyajataka  ”. 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại chùa .Jefavana 
của ông phú hộ Aniihapidika gần kinh- 
thành Sãvzhi. Khi ấy, Ngài thuyết về chuyện 
tiền thân của Ngài là Đức-Bồ-tát thực-hành pháp- 
hạnh tâm-từ ba-la-mật được tóm lược như sau: 

Trong quá khứ, Đức-vua Brahmadafa trị vì tại 
kinh-thành 8ãrãpasĩ. Khi ấy Đức-Bồ-tát hạ sinh 
vào lòng Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Brahmadata. Đến khi trưởng thành, Đức-Bồ-tát 





: Khuddakanikäya, bộ Jataka, tích SeyyaJatakavannanä. 
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được vua cha gởi đến học tại xứ Takkasila, Ngài 
đã học thành tài, văn võ song toàn rồi trở lại 
kinh-thành. Sau khi Ngài trở về không lâu, phụ 
vương của Ngài băng hà, Ngài được suy tôn lên 
ngôi vua trị vì đất nước. Đức- vua trị vì đất nước 
của mình bằng 10 pháp vương ?°, 

Đức-vua cho lập nhiều trại để làm phước bố- 
thí đến những người nghèo khổ không nơi 
nương nhờ, người khách qua đường, v.v... Ngài 
giữ gìn ngũ-giới là thường giới và bát-giới trong 
những ngày giới mỗi tháng. Đặc biệt, hằng ngày 
Ngài thường thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh, mong tất cả chúng-sinh 
không oan trái lẫn nhau, không có khổ tâm, 
không có khổ thân, giữ gìn thân tâm thường 
được an-lạc. 

Khi ấy, trong triều đình có một vị quan 
thường làm nhiều điều tội lỗi, sai trái với luật 
pháp, nên các quan khác đã tâu sự việc lên Đức- 
vua. Đức-vua cho gọi tên quan ấy đến xét hỏi, y 
đã thừa nhận đó là những điều có thật. Đức-vua 
khuyên răn y không nên làm những điều xấu xa 
tội lỗi, vi phạm luật pháp triều đình; nên cỗ gắng 
tạo những điều tốt lành, điều phước thiện, v.v... 
Nhưng y không hối cải, vẫn làm những điều sai 
trái, vi phạm luật pháp. Vì vậy, Đức-vua truyền 





' 10 pháp vương: xin xem quyên “Hiếu Nghĩa”, cùng soạn giả. 
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lệnh cho y rằng: “Kể fừ nay, ngươi không còn 
phục vụ trong triều đình của trẫm nữa”, rồi trục 
xuất y ra khỏi nước. 


Tên quan bị trục xuất sau đó đã tìm đến một 
nước lân bang, vào châu Đức-vua nước ấy, rồi 
dùng lời khuyến dụ nhà vua rằng việc đem quân 
đi đánh chiếm kinh-thành 8ãrZnasr rất dễ, không 
phải tốn công tốn của nhiều. Vị vua nước lân 
bang ban đầu không tin lời của tên quan bị trục 
xuất kia; nhưng y tâu khẩn thiết nhiều lần khiến 
cho Đức-vua phát sinh lòng tham, cuối cùng 
cũng tin theo lời tâu của y. 

Một hôm, Đức-vua lân bang kéo quân đến 
biên giới của Đức-vua Brahmadafía, người trị vì 
kinh-thành 8ãrãnasĩ, quan biên ải về cấp báo 
cho Đức-vua 8rahnadafa hay tin rằng: 

- Tâu Bệ hạ, Đức-vua lân bang kéo quán xâm 
lăng nước ta, đã tiễn đến biên di, xin Bệ hạ 
truyền lệnh cho chúng thân được xuất binh đánh 
để bắt sống Đức-vua xâm lăng ấy đem về nộp 
cho Bệ hạ. 

Đức-vua Brahmadaffa phán: 

- Chiến tranh chém giết lẫn nhau gây đau khổ 
tang tóc cho thân dân hai nước là điều không nên. 

Đức-vua xâm lăng dẫn đầu đoàn quân tiễn 
vào lãnh thổ của Đức-vua 8rahmadafa, mà 
không gặp một sự chống cự nào. Khi đoàn quân 
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xâm lăng kéo đến gần kinh-thành BãrZnasĩ, 
quan giữ thành vào tâu với Đức-vua 
Brahmadafa rằng: 

- Tâu Bệ hạ, Đức-vua xâm lăng dân đấu đoàn 
quân tiến gân đến kinh-thành, xin Bệ hạ truyễn 
lệnh cho chúng thân chặn đánh, để bắt Đúc-vua 
ấy đến nộp cho Bệ hạ. 

Đức-vua truyền lệnh hội triều gồm có 700 vị 
quan có tài võ nghệ siêu quần, rồi truyền lệnh 
mở rộng bốn cửa thành; Đức-vua xâm lăng kéo 
quân vào thành dễ dàng, không gặp một sự 
chống cự nào. Đến cung điện, Đức vua xâm lăng 
liền truyền lệnh bắt Đức-vua Brahmadaa, lây 
dây xiềng đôi chân, nhốt riêng một nhà giam, 
còn 700 vị quan kia cũng bị xiêng đôi chân, chia 
ra nhốt ở các nhà giam khác. 

Đức-vua xứ 8ãrãnasĩngồi trong nhà giam 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh, trong đó có vị vua xâm lăng, chứng 
đắc bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, do năng lực 
tâm-từ của Đức-vua xứ Barãnasr làm cho thân 
tâm của vị vua xâm lăng ấy nóng như bị thiêu 
đốt, không sao chịu đựng nôi được. Vị vua xâm 
lăng bèn hỏi các quan răng: 

- Này chư khanh tướng, tại sao thân tâm của 
trâm nóng như bị thiêu đốt, không sao chịu đựng 
nổi như thế này? 
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- Tâu Bệ hạ, Bệ hạ đã bắt giam một Đức-vua 
vô tội, có giới đức trong sạch, đó là nguyên nhân 
làm cho Bệ hạ nóng như bị thiêu đốt như thế. 

Đức-vua xâm lăng ngay tức khắc đến nhà 
giam, nơi Đức-vua xứ Baranñasr đang bị nhốt, 
mở cửa cung thỉnh Đức-vua xứ Bärãnasrra, 
Đức-vua xâm lăng đảnh lễ xin sám hối tội lỗi, 
kính xin Đức-vua xứ Bãrãnasï tha thứ tội của 
mình và trả ngai vàng lại cho Đức-vua; rồi truyền 
lệnh thả tất cả 700 vị quan cận thần của Đức-vua 
xứ Baranasĩ được tự do. 

Đức-vua xâm lăng tâu với Đức-vua Báaraiiasr 
rằng: 

- Tâu Đại-vương, kế từ nay VỀ sau, nếu có 
quân thù nào đến xâm chiếm biên cương xứ sở 
của Đại-vương, thì chính quả nhân sẽ là người 
có phán sự bảo vệ an toàn cho xứ sở của Đại- 
vương, để Đại-vương được hưởng an-lạc trên 
ngai vàng. 

Khi Đức-vua xâm lăng tạ từ xin phép kéo 
quân trở về, Đức-vua xứ Bãrãnasĩxa giá tiễn 
đưa. Về đến cô quốc, Đức-vua xâm lăng trị tội 
tên quan đã xúi giục Đức-vua kéo quân đi xâm 
lăng, làm điều phi pháp. 

Đức-vua Bồ-Tát Brahmadaffa xứ Bãrãnas, ngồi 
ngôi trên ngai vàng truyền dạy bằng bài kệ rằng: 
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“Seyya1so seyyaso hot, 

Ÿo seyyamupasevdfi. 

Ekena sandhim katvana, 

Safam vajjhe amocayH. 

T1asma sabbena lokena, 

Sandhim katvana ekano. 

Pecca saggdmụ nigaccheyya, 

ldam sunatha Kasiyä. ” 

(Này các quan trong nước Kasi! 
Người nào có phước-thiện cao quỤ, 
Sống nương nhờ với bậc thiện-trí, 
Người ấy gọi là người cao thượng. 
Bảy trăm vị quan trong ngục tù, 
Có thể bị chết bởi ác VƯƠN, 

Nhờ Đức-Bồ-tát có tâm-từ, 

Giải phóng được tất cả các quan. 
Vì vậy, các ngươi dân Kã-si, 
Nghe lời truyền huấn từ của trẫm, 
Găng thực-hành niệm rải tâm-từ, 
Đến tất cả chúng-sinh trong đời, 
Do thiện-nghiệp rải tâm-từ ấy, 
Cho quả tái-sinh lên cối trời, 
Dục-giới hoặc cõi trời sắc-giới, 


Tùy theo năng lực của thiện-nghiệp ”.) 





' Niệm rải tâm-từ nếu chưa chứng đắc các bậc thiền sắc-giới, 
thì dục giới thiện nghiệp ấy cho quả tái-sinh lên cõi trời dục 
giới, nếu chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, thì sắc- 
giới thiện nghiệp ấy cho quả tái-sinh lên cõi trời sắc-giới. 


Pháp-Hạnh Tâm-Từ Ba-la-mật 127 





Đức-vua Bồ-tát thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ và tán dương ca tụng, khuyến khích 
mọi người từ quần thần cho đến tất cả thần dân 
trong nước, nên thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ cho được sự an-lạc, không khổ tâm, 
không khổ thân, giữ gìn thân tâm thường được 
an-lạc. 

Về sau, Đức-vua Bồ-tát từ bỏ ngai vàng, bỏ 
kinh-thành Barãnasĩ có xứ sở rộng lớn, ngự đi 
vào rừng núi /wavaza xuất gia trở thành đạo- 
sĩ. Ngài thực-hành pháp-hành đề-mục niệm rải 
tâm-từ đến tất cả chúng-sinh không ngoại trừ 
một ai, đã chứng đắc các bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm. Sau khi chết, sắc-giới thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh lên cõi trời sắc- giới phạm-thiên, 
hưởng sự an-lạc trong suốt thời gian đến hết tuổi 
thọ ở cõi trời sắc-giới ấy. 


Tích tiền thân của Đức Phật Gotama liên quan 
đên kiệp hiện-tại như sau: 


- Đức vua xâm lăng, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-đức Ananda. 

- Đức-vua xứ Bãrãnasĩ, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 


(Tóm tắt xong tích tiền thân.) 


Đoạn Kết 


Tâm-từ là một loại bảo bối thần diệu, có một 
oai lực phi thường như phép mâu nhiệm không 
chỉ bảo vệ thân và tâm của người có tâm-từ được 
an toàn, an-lạc một cách tự nhiên, mà còn cải 
hóa được người khác, cải ác tòng thiện, cải tà 
quy chánh trở thành một con người thiện hoặc 
con vật hiền lành thuần tính. 


Muốn được hiệu nghiệm như vậy, hành-giả 
phải là người có tâm-từ phát xuất từ thiện-tâm 
trong sạch với vô-sân tâm-sở có một năng lực 
phi thường hướng đến tất cả chúng-sinh, không 
ngoại trừ một chúng-sinh nảo cả; tâm-từ hòa 
đông giữa mình với tất cả chúng-sinh cả thảy. 
Khi ấy, tâm-từ có năng lực phi thường, niệm rải 
tâm-từ đến tất cả chúng-sinh thì mới thấy, mới 
biết sự hiệu nghiệm của tâm-từ. 

Sau đây trích dẫn hai bài kinh mà Đức Phật 
dạy về phương pháp niệm rải tâm-từ: 

- Bài kinh ÄMef/ãsufía: Kinh Tâm-từ, nội dung 
bài kinh này đã được đề cập giải thích ở phần 
đầu quyền sách này. 

- Bài kinh Khandhasuita: Kinh rải tâm-từ đến 
bốn dòng tộc rắn chúa và các loại chúng-sinh 
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khác, do năng lực tâm-từ của mình, tât cả các 
loài chúng-sinh đêu được sông an lành, không 
làm hại mình được. 


BÀI KINH TÂM-TỪ 
(Metftãsutta) 


Kệ khai bài Kinh Tâm-từ (yyo7an4): 


1- Yassanubhävato yakkha, 
Neva dassenfi bhIsanam. 
Yañhi cevãnuyuñjamo, 
RatIindivamatandlito. 


2- Sukham supafi sufto ca, 
Paparn kiñci na passdfi. 
Evamadigunipetam, 
Parittam tam bhanama he! 


Metfäsutta (Kinh Tâm-từ) 


3- Karaniyamatthakusalena, 

Yanta santarn padam abhisamecca. 
SakkO ujH ca suhuj1 ca, 

SuVaco cassa mudu anatÙmđH1. 


4- Sanfussako ca subharo ca, 
Appakicco ca sallahukavutti. 
Sanfindriyo ca nipako ca, 
Appagabbho kulesva ` nanugiddho. 
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35- Na ca khudda ` mãcare kinci, 
Yena viñfiH pare upavadeyyUn. 
Sukhino va khemino honfu, 
Sabbasaftta bhavantu sukhitaHã. 
6- Ye keci pănabhñtatthi, 

Tasa vã thãvara va navasesä. 
Digha vã ye va maham1ä, 
Majjhima rassakä anukathila. 


7- Diftha vã ye va adiftha, 

Ye va dũre vasanfi avidnre. 
Bhuta va sambhavesT va, 
Sabbasaftã bhavantu sukhitaHã. 


ổ- Na paro paran nikubbetha, 
Natimañnetha katthaci na kafici. 
Byarosana pafighasañna, 
Nanñamañnnassa dukkhamiccheyya. 


9- Mata yatha nịyamy putía, 
mãyusaä ekapuftIamanurakkhe. 
Evampi sabbabhiitesu, 
Mãnasam bhãvaye aparimanan. 


10- Mettañca sabbalokasmi, 
Mãnasam bhãvaye aparimanan. 
Uddham adho ca tiriyafñca, 
Asambadham averamasapaftam 


T]- Ti†tham caram nisinno va, 
Sayãno yävafãssa vitamiddho. 
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Etam satn aqdhiftheyya, 
Brahmametam viharamidha mãhu. 


12- Ditthiñca anupagamma, 
Silava dassanena sampanno. 
Kamesu vineyya gedha1m, 

Na hi Jjãtugeabbhaseyya pund refi. 


(MeftIãäsuttam ni†thitam) 

Ý nghĩa kệ khai bài Kinh Tâm-từ 
]1- Thưa chư bậc Thiện-tri, 
Hành-giả thường tỉnh-tân, 
Thực-hành rải tâm-từ, 

Ngày đêm không ngưng nghỉ, 
Theo Kinh Tám-từ này. 


2- Ngủ nghỉ được an-lạc, 
Không thấy mọi ác mộng, 
Thức dạy được an-lạc, 
Có rất nhiều quả báu, 
Trong bài Kinh Tâm-từ, 
Chúng tôi tụng niệm đây. 
Ý nghĩa bài Kinh Tâm-từ 
3- Bậc Thiện-trí sáng suối, 
Biết câu sự lợi ích, 
Niết-bàn an tịnh lạc, 
Tâm-từ làm nên tảng, 
Thực-hành giới-định-tuệ. 
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Bước đầu nên thực-hành, 
Hành-giả có đức tính: 

- Có năng lực đức-tin. 

- Tỉnh ngay thẳng chân thật. 

- Có tính tình trung thực. 

- Người dễ dạy, dễ khuyên. 

- Tính nhu mì hiên lành. 

- Không ngã-mạn, khiêm nhường. 
4- Biết tri túc hài lòng. 

- Người dễ nuôi, dễ sống. 

- Người ít việc, 1 công. 

- Có đời sống nhẹ nhàng. 

- Biết thu thúc lục căn. 

- Có trí-tuệ thông suốt. 

- Thân, khẩu, ý thuần đức. 

- Không quyền luyễn gia đình. 
- Không làm mọi điễu ác. 
Mười lăm pháp nên tảng, 

Của pháp-hành tâm-từ. 


5- Khi hành-giả thực-hành, 
Niệm rải tâm-từ rằng: 
Mong cho mọi chúng-sinh, 
Thân thưởng được an-lạc, 
Sống bình an Võ sự, 

Tâm an-lạc trầm tĩnh. 


6- Tất cả chúng-sinh nào, 
Phán chia thành hai nhóm: 


TÂM-TỪ 





Còn sợ và không sợ, 

Thấy được và không thấy, 
Ở gân và ở xa, 

Đã sinh và còn sinh, 

Cả thảy chúng-sinh ấy, 
Mong cho thân và tám, 
Thường được hưởng an-lạc. 


7- Tất cả chúng-sinh nào, 
Phán chia thành ba nhóm, 
Có thán hình khác nhau: 
Dài, ngắn và trung bình, 
To, nhỏ và trung bình, 

Mập, ốm và trung bình, 

Cả thảy chúng-sinh ấy, 
Mong cho thân và tám, 
Thường được hưởng an-lạc. 


ổ- Hành-giả rải tâm-tử, 

Mong muôn mọi chúng-sinh, 
Không làm khổ lần nhau, 

Niệm rải tãm-từ rằng: 

Mong muốn cho người này, 
Không lừa đảo người kia. 
Mong muốn cho người này, 
Không khinh thường người kia. 
Mong cho mọi chúng-sinh, 
Không làm khổ lân nhau. 
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9- 1am-từ, tình thương yếu, 
Với tất cả chúng-sinh, 
Như một người từ mẫu, 
Thương yêu đứa con mộ, 
Bảo vệ đứa con mình, 
Băng sinh-mạng thể nào, 
Hành-giả rải tâm-từ, 

Vô lượng đến chúng-sinh, 
Cũng như thế ấy vậy. 

10- Hành-giả rải tâm-tu, 
Đến tam-giới chúng-sinh, 
Hướng trên: cõi vồ-sắc, 
Gôm bốn cõi phạm-thiên. 
Hướng dưới: cõi dục-giới, 
Gồm có mười một cỗi, 
Trời, người và ác-giới. 
Hướng giữa: cõi sắc-giỏi, 
Gôm có mười sảu cối. 

Với tâm-từ vô lượng, 
Không oan trải hận thù. 


1I- Hành-giả đang thực-hành, 
Nải tâm-từ vô lượng, 

Đứng, đi hoặc ngồi, nằm, 
Tìinh-tấn không buồn ngủ, 
Tám an trú trong thiên, 

Có tâm-từ vô lượng, 
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Đức-Phát dạy bảo rằng: 
“Hành-giả sông cao thượng. ” 


12- Thiên tâm-từ nên tảng, 
T iếp thực-hành thiên-tuệ, 
Diệt tà-kiễn ngũ-uẩn, 

Thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
Giới trong sạch thanh-tịnh, 
Chứng đắc bậc Bắt-lai. 
Diệt tham-di ngũ trần, 
Chứng đắc A-ra-hản, 

Khi tịch diệt Niễt-bàn, 
Chấm đứt khổ tái-sinh. 


(Xong bài Kinh Tám-tt) 
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BÀI KINH KHANDHAPARITTASUTTA 
Xuất xứ bài kinh Khandhasutta f 


Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi 
chùa .Jefavana của ông phú hộ Anathapindika gần 
kinh-thành SZvz#hi. Khi ấy, có một vị tỳ-khưu 
bị rắn cắn chết trong kinh-thành, chư ty-khưu 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật rồi bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, có một vị £)-khưu 
bị rắn cắn chết trong kinh-thành này. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu, chắc chắn vị tỳ-khưu ấy 
không niệm rải tâm-từ đến dòng tộc 4 loài rắn 
chúa. Bởi vì, vị t-khưu ấy không niệm rải tâm- 
từ đến dòng tộc 4 loài răn chúa nên vị tỳ-khưu 
ấy bị rắn cắn chết. 

Dòng lộc 4 loài rắn chúa là: 

1- Dòng tộc rắn chúa tên Viripakkha. 
2- Dòng tộc rắn chúa tên Eräpatha. 

3- Dòng tộc rắn chúa tên ChabyäpuHa. 
4- Dòng tộc rắn chúa tên Kanhãgotama. 

- Này chư tỳ-khưu, chắc chắn vị tỳ-khưu ấy 
không niệm rải tâm-từ đến dòng tộc 4 loài rắn 
chúa ấy nên mới bị rắn cắn chết. Nếu vị t)-khưu 
ấy tiến hành niệm rải tâm-từ đến dòng tộc 4 loài 





' Añguttaranikãya: Khandhasutta hoặc Ahisutta. 
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rắn chúa ấy thì vị t)-khưu ấy chắc chắn không bị 
răn căn chết. 

Này chư tỳ-khưu, Như-lai thuyết dạy các con 
thực-hành niệm rải tâm-từ đến dòng tộc 4 loài 
răn chúa này, để giữ gìn mình, để bảo vệ mình 
không bị rắn căn. 

Kệ khai bài Kinh Khandha (Uyyøjana) 

1- Sabbasivisa jãima1m, 

Dibbamantagadarn viya. 

Yam nãseti visa ghoran, 

Sesañicqpi parissayq1. 

2- Anäkhettamhi sabbattha, 

Sabbada sabbapaninam. 

Sabbasopi nivãreti, 

Parittam tam bhanãma he. 


Khandhasutta 


3- Viripakkhehi me mettam, 
Mettam Erapathehi me. 
Chabyäpuffehi me mettam, 
Mettam Kanuhägotamakehi ca. 
4- Apadakehi me mettam, 
Mettaãm dvipadakehi me. 
Cafuppadehi me mettam. 
Mettaãm bahuppadehi me. 


5- Mã mam apädako hữmsi, 
Ma mam himsi dvipadako. 
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Mã mam catuppado himsi, 
Ma mam hiữmsi bahuppado. 
6- Sabbe safta sabbe pãng, 
Sabbe bhủta ca kevala. 
Sabbe bhadrđni passanfu, 
Mã kiñci pãpamäga1m. 

7- Appamano Buddho, 
Appamano Dhammo. 
Appamano Samgho, 
Pamanavanfami sarIsaDđHnl.) 
Ahi vicchika satfapadl, 
UnnanabhT sarabH mũsiRä. 
ổ- Katã me rakkha, katan me parittam, 
Patikkamantu DhHtãni. 


So ham namo BhagavdIo, 
Namo sattãnam Samrmmasambuddhanam. 


(Khandhasuftam ni††hitam) 


Ý nghĩa kệ khai bài Kinh Khandha 
]1- Thưa chư bậc Thiện-tri, 

Bài chu của chư-thiên, 

Hoặc thuốc của chư-thiên, 

Làm tiếu tan chát độc, 

Các loài răn thê nào. 

2- Bài Kinh Khan-dha này, 

Làm tiếu tan chát độc, 
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Của các loài thủ dữ, 
Trong phạm vì rộng lớn, 
Còn ngăn mọi tai họa, 

Tắt cả suốt ngày đêm, 

Bài Kinh Khan-dha này, 
Chúng tôi tụng niệm đây. 
Ý nghĩa bài Kinh Khandha 
3- Rải tâm-từ của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 
Tên Vi-ri-pak-kha. 

Kải tâm-từ của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 
Tên E-ra-pa-tha. 

Kải tâm-từ của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 
Tên Chab-ya-put-1a. 

Kải tâm-từ của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 
Kan-ha-go-ta-ma. 

4- Rải tâm-từ của tôi, 

Đến chúng-sinh không chân. 
Kải tâm-từ của tôi, 

Đến chúng-sinh hai chân. 
Kải tâm-từ của tôi, 

Đến chúng-sinh bốn chân. 
Kải tâm-từ của tôi, 

Đến chúng-sinh nhiễu chân. 
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5- Loài chúng-sinh không chán, 


Xin đừng làm khổ tôi. 
Loài chúng-sinh hai chân, 
Xin đừng làm khổ tôi. 
Loài chúng-sinh bốn chân, 
Xin đừng làm khổ tôi. 
Loài chúng-sinh nhiều chân, 
Xin đừng làm khổ tôi. 

6- Tôi xin rải tâm-từ, 

Đến tất cả chúng-sinh, 

Tắt cả mọi sinh-mạng, 
Mọi chúng-sinh hiện hữu. 
Tắt cả chúng-sinh ấy, 
Thấy những cảnh tốt đẹp, 
Mong cho không một ai, 
Gặp phải cảnh khổ đau. 


7- Tôi thường luôn niệm tưởng: 


Ẩn-Đức-Phật vô lượng, 
Ân-Đức-Pháp vô lượng, 
Ân-Đức-Tăng vô lượng, 
Miệm ân-đúc Tam-bảdo, 
Hằng đêm ngày cầu nguyện, 
Các loại chủng-sinh là: 
Rắn, bò cạp, rít, nhện, 
Tắc kè, chuột, vân vân ... 
Các loài bò sát ấy, 

Có tính hay hung đĩữ, 
Xin đừng làm hại tôi. 
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8- Con đảnh lễ chư Phật, 
Hiện-tại đến quả-khửứ, 
Gôm cả bảy Đức-Phật. 
Tôi có nơi hộ trì, 

Tôi có nơi bảo hộ, 

Xin tất cả chúng-sinh, 
Tránh xa đừng hại tôi. 


(Xong bài Kinh KhandhasutIa) 


Hành giả thường tụng niệm bài Kinh 
Khandhasufta này, rải tâm-từ đến 4 dòng tộc rắn 
chúa, các loại rắn thuộc loại dòng tộc nào cũng 
không cắn, bởi vì chúng tiếp nhận được tâm-từ 
của hành-giả, có tính đồng cảm như bạn thân. 
Ngoài ra, hành-giả niệm rải tâm-từ đến tất cả các 
loài chúng-sinh không có chân nói chung, đó là 
các loài bò sát; các loài chúng-sinh có hai chân 
nói chung như là loài người, loài chim,...; các 
loài chúng-sinh có bốn chân nói chung như là 
loài cọp, beo, trâu, bò, chó,...; các loài chúng- 
sinh có nhiều chân nói chung như là loài rít, sâu, 
cuốn chiếu, nhện, bò cạp, ... 

Hành-giả niệm rải tâm-từ đến tất cả muôn 
loài chúng-sinh, mong muôn loài chúng-sinh 
không oan trái lẫn nhau, không làm khổ thân, 
khổ tâm lẫn nhau, mong muôn loài chúng-sinh 
đều giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. Với 
tâm-từ vô lượng đến muôn loài chúng-sinh làm 
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nơi hộ trì, nơi bảo hộ an toàn cho chính mình, để 
tránh khỏi mọi tai hại nguy hiểm cho chính mình 
và cho tất cả mọi loài chúng-sinh. 

Hành-giả còn có đức-tin trong sạch nơi Ân- 
Đức-Phật, Ân-Đức-Pháp, Ân-Đức-Tăng là nơi 
nương nhờ, nơi ân náu an toàn đề tránh khỏi mọi 
điều rủi ro, tai họa. 

Hành-giả thành kính đảnh lễ đến 7 Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, từ Đức-Phật hiện-tại là Đức- 
Phật Goø/zma theo tuần tự cho đến 6 Đức-Phật 
trong quá khứ là: Đức-Phật Kassaøa, Đức-Phật 
Konagamana, Đúc-Phật Kakusandha, Đức-Phật 
Vessabhu, Đúc-Phật Sikhi, Đúc-Phật Wipass1. 

Hành-giả có đức-tin trong sạch đảnh lễ chư 
Phật, do oai lực ân-đức của chư Phật hộ trì cho 
mình được an toàn, tránh khỏi mọi điều tai họa, 
được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 


PL. 2563 /DL. 2019 

Rừng Núi Viên Không, 

xã Tóc-Tiên, huyện Tán- Thành, 
tỉnh Bà-Rịa - Vũng- Tàu. 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Patthanä 


Trmìna puññakammena, 

Sukh1 bhavama sabbadaä. 

Ciram tifthatu saddhammo, 

Loke saftä sumangalä. 

Vietnam ra{thiRa ca sabbe, 

Jdang DaDPOHfU sasane. 

Vuddhimn viru]hivepullam, 

Patthayami niraniara1m. 
Năng lực phước-thiện thanh cao này, 
Mong chúng con thường được an-lạc. 
Mong cho chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng sinh được hạnh phúc. 
Dán tộc Việt Nam được phát triển, 
Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo, 
Bần sư câu nguyện với tâm thành, 
Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


* Ciram ti†thatu saddhammo lokasmim, 

* Ciram t†thatu saddhammo Vietnam-ratthe. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên thể gian. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên tô quốc Việt-Nam thân yêu. 


* Buddhasasanam ciram tiHhatu. 
* Nguyện cho Phát-giáo được trường 1ÔH. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Bộ Abhidhammnatthasangaha của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Bài Kinh Mettãsuttavannana. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthqjotika ” 
của Ngài Đại- Trưởng-lão Saddhammdjotika. 

- toàn Bộ Sách Ledi của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Ledi Sayadaw, v.V... 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Ty-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhra Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) là bộ sách gồm có 9 chương, 
chia ra làm 10 quyên được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyền I đến quyên X. Quyền I: Tam-Bảo làm 
nên tảng cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v. 
cho đến quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định Tim 
nên tảng cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Nếu quý độc-giả nào có nhu cầu tim hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 


Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ năm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 


Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 
cân click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyền 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyển sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v... không biết ở 
trong trang sách nảo, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tỉn vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 


CÙNG MỘT SOẠN GIÁ 








Đã xuất bản: 


—_ TÌM HIỂU PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 

—_ 8SỰ TÍCH PHẬT LỰC 

—_ Hạnh Phúc An Lành: THIỆN - ÁC 

—_ GƯƠNG BẬC XUẤT GIA 

—_ TÌM HIỂU PHƯỚC BÓ-THÍ 

—_ Hạnh Phúc An Lành: HIỀU-NGHĨA 

—_ Hạnh Phúc An Lành: NHÃN-NẠI 

—_ Hạnh Phúc An Lành: GIÁO-PHÁP 

—_ Hạnh Phúc An Lành: TÂM-TỪ 

— PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 

— Thực Hành Pháp Hành Thiền Tuệ: ĐÓI-TƯỢNG TỨ 

OAI-NGHI 

—_ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHỎ 

— Ý NGHĨA ĐÊM RẰM THÁNG TƯ 

— BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

—_ LẺ DÂNG Y KATHINA 

— ĐỨC-PHẬT VỚI CÂY ĐẠI-BÒ-ĐÈ 

— NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 

—_ Nền-Tảng-Phật-Giáo: CẢM NANG QUY-Y TAM-BẢO 
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